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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt 

động xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt 

Nam. Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng trưởng 

mạnh mẽ. Cụ thể, năm 2024 đạt khoảng 405,53 tỷ USD và đến năm 2025 đã tăng lên 

khoảng 475,04 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước (VnEconomy, 2026). Điều này cho 

thấy xu hướng phát triển tích cực của hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời kéo theo 

nhu cầu vận chuyển và giao nhận hàng hóa ngày càng gia tăng. 

Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 đã đạt mức 

kỷ lục khoảng 930 tỷ USD, tăng hơn 18% so với năm 2024 (VnEconomy, 2026). Đây là 

minh chứng rõ ràng cho sự mở rộng quy mô thương mại quốc tế và vai trò ngày càng 

quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự tăng trưởng này đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho ngành logistics phát triển mạnh mẽ, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày 

càng cao về chất lượng và hiệu quả của hoạt động giao nhận hàng hóa. 

Cùng với đó, ngành logistics Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 

khoảng 14%-16%/năm, tuy nhiên chi phí logistics vẫn còn chiếm tỷ trọng cao, khoảng 

16%-20% GDP (Bộ Công Thương, 2023; World Bank, 2023). Điều này cho thấy việc 

tối ưu hóa và hoàn thiện quy trình logistics, đặc biệt là quy trình giao nhận hàng hóa 

xuất khẩu, là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp. 

Trong các phương thức vận tải quốc tế, vận tải hàng không ngày càng được ưa 

chuộng nhờ ưu điểm về tốc độ nhanh, độ an toàn cao và phù hợp với các mặt hàng có 

giá trị cao. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), vận tải hàng không 

chiếm khoảng 30%-35% giá trị thương mại toàn cầu, dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ về khối 

lượng hàng hóa. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của phương thức vận tải này trong 

thương mại quốc tế hiện đại. 

Ngoài ra, Hàn Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam, với 

kim ngạch thương mại song phương duy trì ở mức cao, khoảng 80 tỷ USD/năm (Bộ 

Công Thương, 2023). Sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ thương mại giữa hai quốc gia 

kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là hàng lẻ, ngày càng gia tăng, mở ra 

nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp logistics. 

Tuy nhiên, trên thực tế, quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng 

không vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: thủ tục còn phức tạp, thời gian xử lý chưa tối 

ưu, sự phối hợp giữa các bộ phận chưa đồng bộ và việc ứng dụng công nghệ còn hạn 

chế. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp. 
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Xuất phát từ những vấn đề trên, cùng với quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại 

Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics, em nhận thấy việc nghiên cứu và đề xuất 

giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng 

không là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn 

thiện quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc bằng đường 

hàng không tại Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics” làm đề tài khóa luận tốt 

nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng quy trình 

giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không từ Việt Nam sang Hàn Quốc tại 

Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn 

thiện quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Để đạt được mục tiêu chung, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau: 

- Mục tiêu 1: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu, giao nhận hàng 

hóa và quy trình giao nhận hàng lẻ bằng đường hàng không. 

- Mục tiêu 2: Phân tích và mô tả thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu 

từ Việt Nam sang Hàn Quốc tại Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics. 

- Mục tiêu 3: Đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong quy trình giao nhận hàng lẻ 

của công ty. 

- Mục tiêu 4: Xác định các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quy trình 

giao nhận, bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan. 

- Mục tiêu 5: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình giao 

nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng 

đường hàng không từ Việt Nam sang Hàn Quốc tại Công ty TNHH TM và DV The Sun 

Logistics.  

Nội dung nghiên cứu tập trung vào các bước trong quy trình giao nhận, hệ thống 

chứng từ liên quan, sự phối hợp giữa các bộ phận và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

thực hiện quy trình. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Thứ nhất, về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung phân tích quy trình giao nhận 

hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không tại doanh nghiệp, từ khâu tiếp nhận đơn hàng, 
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xử lý chứng từ, khai báo hải quan đến vận chuyển và giao hàng. Đồng thời, đề tài đánh 

giá thực trạng, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình. 

Thứ hai, về thời gian: Đề tài sử dụng số liệu trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 

2025, đồng thời tham khảo thêm một số thông tin cập nhật đến năm 2026 để đảm bảo 

tính phù hợp với thực tế hiện nay. 

Thứ ba, về không gian nghiên cứu: Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH TM và 

DV The Sun Logistics, tập trung vào hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu từ Việt 

Nam sang Hàn Quốc, (Địa chỉ: 211 Trường Chinh, Phường An Khê, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam) 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài, sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm 

đảm bảo tính chính xác và khách quan của kết quả nghiên cứu, cụ thể như sau: 

 Thứ nhất, phương pháp thu thập dữ liệu: 

Đề tài sử dụng cả dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp được thu thập 

từ báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty, tài liệu nội bộ, sách, báo, website chuyên 

ngành và các nghiên cứu liên quan. Bên cạnh đó, dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua 

quá trình thực tập, quan sát thực tế và trao đổi với nhân viên trong công ty. 

 Thứ hai, phương pháp phân tích và tổng hợp: 

Các dữ liệu thu thập được tiến hành chọn lọc, tổng hợp và phân tích nhằm làm rõ 

thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ tại doanh nghiệp. Từ đó rút ra nhận xét về ưu 

điểm, hạn chế và nguyên nhân của các vấn đề tồn tại. 

 Thứ ba, phương pháp so sánh và đánh giá: 

Đề tài sử dụng phương pháp so sánh giữa lý thuyết và thực tế áp dụng tại doanh 

nghiệp, đồng thời so sánh qua các giai đoạn khác nhau để đánh giá mức độ hiệu quả của 

quy trình giao nhận. 

 Thứ tư, phương pháp quan sát thực tế: 

Thông qua quá trình thực tập tại công ty, tác giả trực tiếp quan sát các bước trong 

quy trình giao nhận, từ đó có cái nhìn thực tế và khách quan hơn về hoạt động của doanh 

nghiệp. 

5. Kết cấu khóa luận 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung 

chính của khóa luận được chia thành 3 chương như sau: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường 

hàng không 

Chương này trình bày một cách hệ thống các vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động 

giao nhận hàng hóa xuất khẩu, bao gồm các khái niệm cơ bản, đặc điểm, vai trò của hoạt 

động giao nhận trong thương mại quốc tế. Đồng thời, chương làm rõ nội dung quy trình 
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giao nhận hàng lẻ bằng đường hàng không và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của 

quy trình, làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng ở chương sau. 

- Chương 2: Thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu từ Việt Nam sang 

Hàn Quốc bằng đường hàng không tại Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics 

Chương này tập trung giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH TM và DV The Sun 

Logistics, bao gồm quá trình hình thành, lĩnh vực hoạt động và tình hình kinh doanh. 

Trên cơ sở đó, chương đi sâu phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu 

tại công ty, đánh giá các ưu điểm, hạn chế và xác định nguyên nhân của những tồn tại 

trong quá trình thực hiện. 

- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng 

đường hàng không tại Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics 

Dựa trên cơ sở lý luận và kết quả phân tích thực trạng, chương này đề xuất các giải 

pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường 

hàng không tại công ty. Các giải pháp hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu 

hóa thời gian, chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.  
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LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện quy trình giao nhận 

hàng lẻ xuất khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc bằng đường hàng không tại Công ty 

TNHH TM và DV The Sun Logistics”, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy 

cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức 

quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức nền tảng về logistics, xuất nhập 

khẩu và vận tải quốc tế là cơ sở quan trọng giúp em có thể vận dụng vào quá trình nghiên 

cứu và thực hiện khóa luận. 

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Trần Phụng Trân - giảng viên hướng dẫn, 

người đã tận tình định hướng, góp ý và theo sát em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. 

Sự hướng dẫn nghiêm túc và những nhận xét chuyên môn sâu sắc của cô đã giúp em 

hoàn thiện bài khóa luận một cách logic và khoa học hơn. 

Em cũng xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh chị nhân viên Công 

ty TNHH TM và DV The Sun Logistics đã tạo điều kiện thuận lợi để em được thực tập 

và tiếp cận thực tế quy trình giao nhận hàng lẻ bằng đường hàng không. Đặc biệt, em 

xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Đặng Tường Vy - Trưởng bộ phận chứng từ của 

công ty, người đã trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ em trong 

quá trình tìm hiểu nghiệp vụ, xử lý chứng từ và thu thập thông tin phục vụ cho đề tài. 

Những kiến thức và kinh nghiệm thực tế mà em học hỏi được trong thời gian thực 

tập là hành trang quý báu giúp em hoàn thành khóa luận cũng như chuẩn bị tốt hơn cho 

công việc trong tương lai. 

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cùng 

Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics luôn 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG LẺ XUẤT 

KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

1.1. Khái quát về giao nhận hàng hóa xuất khẩu và vận chuyển hàng lẻ 

1.1.1. Khái quát về xuất khẩu hàng hóa 

1.1.1.1. Khái niệm xuất khẩu hàng hóa 

Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa 

vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng 

theo quy định của pháp luật.     

1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu hàng hóa 

Thứ nhất, khách hàng trong hoạt động xuất khẩu là người nước ngoài. Do đó, khi 

muốn phục vụ họ, nhà xuất khẩu không thể áp dụng các biện pháp giống hoàn toàn như 

khi chinh phục khách hàng trong nước. Bởi vì, giữa hai loại khách hàng này có nhiều 

điểm khác biệt về ngôn ngữ, lối sống, mức sống, phong tục tập quán... Điều này sẽ dẫn 

đến những khác biệt trong nhu cầu và cách thức thỏa mãn nhu cầu. Vì vậy, nhà xuất 

khẩu cần phải có sự nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng nước ngoài 

để đưa ra những hàng hóa phù hợp. 

Thứ hai, thị trường trong kinh doanh xuất khẩu thường phức tạp và khó tiếp cận hơn 

thị trường kinh doanh trong nước. Bởi vì thị trường xuất khẩu vượt ra ngoài phạm vi 

biên giới quốc gia nên về mặt địa lý thì nó ở cách xa hơn, phức tạp hơn và có nhiều nhân 

tố ràng buộc hơn. 

Thứ ba, hình thức mua bán trong hoạt động xuất khẩu thường là mua bán qua hợp 

đồng xuất khẩu với khối lượng mua lớn mới có hiệu quả. 

Thứ tư, các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu như thanh toán, vận 

chuyển, ký kết hợp đồng... đều phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro. 

Nói tóm lại, hoạt động xuất khẩu là sự mở rộng quan hệ buôn bán trong nước ra 

nước ngoài, điều này thể hiện sự phức tạp của nó. Hoạt động xuất khẩu có thể đem lại 

kết quả cao hơn hoạt động kinh doanh trong nước nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro 

hơn. 

1.1.1.3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 

a. Vai trò đối với nền kinh tế quốc dân 

Là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động kinh tế đối ngoại, xuất khẩu đã 

trở thành phương tiện để thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Sự tăng trưởng kinh tế đòi hỏi các điều kiện: nhân lực, tài nguyên, vốn và công nghệ. 

Song hầu hết các nước đang phát triển và chậm phát triển đều nằm trong tình trạng thiếu 

vốn, thiếu công nghệ và thừa lao động. Những yếu tố cơ bản này trong nước chưa có 

khả năng đáp ứng thì buộc phải nhập khẩu từ bên ngoài song muốn nhập khẩu được thì 

phải có ngoại tệ. 
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Thực tiễn đã xác định xuất khẩu là một mũi nhọn có ý nghĩa quyết định đối với quá 

trình phát triển kinh tế của một đất nước. Công tác xuất khẩu được đánh giá quan trọng 

như vậy là do: 

- Một là, xuất khẩu đã tạo nguồn vốn chính cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp 

hóa đất nước. Công nghiệp hóa với những bước đi phù hợp là con đường tất yếu để khắc 

phục tình trạng nghèo nàn lạc hậu. Tuy nhiên, công nghiệp hóa đòi hỏi phải có số lượng 

lớn vốn để nhập khẩu những máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến. 

Nguồn vốn nhập khẩu có thể tập trung từ các hình thức như: Đầu tư nước ngoài, vay 

nợ, viện trợ, thu từ xuất khẩu... Các nguồn này tuy quan trọng nhưng sẽ phải trả dù bằng 

cách này hay cách khác. Như vậy, nguồn vốn quan trọng cho nhập khẩu phần lớn trông 

chờ vào xuất khẩu. Xuất khẩu quyết định quy mô và tốc độ tăng trưởng của nhập khẩu. 

Ở những nước kém phát triển với một nguyên nhân chủ yếu là thiếu tiềm lực về vốn 

trong quá trình phát triển, nguồn vốn huy động từ nước ngoài được coi là cơ sở chính 

nhưng mọi cơ hội đầu tư hoặc vay nợ của nước ngoài và các tổ chức quốc tế chỉ tăng lên 

khi các chủ đầu tư và người cho vay thấy được khả năng trả nợ của đất nước, trong đó 

họ rất chú trọng tới hoạt động xuất khẩu. 

-  Hai là, xuất khẩu đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, thúc 

đẩy sản xuất phát triển. Dịch chuyển cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp 

phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới là tất yếu đối với tất cả các nước 

kém phát triển. 

Có hai cách nhìn nhận về tác động của xuất khẩu đối với sản xuất và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế: 

+ Xuất khẩu chỉ tiêu thụ những sản phẩm thừa so với nhu cầu nội địa. Trong trường 

hợp nền kinh tế còn lạc hậu và chậm phát triển, sản xuất về cơ bản còn chưa đủ tiêu 

dùng, nếu chỉ thụ động chờ ở sự “thừa ra” của sản xuất thì xuất khẩu chỉ ở quy mô nhỏ 

và tăng trưởng chậm. 

+ Coi thị trường thế giới là hướng quan trọng để tổ chức sản xuất. Quan điểm này 

còn tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, thể 

hiện ở chỗ: 

Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành cùng có cơ hội phát triển. Ví dụ: Khi phát 

triển ngành dệt phục vụ xuất khẩu thì các ngành chế biến nguyên liệu như: bông, may 

mặc... cũng có cơ hội phát triển theo. 

Xuất khẩu tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần ổn định sản 

xuất. 

Xuất khẩu là phương tiện quan trọng để tạo ra vốn và thu hút khoa học công nghệ 

mới từ các nước phát triển nhằm hiện đại hóa nền kinh tế nội địa, tạo ra năng lực sản 

xuất mới. 
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Hoạt động xuất khẩu đóng vai trò thúc đẩy chuyên môn hóa, tăng cường hiệu quả 

sản xuất của từng quốc gia. Khoa học ngày càng phát triển thì phân công lao động ngày 

càng sâu sắc. Ngày nay, với một loại hàng hóa người ta có thể thiết kế ở nước thứ nhất, 

chế tạo ở nước thứ hai, lắp đặt ở nước thứ ba, tiêu thụ ở nước thứ tư và thanh toán cũng 

có thể ở nước khác. Như vậy, hàng hóa sản xuất ra ở một nước nhưng có thể tiêu thụ ở 

nhiều nước khác nhau cho thấy tác động ngược trở lại của hoạt động xuất khẩu đối với 

chuyên môn hóa sản xuất, tạo điều kiện cho các quốc gia tiến hành chuyên môn hóa một 

cách sâu sắc. 

Với các đặc điểm của đồng tiền thanh toán là ngoại tệ đối với một hoặc cả hai bên, 

xuất khẩu góp phần làm tăng dự trữ ngoại tệ quốc gia. Đặc biệt đối với những nước 

nghèo, đồng tiền có giá trị thấp, thì đó là nhân tố tác động rất tích cực tới cung cầu ngoại 

tệ, tạo điều kiện cho nền sản xuất trong nước phát triển. Thực tế đã chứng minh, những 

nước phát triển là những nước có nên ngoại thương mạnh và năng động. 

Hoạt động xuất khẩu với nhiều hình thức ngày càng đa dạng thể hiện sự phát triển 

của phân công lao động quốc tế. Vì vậy, nó đã chiếm lĩnh vị trí trung tâm trong các hoạt 

động kinh tế đối ngoại và thực hiện những chức năng cơ bản sau đây: 

+ Lưu thông hàng hóa giữa thị trường trong nước với thị trường nước ngoài. 

+ Tạo các nguồn lực từ bên ngoài, chủ yếu là vốn và công nghệ để phục vụ cho sự 

phát triển của đất nước. Xuất khẩu hàng hóa mang lại nguồn ngoại tệ cho đất nước, là 

nguồn vốn quan trọng cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong khi đó, nhập 

khẩu tạo điều kiện cho việc tiếp nhận những dây chuyền công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, 

làm tăng hiệu quả sản xuất trong nước. 

+ Xuất khẩu có thể làm thay đổi cơ cấu vật chất của tổng sản phẩm xã hội và tổng 

thu nhập quốc dân nhằm thích ứng với nhu cầu tiêu dùng và tích lũy. 

+ Xuất khẩu còn làm tăng hiệu quả của nền kinh tế bằng việc tạo ra một trường kinh 

doanh thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh, tăng khả năng khai thác lợi thế của một 

quốc gia. 

- Ba là, xuất khẩu tác động tích cực tới giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời 

sống nhân dân. 

Tác động của xuất khẩu ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Sản xuất 

hàng hóa xuất khẩu sẽ thu hút hàng triệu lao động vào làm việc, tạo ra thu nhập ổn định, 

đồng thời tạo ra ngoại tệ để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng đáp ứng nhu cầu ngày càng 

lớn của nhân dân. 

- Bốn là, xuất khẩu là cơ sở để mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta 

trên cơ sở vì lợi ích của các bên, đồng thời gắn liền sản xuất trong nước với quá trình 

phân công lao động quốc tế. Xuất khẩu là một trong những nội dung chính trong chính 
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sách kinh tế đối ngoại của nước ta với các nước trên thế giới vì mục tiêu dân giàu nước 

mạnh. 

Như vậy, có thể nói đẩy mạnh xuất khẩu sẽ tạo ra động lực cần thiết giải quyết 

những vấn đề thiết yếu của nền kinh tế. Điều này nói lên tính khách quan của việc tăng 

cường xuất khẩu trong quá trình phát triển kinh tế. 

b. Vai trò đối với doanh nghiệp xuất khẩu 

Hoạt động xuất khẩu không chỉ mang ý nghĩa đối với nền kinh tế quốc dân mà còn 

có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của từng doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, xuất khẩu đã trở thành một 

trong những chiến lược kinh doanh chủ yếu giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô và nâng 

cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Thứ nhất, xuất khẩu giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Thị trường nội địa thường có giới hạn về quy mô và sức mua, trong khi thị trường 

quốc tế rộng lớn và đa dạng hơn. Thông qua hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp có thể 

tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng mới, từ đó gia tăng sản lượng tiêu thụ và giảm sự 

phụ thuộc vào thị trường trong nước. Việc đa dạng hóa thị trường cũng giúp doanh 

nghiệp hạn chế rủi ro khi nhu cầu nội địa suy giảm. 

Thứ hai, xuất khẩu góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Khi tiếp cận thị trường quốc tế, doanh nghiệp có cơ hội bán sản phẩm với mức giá 

cạnh tranh hơn hoặc cao hơn so với thị trường nội địa, đặc biệt đối với những sản phẩm 

có lợi thế về chi phí sản xuất hoặc mang tính đặc thù. Điều này giúp doanh nghiệp gia 

tăng nguồn thu ngoại tệ và cải thiện hiệu quả tài chính. 

Thứ ba, xuất khẩu tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Để tham gia vào thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt 

khe về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất, đóng gói và trách nhiệm xã hội. Quá 

trình này buộc doanh nghiệp phải cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ quản lý và hoàn 

thiện hệ thống kiểm soát chất lượng. Nhờ đó, năng lực cạnh tranh tổng thể của doanh 

nghiệp được nâng cao không chỉ ở thị trường quốc tế mà còn ở thị trường nội địa. 

Thứ tư, xuất khẩu giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, phương thức quản lý và 

kinh nghiệm quốc tế. 

Trong quá trình giao dịch với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp có cơ hội học hỏi về 

quy trình sản xuất tiên tiến, phương thức tổ chức logistics hiện đại, cũng như các mô 

hình quản trị hiệu quả. Việc tiếp thu và áp dụng những kinh nghiệm này góp phần nâng 

cao hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong môi trường kinh 

doanh toàn cầu. 

Thứ năm, xuất khẩu góp phần xây dựng và nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh 

nghiệp trên thị trường quốc tế. 
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Khi sản phẩm của doanh nghiệp được chấp nhận và tiêu thụ tại nhiều quốc gia, hình 

ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được nâng cao. Điều này không chỉ tạo thuận 

lợi cho việc mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn có tác động tích cực đến hoạt động 

kinh doanh trong nước, do người tiêu dùng có xu hướng tin tưởng hơn đối với những 

sản phẩm đã được xuất khẩu. 

Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu còn giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước như ưu đãi thuế, xúc tiến thương mại và các hiệp định thương 

mại tự do mà Việt Nam đã ký kết trong khuôn khổ của World Trade Organization và 

các hiệp định song phương, đa phương. Những chính sách này tạo điều kiện thuận lợi 

để doanh nghiệp giảm chi phí, mở rộng thị trường và gia tăng khả năng cạnh tranh. 

Như vậy, xuất khẩu không chỉ là hoạt động bán hàng ra nước ngoài mà còn là công 

cụ chiến lược giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao vị thế trên thị trường và 

hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 

1.1.1.4. Các hình thức xuất khẩu 

a. Hình thức xuất khẩu gián tiếp (ủy thác) 

Giao dịch qua trung gian là hình thức mua bán quốc tế được thực hiện nhờ sự giúp 

đỡ của trung gian thứ ba. Người thứ ba sẽ được hưởng một khoản tiền nhất định.  

Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các 

giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt 

động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại 

lý thương mại.  

Ủy thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận ủy thác thực 

hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận 

với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác.  

❖ Ưu điểm:  

- Người nhận ủy thác phải hiểu rõ tình hình thị trường, pháp luật, tập quán địa 

phương do đó họ có khả năng đẩy mạnh việc buôn bán và thanh toán ủy thác 

cho người ủy thác  

- Người nhận ủy thác thường có cơ sở vật chất nhất định do đó khi sử dụng họ, 

người ủy thác đỡ phải đầu tư trực tiếp ra nước tiêu thụ hàng hóa.  

- Không cần phải đầu tư thời gian và ngân sách để tìm người mua.  

- Sử dụng các dịch vụ trung gian: phân loại, đóng gói, vận chuyển, bảo hành và 

sửa chữa  

❖ Nhược điểm:  

- Phải phụ thuộc nhiều vào người trung gian và không kiểm soát được người 

trung gian.  

- Vốn hay bị bên đại lý chiếm dụng  
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- Công ty kinh doanh XNK mất đi sự liên hệ trực tiếp với thị trường và thường 

phải đáp ứng những yêu cầu khó của người trung gian.  

- Lợi nhuận bị chia sẻ.  

b. Hình thức xuất khẩu trực tiếp 

Xuất khẩu trực tiếp là hình thức xuất khẩu, trong đó người bán (người sản xuất, người 

cung cấp) và người mua quan hệ trực tiếp với nhau bằng cách gặp mặt, qua thư từ, điện 

tín để bàn bạc thỏa thuận về hàng hóa, giá cả và các điều kiện giao dịch khác. Trường 

hợp doanh nghiệp tham gia xuất khẩu là doanh nghiệp thương mại không tự sản xuất ra 

sản phẩm thì việc xuất khẩu phải gồm:   

- Thu mua tại nguồn hàng xuất khẩu với các đơn vị, địa phương trong nước.  

- Đàm phán ký kết với doanh nghiệp nước ngoài, giao hàng, thanh toán tiền 

hàng với đơn vị bán.  

❖ Ưu điểm:  

- Giảm chi phí trung gian, tăng được lợi nhuận cho doanh nghiệp.  

- Nâng cao hiệu quả giao dịch và đàm phán.  

- Chủ động trong việc tiêu thụ hàng hóa của mình.  

- Giúp doanh nghiệp thiết lập và mở rộng được mối quan hệ với bạn hàng là 

một cách tiện lợi nhanh chóng.  

- Giúp xây dựng chiến lược tiếp thị quốc tế phù hợp.  

- Cho phép người xuất khẩu nắm bắt được nhu cầu của thị trường về số lượng, 

chất lượng, giá cả để người bán thỏa mãn tốt nhất nhu cầu thị trường.  

- Giúp người bán không bị chia sẻ lợi nhuận.  

❖ Nhược điểm:  

- Rủi ro cho doanh nghiệp đối với thị trường mới hay mặt hàng mới.  

- Khối lượng hàng hóa giao dịch lớn mới có thể bù đắp được chi phí giao dịch.  

- Chi phí tiếp thị thị trường nước ngoài cao.  

- Đòi hỏi cán bộ công nhân viên làm công tác kinh doanh XNK phải có năng 

lực hiểu biết về các nghiệp vụ ngoại thương, ngoại ngữ, văn hóa của thị trường 

nước ngoài,...  

c. Hình thức xuất khẩu tại chỗ 

Là hình thức kinh doanh mới nhưng đang được phát triển rộng rãi, do những ưu việt 

nó đem lại.  

 Hình thức xuất khẩu ủy thác này khá thuận lợi và được ưa chuộng bởi vì ưu thế nổi 

bật, người mua vẫn là công ty nước ngoài nhưng hàng hóa không cần phải vượt qua biên 

giới quốc gia mà thực hiện hoạt động xuất khẩu ngay trên lãnh thổ của đơn vị bán hàng. 

Do đó nhà xuất khẩu không cần phải thâm nhập thị trường nước ngoài mà khách hàng 
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phải tự tìm  đến nhà xuất khẩu, nhà xuất khẩu cũng không cần tiến hành các thủ tục như: 

thủ tục hải quan, mua bảo hiểm hàng hóa,... nên sẽ giảm được chi phí.  

❖ Ưu điểm:  

- Tăng kim ngạch xuất khẩu.  

- Giảm rủi ro trong KD XNK.  

- Giảm chi phí KD XNK.  

❖ Nhược điểm:  

- Quốc gia phải có thế mạnh về du lịch cũng như có nhiều tổ chức nước ngoài 

đóng tại quốc gia này.  

d. Hình thức xuất khẩu gia công  

Là phương thức kinh doanh trong đó một bên gọi là bên nhận gia công nguyên vật 

liệu hoặc bán thành phẩm của một bên khác (bên đặt gia công) để chế biến ra thành 

phẩm cho bên đặt gia công và nhận thù lao (bên gia công).  

 Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử 

dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc 

nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng 

thù lao.  

Đối bên đặt gia công:  tận dụng được nguồn lao động, chi phí nguyên vật liệu, nhà 

xưởng thấp, được nhận ưu đãi về thuế, phương thức để thâm nhập thị trường mới.  Đối 

với bên nhận gia công: giải quyết công việc làm cho nhiều người lao động, tăng thu 

nhập, tăng kim ngạch cho đất nước, không cần phải bỏ chi phí cho việc bán sản phẩm 

bởi vì đã có sẵn thị trường tiêu thụ.  

e. Hình thức buôn bán đối lưu (Thương mại đối lưu)  

Buôn bán đối lưu là một phương thức giao dịch trao đổi hàng hóa, trong đó xuất khẩu 

kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời là người mua, lượng hàng giao đi 

có giá trị tương xứng với lượng hàng nhập về. Mục đích của giao dịch không phải nhằm 

để thu ngoại tệ mà nhằm để thu về một hàng hóa khác có giá trị tương đương.  

 Bên tham gia luôn phải quan tâm đến sự cân bằng trong trao đổi hàng hóa, thể hiện 

ở những khía cạnh sau:  

- Cân bằng về mặt hàng, mặt hàng quý đổi lấy mặt hàng quý, mặt hàng tồn kho 

đổi lấy mặt hàng tồn kho khó bán.  

- Cân bằng về giá cả so với giá thực tế nếu giá hàng nhập cao thì khi xuất đối 

phương giá hàng xuất khẩu cũng phải được tính cao tương đương và ngược 

lại.  

- Cân bằng về tổng giá trị hàng giao cho nhau.  

- Cân bằng về điều kiện giao hàng: nếu xuất khẩu CIF phải nhập khẩu CIF.  

f.  Hình thức xuất khẩu hàng hóa theo nghị định thư 
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Là hình thức xuất khẩu hàng hóa, thường diễn ra giữa các quốc gia có mối quan hệ 

mật thiết. Chính phủ hai bên sẽ tiến hành ký kết nghị định (hay được gọi là gán nợ). Các 

doanh nghiệp trong nước sẽ dựa vào văn bản ký kết với các chỉ định và hướng dẫn cụ 

thể để thực hiện xuất khẩu hàng hóa.  

 Hình thức này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được các khoản chi phí trong việc 

nghiên cứu thị trường và không có rủi ro trong thanh toán.  

g. Hình thức tạm nhập tái xuất 

Tái xuất khẩu là hình thức thực hiện xuất khẩu trở lại sang các nước khác, những 

hàng hóa đã mua ở nước ngoài nhưng chưa qua chế biến ở nước tái xuất.  

Hình thức xuất khẩu này có thể mang lại lợi nhuận cao mà không cần phải tổ chức 

sản xuất, đầu tư vào cơ sở vật chất, máy móc, nhà xưởng và khả năng thu hồi vốn cũng 

nhanh hơn. 

1.1.1.5. Nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất khẩu 

Phân loại hàng hóa xuất khẩu là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt 

động quản lý nhà nước về hải quan, nhằm xác định chính xác mã số hàng hóa (HS Code), 

từ đó làm căn cứ áp dụng thuế suất, chính sách quản lý và thực hiện thủ tục xuất khẩu. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan năm 2014: 

“Việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo Danh mục hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.” 

Danh mục này được xây dựng dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa 

(HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), đảm bảo tính thống nhất trong thương mại 

quốc tế. 

Bên cạnh đó, theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, việc phân loại 

hàng hóa phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

- Căn cứ vào bản chất, thành phần cấu tạo, công dụng của hàng hóa 

- Áp dụng đúng các quy tắc tổng quát giải thích hệ thống HS 

- Đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống hải quan 

Việc phân loại chính xác không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ thuế 

mà còn hạn chế rủi ro pháp lý, tránh bị xử phạt hành chính hoặc chậm trễ trong quá trình 

thông quan. 

1.1.2. Khái quát về giao nhận hàng hóa xuất khẩu 

1.1.2.1. Khái niệm giao nhận hàng hóa 

Giao nhận hàng hóa (Freight Forwarding) là một hoạt động trong lĩnh vực logistics, 

trong đó người giao nhận thay mặt chủ hàng tổ chức, điều phối và thực hiện các công 

việc liên quan đến vận chuyển hàng hóa từ nơi gửi đến nơi nhận cuối cùng. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, dịch vụ giao nhận hàng hóa là hành vi 

thương mại mà theo đó người làm dịch vụ giao nhận nhận hàng từ người gửi, tổ chức 
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vận chuyển, lưu kho, làm thủ tục hải quan và các dịch vụ liên quan để giao hàng cho 

người nhận theo sự ủy thác của khách hàng.  

Ở góc độ quốc tế, Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Quốc tế (FIATA) định nghĩa 

giao nhận là tập hợp các dịch vụ liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, đóng 

gói, phân phối và các dịch vụ hỗ trợ như bảo hiểm, chứng từ và thủ tục hải quan.  

Như vậy, giao nhận hàng hóa không chỉ là hoạt động vận tải đơn thuần mà là một 

chuỗi các dịch vụ nhằm đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng nơi, đúng thời gian, 

đúng tình trạng và với chi phí hợp lý. 

1.1.2.2. Đặc điểm của hoạt động giao nhận hàng hóa 

Hoạt động giao nhận hàng hóa có một số đặc điểm nổi bật sau: 

- Tính dịch vụ trung gian: Người giao nhận không trực tiếp sản xuất hay tiêu 

thụ hàng hóa mà đóng vai trò trung gian giữa người gửi, người nhận và các 

đơn vị vận tải. 

- Tính tổng hợp và liên hoàn: Giao nhận bao gồm nhiều công đoạn như vận 

chuyển, lưu kho, gom hàng, đóng gói, khai báo hải quan, bảo hiểm… tạo 

thành một chuỗi dịch vụ liên kết chặt chẽ. 

- Phụ thuộc nhiều vào chứng từ và quy định pháp lý: Hoạt động giao nhận 

quốc tế đòi hỏi xử lý nhiều loại chứng từ như vận đơn, hóa đơn thương mại, 

chứng nhận xuất xứ, tờ khai hải quan… và phải tuân thủ quy định của nhiều 

quốc gia. 

- Mang tính quốc tế cao: Trong giao nhận xuất khẩu, hàng hóa di chuyển qua 

biên giới nên phải chịu sự điều chỉnh của luật quốc tế, tập quán thương mại 

và các điều kiện Incoterms. 

- Yêu cầu tính chính xác và thời gian cao: Sai sót trong chứng từ hoặc chậm 

trễ trong vận chuyển có thể gây tổn thất lớn về chi phí và uy tín doanh nghiệp. 

1.1.2.3. Vai trò của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu 

Hoạt động giao nhận giữ vai trò rất quan trọng trong chuỗi cung ứng và hoạt động 

ngoại thương: 

- Kết nối sản xuất với thị trường quốc tế: Giao nhận giúp hàng hóa từ nhà 

sản xuất trong nước được vận chuyển đến người mua ở nước ngoài một cách 

hiệu quả. 

- Giảm gánh nặng cho doanh nghiệp xuất khẩu: Doanh nghiệp có thể thuê 

người giao nhận để thực hiện các thủ tục phức tạp như thuê tàu, làm hải quan, 

mua bảo hiểm, từ đó tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh cốt lõi. 

- Tối ưu chi phí và thời gian vận chuyển: Người giao nhận có chuyên môn 

trong việc lựa chọn tuyến đường, phương thức vận tải và đàm phán cước phí 

nhằm đảm bảo phương án vận chuyển hiệu quả nhất. 
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- Hỗ trợ tuân thủ pháp luật và thông quan: Với kinh nghiệm và hiểu biết về 

quy định xuất nhập khẩu, người giao nhận giúp hạn chế rủi ro pháp lý và tránh 

tình trạng chậm trễ tại cửa khẩu. 

- Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và hội nhập kinh tế: Giao nhận là cầu nối 

quan trọng giúp hàng hóa lưu thông thuận lợi giữa các quốc gia, từ đó góp 

phần mở rộng thị trường và tăng kim ngạch xuất khẩu. 

1.1.2.4. Nguyên tắc chung trong hoạt động giao nhận hàng hóa 

Để đảm bảo quá trình giao nhận diễn ra an toàn và hiệu quả, các doanh nghiệp giao 

nhận cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản: 

Thứ nhất, nguyên tắc đảm bảo an toàn hàng hóa. 

Hàng hóa phải được đóng gói, bảo quản và vận chuyển phù hợp với tính chất 

của từng loại, hạn chế tối đa rủi ro mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển. 

Thứ hai, nguyên tắc chính xác về chứng từ và thông tin. 

Mọi thông tin liên quan đến hàng hóa như số lượng, chủng loại, trị giá, người 

gửi và người nhận phải được thể hiện đầy đủ và chính xác trên các chứng từ vận tải 

và hải quan. 

Thứ ba, nguyên tắc đúng thời gian và địa điểm giao hàng. 

Hoạt động giao nhận phải đảm bảo hàng hóa được giao đúng lịch trình đã thỏa 

thuận trong hợp đồng ngoại thương và hợp đồng vận tải, tránh phát sinh chi phí lưu 

kho, lưu bãi. 

Thứ tư, nguyên tắc tuân thủ pháp luật và thông lệ quốc tế. 

Giao nhận hàng hóa xuất khẩu phải tuân theo quy định của pháp luật trong nước, 

điều ước quốc tế, cũng như các điều kiện thương mại quốc tế như Incoterms. 

Thứ năm, nguyên tắc tối ưu chi phí và hiệu quả logistics. 

Người giao nhận cần lựa chọn phương thức vận tải, tuyến đường và phương án 

gom hàng phù hợp nhằm giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. 

1.1.3. Người giao nhận hàng hóa (Freight Forwarder) 

1.1.3.1. Khái niệm người giao nhận 

Theo Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội giao nhận FIATA, “Người giao nhận là người 

thực hiện các công việc để hàng hóa được chuyên chở theo hợp đồng ủy thác và hoạt 

động vì lợi ích của người ủy thác mà bản thân anh ta không phải là người vận tải”.  

1.1.3.2. Vai trò, chức năng của người giao nhận 

a. Vai trò của người giao nhận 

Với sự phát triển của thương mại quốc tế và tiến bộ kỹ thuật trong ngành vận tài mà 

dịch vụ giao nhận cũng được mở rộng hơn. Ngày nay người giao nhận đóng vai trò quan 

trọng trong thương mại và vận tải quốc tế. Để thực hiện tốt vai trò của mình người giao 

nhận có thể làm dịch vụ trực tiếp hoặc thông qua đại lý và thuê dịch vụ của người thứ 
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ba khác để thực hiện. Những dịch vụ mà người giao nhận cần tiến hành là: 

- Chuẩn bị hàng hóa đề chuyên chở. 

- Tổ chức chuyên chở hàng hóa trong phạm vi ga cảng. 

- Tổ chức xếp dỡ hàng hóa. 

- Làm tư vấn cho chủ hàng trong việc chuyên chở hàng hóa. 

- Ký kết hợp đồng với người vận tải với người chuyên chở, thuê tàu, lưu cước. 

- Làm các thủ tục gửi hàng, nhận hàng. 

- Làm thủ tục hải quan, kiểm dịch. 

- Mua bảo hiểm hàng hóa. 

- Lập các chứng từ cần thiết trong quá trình gửi hàng, nhận hàng. 

- Thanh toán thu đổi ngoại tệ. 

- Nhận hàng từ người gửi hàng trao cho người chuyên chở, giao cho người nhận 

hàng. 

- Thu xếp chuyên tải hàng hóa. 

- Nhận hàng từ người chuyên chở và giao cho người nhận. 

- Gom hàng lựa chọn tuyến đường vận tải, phương thức vận tải và người chuyên 

chở thích hợp. 

- Đóng gói bao bì, phân loại, tái chế hàng hóa. 

- Lưu kho, bảo quản hàng hóa. 

- Nhận và kiểm tra chứng từ cần thiết liên quan đến quá trình vận chuyển. 

- Thanh toán cước phí, chi phí xếp dỡ, chi phí lưu kho bãi. 

- Thông báo tình hình đi và đến của các phương tiện vận tải. 

- Thông báo tổn thất nếu có. 

- Giúp chủ hàng trong việc khiếu nại, đòi bồi thường. 

b. Chức năng của người giao nhận 

Ngày nay, do sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu trên toàn thế giới, người 

giao nhận không chỉ làm đại lý hay ủy thác mà còn trực tiếp cung cấp các dịch vụ vận 

tải, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người xuất khẩu cũng như nhập khẩu. Người giao 

nhận đã làm những công việc và các chức năng sau đây: 

 Môi giới hải quan (Custom broker): Người giao nhận thay mặt người xuất khẩu, 

nhập khẩu để khai báo, làm thủ tục hải quan hay môi giới hải quan. 

 Làm đại lý (Agent): Người giao nhận nhận ủy thác từ chủ hàng hoặc từ người 

chuyên chở để thực hiện các công việc khác nhau như nhận hàng, giao hàng, lập 

chứng từ thanh toán... trên cơ sở hợp đồng ủy thác. 

+ Nhận ủy thác từ một chủ hàng đề lo những công việc giao nhận hàng hóa XNK, 

làm việc để bảo vệ lợi ích của chủ hàng, làm trung gian giữa người với người vận 

tải, người vận tài với người nhận hàng, người bán với người mua. 
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+ Hưởng hoa hồng và không chịu trách nhiệm về tổn thất của hàng hóa, chỉ chịu 

trách nhiệm về hành vi của mình chứ không chịu trách nhiệm về hành vi của người 

làm thuê cho mình hay cho chủ hàng. 

 Lo liệu chuyển tải và tiếp gửi hàng hóa (Transhipment and on-carriage): Khi hàng 

hóa phải chuyển tải hoặc quá cảnh qua nước thứ ba, người giao nhận sẽ lo liệu thủ 

tục quá cảnh hoặc tổ chức chuyển tải hàng hóa từ phương tiện vận tải này sang 

phương tiện vận tải khác hoặc giao hàng đến tay người nhận. 

 Lưu kho hàng hóa (Warehousing): Trong trường hợp phải lưu kho hàng hóa trước 

khi xuất khẩu hoặc sau khi nhập khẩu, người giao nhận sẽ lo liệu việc đó bằng 

phương tiện của mình hoặc thuê người khác và phân phối hàng hóa nếu cần. 

 Người gom hàng (Cargo consolidator): Trong vận tải hàng hóa bằng container, 

dịch vụ gom hàng là không thể thiếu được nhầm biển hàng lẻ thành hàng nguyên 

để tận dụng sức chở của Container và giảm cước phí vận tải. Khi là người gom 

hàng, người giao nhận có thể đóng vai trò là người chuyên chở hoặc chỉ là đại lý. 

 Người chuyên chở (Carrier): Ngày nay, trong nhiều trường hợp, người giao nhận 

đóng vai trò là người chuyên chở, tức là người giao nhận trực tiếp ký hợp đồng 

vận tài với chủ hàng và chịu trách nhiệm các chuyên chở hàng hóa từ một nơi này 

đến một nơi khác. Người giao nhận đóng vai trò là người thầu chuyên chở nếu anh 

ta ký hợp đồng mà không trực tiếp chuyên chở. Dù là người chuyên chở gì thì vẫn 

phải chịu trách nhiệm về hàng hóa. Trong trường hợp này, người giao nhận phải 

chịu trách nhiệm về hàng hóa trong suốt hành trình không những về hành vi lỗi 

lầm của mình mà cả những người mà anh ta sử dụng và có thể phát hành vận đơn. 

 Người kinh doanh vận tải đa phương thức (Multimodal transport operator MTO): 

Trong trường hợp người giao nhận cung cấp dịch vụ vận tải đi suốt hoặc còn gọi 

là vận tải từ cửa đến cửa thì người giao nhận đóng vai trò là người kinh doanh vận 

tải đa phương thức (MTO). MTO thực chất là người chuyên chở, thường là chuyên 

chở theo hợp đồng và phải chịu trách nhiệm đối với hàng hóa. 

Với nhiều chức năng như vậy, người giao nhận thường được coi là “kiến trúc sư của 

vận tải” vì người giao nhận có khả năng tổ chức quá trình vận tải một cách tốt nhất, an 

toàn nhất và tiết kiệm nhất. Tuy nhiên để có thể làm tốt công việc của một người giao 

nhận, chúng ta cần phải nắm chắc nghiệp vụ cũng như am hiểu pháp luật, tập quán cũng 

như các công ước quốc tế.... 

1.1.3.3. Địa vị pháp lý của người giao nhận 

Địa vị pháp lý của người giao nhận ở các nước khác nhau được quy định không 

giống nhau. 
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Tại các nước theo luật tập tục (Common law) địa vị pháp lý dựa trên khái niệm về 

đại lý. Người giao nhận lấy danh nghĩa của người ủy thác để giao dịch cho công việc 

của người ủy thác. 

Hoạt động của người giao nhận khi đó phụ thuộc vào những quy tắc truyền thống 

về đại lý như việc phải mẫn cán khi thực hiện nhiệm vụ của mình, phải trung thực với 

người ủy thác, tuân theo những chỉ dẫn hợp lý của người ủy thác, mặt khác được hưởng 

những quyền bảo vệ và giới hạn trách nhiệm phù hợp với vai trò của một đại lý. 

Tại các nước có luật dân sự (Civil law) thì địa vị pháp lý, quyền lợi và nghĩa vụ của 

những người giao nhận giữa các nước có khác nhau. Thông thường những người giao 

nhận ở những nước đó lấy danh nghĩa của mình giao dịch cho công việc của người ủy 

thác, họ vừa là người ủy thác vừa là đại lý. Đối với người ủy thác (người nhận hàng hay 

người gửi hàng) họ được coi là đại lý của người ủy thác và đối với người chuyên chở thì 

họ lại là người ủy thác. 

1.1.3.4. Quyền và nghĩa vụ của người giao nhận 

Điều 167 Luật Thương mại Việt Nam quy định người giao nhận có những quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

+ Người giao nhận được hưởng tiến công và các khoản thu nhập hợp lý khác. 

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. 

+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách 

hàng thì có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay 

cho khách hàng. 

+ Sau khi ký kết hợp đồng, nếu thấy không thể thực hiện được chỉ dẫn của khách 

hàng thì phải thông báo cho khách hàng để xin chỉ dẫn thêm. 

+ Phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian hợp lý, nếu trong hợp đồng 

không thỏa thuận về thời gian thực hiện nghĩa vụ với khách hàng. 

1.1.3.5. Trách nhiệm của người giao nhận 

- Chăm sóc chu đáo đối với hàng hóa mà người giao nhận được ủy thác để tổ chức 

vận chuyển, đồng thời người giao nhận phải thực hiện mọi sự chỉ dẫn có liên 

quan đến hàng hóa. 

- Nếu người giao nhận là một đại lý thì người giao nhận phải hành động theo sự 

ủy thác của bên giao đại lý. 

- Người giao nhận không chịu trách nhiệm về những tổn thất bị gây nên bởi lỗi 

lầm của bên thứ 3 như người vận chuyển, bốc xếp, bảo quản... được ký kết bằng 

các hợp đồng phụ. 

- Trường hợp người giao nhận là người ủy thác thì ngoài các trách nhiệm như là 

một đại lý nói trên thì người giao nhận còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sơ 

suất của bên thứ 3 gây lên mà người giao nhận đã sử dụng để thực hiện hợp đồng. 
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- Trong hợp đồng vận tải đa phương thức thì người giao nhận đóng vai trò là một 

bên chính khi thu gom hàng lẻ để gửi ra nước ngoài hay là người tự tổ chức vận 

chuyển trong trường hợp này thì người giao nhận đóng vai trò như một đại lý 

hay người ủy thác. 

- Trong các văn bản pháp luật của Việt Nam có quy định khá rõ ràng, chẳng hạn 

như người giao nhận không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất 

gồm: 

+ Do lỗi của khách hàng hay người được khách hàng ủy thác 

+ Do lỗi của khách hàng hay người được khách hàng giao cho thực hiện bốc 

xếp bảo quản hàng hóa 

+ Do khuyết tật của hàng 

+ Do trường hợp bất khả kháng 

+ Trách nhiệm của người giao nhận trong mọi trường hợp không vượt quá giá 

trị của hàng hóa tại địa điểm đích 

+ Người giao nhận sẽ không được miễn trách nếu không chứng minh được 

những tổn thất thiệt hại không phải do lỗi của mình gây lên. 

1.1.4. Khái quát về hàng lẻ trong vận tải hàng không 

1.1.4.1. Khái niệm hàng lẻ 

Hàng lẻ (LCL - Less than Container Load) là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực 

logistics và vận tải quốc tế để chỉ những lô hàng có khối lượng hoặc thể tích không đủ 

lớn để thuê trọn một đơn vị vận tải như Container hoặc chuyến bay. Trong trường hợp 

này, hàng hóa của nhiều chủ hàng khác nhau sẽ được gom lại để vận chuyển chung trên 

cùng một phương tiện nhằm tối ưu chi phí và năng lực vận tải. 

Trong vận tải hàng không, hàng lẻ thường được hiểu là các lô hàng nhỏ được tập 

kết tại kho của người giao nhận hoặc đại lý hàng không, sau đó được gom lại thành một 

lô hàng lớn hơn để gửi đi trên cùng một chuyến bay. Người giao nhận đóng vai trò là 

bên tổ chức gom hàng, phân loại, đóng gói lại và thực hiện các thủ tục vận chuyển. 

Việc sử dụng hình thức vận chuyển hàng lẻ giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, có thể tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu mà không cần phải 

chờ tích lũy đủ số lượng hàng lớn, từ đó tăng tính linh hoạt và giảm áp lực tồn kho. 

1.1.4.2. Đặc điểm của hàng lẻ 

Hàng lẻ trong vận tải hàng không mang những đặc điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, khối lượng và thể tích nhỏ. 

Hàng lẻ thường là những lô hàng có trọng lượng và kích thước không lớn, không đủ 

để thuê nguyên chuyến hoặc nguyên Container. Điều này khiến hình thức vận chuyển 

này phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu gửi hàng thường xuyên nhưng với số 

lượng ít. 
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Thứ hai, được gom chung với hàng của nhiều chủ hàng khác nhau. 

Một lô hàng lẻ khi xuất khẩu sẽ được người giao nhận tập hợp cùng với các lô hàng 

khác để tạo thành một lô hàng tổng. Việc gom hàng giúp tối ưu không gian trên máy 

bay và giảm chi phí vận chuyển cho từng chủ hàng. 

Thứ ba, phụ thuộc nhiều vào đơn vị giao nhận (Freight Forwarder). 

Trong vận chuyển hàng lẻ, người giao nhận đóng vai trò trung gian rất quan trọng. 

Họ chịu trách nhiệm tổ chức gom hàng, đóng gói, làm thủ tục hải quan, đặt chỗ với hãng 

hàng không và phát hành vận đơn. Vì vậy, chất lượng dịch vụ của đơn vị giao nhận ảnh 

hưởng trực tiếp đến tiến độ và độ an toàn của lô hàng. 

Thứ tư, thời gian vận chuyển có thể kéo dài hơn so với hàng nguyên lô. 

Do phải chờ gom đủ hàng và thực hiện các công đoạn phân loại, đóng gói, nên hàng 

lẻ có thể mất thêm thời gian trước khi được vận chuyển. Tuy nhiên, với vận tải hàng 

không, thời gian này vẫn ngắn hơn so với các phương thức vận tải khác như đường biển. 

Thứ năm, quy trình xử lý phức tạp hơn. 

Hàng lẻ phải trải qua nhiều khâu như tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, đóng gói lại, 

lập chứng từ và chia tách tại điểm đến. Điều này làm tăng khối lượng công việc và yêu 

cầu cao về sự phối hợp giữa các bên liên quan. 

1.1.4.3. Ưu điểm và hạn chế của vận chuyển hàng lẻ bằng đường hàng không 

a. Ưu điểm 

- Giảm chi phí vận chuyển cho các lô hàng nhỏ: Vận chuyển hàng lẻ cho phép 

nhiều chủ hàng cùng chia sẻ chi phí thuê phương tiện vận tải, từ đó giúp giảm 

đáng kể chi phí so với việc phải thuê nguyên chuyến bay hoặc nguyên Container. 

- Tăng tính linh hoạt trong hoạt động xuất khẩu: Doanh nghiệp có thể gửi hàng 

ngay khi có nhu cầu mà không cần chờ tích lũy đủ số lượng lớn. Điều này đặc 

biệt có lợi đối với các doanh nghiệp có đơn hàng nhỏ, xuất khẩu theo từng đợt 

hoặc theo yêu cầu của khách hàng. 

- Thời gian vận chuyển nhanh: Mặc dù là hàng lẻ, nhưng khi sử dụng vận tải hàng 

không, hàng hóa vẫn được vận chuyển với tốc độ cao, phù hợp với các loại hàng 

có giá trị lớn, hàng cần giao gấp hoặc hàng dễ hư hỏng. 

- Giảm rủi ro tồn kho và chi phí lưu kho: Việc gửi hàng theo từng lô nhỏ giúp 

doanh nghiệp giảm lượng hàng tồn kho, từ đó giảm chi phí lưu trữ và hạn chế 

rủi ro do biến động thị trường. 

b. Hạn chế 

- Chi phí tính theo đơn vị trọng lượng cao hơn so với hàng nguyên lô: Do phải 

chia sẻ không gian vận tải và phát sinh thêm chi phí gom hàng, đóng gói, xử lý 

chứng từ, nên chi phí vận chuyển tính trên mỗi kilogram hàng lẻ thường cao hơn 

so với hàng nguyên lô. 
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- Rủi ro hư hỏng và thất lạc cao hơn: Hàng lẻ phải qua nhiều khâu bốc xếp, phân 

loại và ghép chung với hàng của các chủ hàng khác, nên nguy cơ va chạm, nhầm 

lẫn hoặc thất lạc có thể cao hơn nếu không được quản lý chặt chẽ. 

- Phụ thuộc vào lịch gom hàng và năng lực của đơn vị giao nhận: Nếu đơn vị giao 

nhận không có đủ lượng hàng để gom, lô hàng có thể phải chờ đợi lâu hơn dự 

kiến, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và uy tín của doanh nghiệp xuất khẩu. 

- Quy trình chứng từ và xử lý phức tạp: So với hàng nguyên lô, hàng lẻ đòi hỏi 

nhiều loại chứng từ và sự phối hợp giữa nhiều bên hơn, từ đó làm tăng khả năng 

phát sinh sai sót trong quá trình làm thủ tục. 

1.1.5. Khái quát về vận tải  đường hàng không 

1.1.5.1. Khái niệm vận tải đường hàng không 

Vận tải hàng không là phương thức vận chuyển hành khách, hàng hóa và bưu kiện 

bằng máy bay thông qua hệ thống các sân bay trong nước và quốc tế. Đây là một trong 

những phương thức vận tải hiện đại, sử dụng không gian không lưu để thực hiện hoạt 

động di chuyển. 

Trong lĩnh vực logistics, vận tải hàng không đóng vai trò quan trọng nhờ tốc độ 

nhanh, độ an toàn cao và khả năng kết nối toàn cầu, đặc biệt phù hợp với các loại hàng 

hóa có giá trị cao hoặc yêu cầu giao hàng gấp. 

1.1.5.2. Đặc điểm của vận tải đường hàng không 

+ Tuyến đường trong vận tải hàng không là không trung và hầu như là đường thẳng, 

không phụ thuộc vào địa hình mặt đất, mặt nước, không phải đầu tư xây dựng. Thông 

thường, tuyến đường hàng không bao giờ cũng ngắn hơn tuyến đường sắt và đường ô 

tô khoảng 20% và tuyến đường sông khoảng 10%. 

+ Tốc độ vận tải hàng không cao, thời gian vận chuyển ngắn. Nếu chúng ta so sánh 

trên một quãng điều vận chuyển dài 500Km, thì máy bay bay mất 1 tiếng đồng hồ, còn 

tàu hoả đi mất 8,3 tiếng, ô tô chạy mất khoảng 10 tiếng và tàu biển đi mất khoảng 27 

tiếng. 

+ Vận tải hàng không an toàn nhất: so với các phương thức vận tải khác thì vận tải 

hàng không ít tổn thất nhất, vì do thời gian vận chuyển ngắn nhất, trang thiết bị phục 

vụ vận chuyển hiện đại nhất, máy bay bay ở độ cao trên 9.000 mét trên từng điện ly, 

nên trừ lúc cất cánh, hạ cánh, máy bay hầu như không bị tác động bởi các điều kiện 

thiên nhiên như: sét, mưa bão... trong hành trình chuyên chở. 

+ Vận tải hàng không luôn đòi hỏi sử dụng công nghệ cao: do có tốc độ cao, phục vụ 

chuyên chở hành khách, một số hàng hoá có giá trị cao, hàng cứu trợ khẩn cấp... là 

chính, nên đòi hỏi phải an toàn tuyệt đối trong quá trình chuyên chở. Vận tải hàng 

không không cho phép sai sót dù là nhỏ nhất, vì thế vận tải hàng không đòi hỏi những 

tiêu chuẩn rất khắt khe về công nghệ kỹ thuật. 
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+ Vận tải hàng không cung cấp các dịch vụ có tiêu chuẩn chất lượng cao hơn hẳn so 

với các phương thức vận tải khác và được đơn giản hóa về thủ tục, giấy tờ do máy bay 

bay thẳng, ít qua các trạm kiểm tra, kiểm soát... 

Tuy vậy, vận tải hàng không cũng có một số hạn chế nhất định: 

+ Cước vận tải hàng không cao nhất, do chi phí trang thiết bị hiện đại, chi phí sân 

bay, chi phí khấu hao máy bay, chi phí dịch vụ cao... So sánh với cước phí vận tải 

đường sắt và ô tô thì cước phí vận tải hàng không vẫn cao gấp từ 2 đến 4 lần. 

+ Vận tải hàng không bị hạn chế đối với chuyên chở hàng hóa có khối lượng lớn, 

hàng cồng kềnh, do máy bay có trọng tải và dung tích nhỏ. 

+ Vận tải hàng không đòi hỏi đầu tư lớn về cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện máy 

bay, sân bay, đào tạo nhân lực, xây dựng hệ thống kiểm soát không lưu, đặt chỗ toàn 

cầu, chi phí tham gia các Tổ chức quốc tế về hàng không... 

1.1.5.3. Vai trò của vận tải đường hàng không 

Vận tải hàng không giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế và hoạt động logistics: 

- Thúc đẩy thương mại quốc tế: Giúp hàng hóa lưu chuyển nhanh giữa các quốc 

gia  

- Tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp: Rút ngắn thời gian giao hàng  

- Phù hợp với hàng hóa giá trị cao, nhạy cảm thời gian: Như điện tử, dược 

phẩm, thực phẩm tươi  

- Tạo việc làm và thu nhập: Bao gồm việc làm trực tiếp và gián tiếp  

- Tác động lan tỏa đến nền kinh tế: Thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư và du lịch 

1.1.6. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu 

bằng đường hàng không  

Để đánh giá hiệu quả của quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng 

không, cần sử dụng hệ thống các tiêu chí toàn diện, có thể đo lường và phù hợp với đặc 

thù của vận tải hàng không (tốc độ cao, chi phí lớn, yêu cầu an toàn và chính xác nghiêm 

ngặt). Các tiêu chí chính bao gồm: 

1.1.6.1. Thời gian giao nhận 

Thời gian giao nhận là khoảng thời gian từ khi tiếp nhận yêu cầu và hàng hóa từ 

người gửi đến khi bàn giao hàng cho người nhận tại sân bay đích. Tiêu chí này được 

đánh giá qua: 

- Thời gian xử lý nội địa (từ nhận hàng đến đưa ra sân bay). 

- Thời gian vận chuyển trên không (bay thực tế). 

- Tổng thời gian end-to-end (door-to-door hoặc airport-to-airport). Thời gian càng 

ngắn và đúng cam kết càng thể hiện hiệu quả cao của quy trình, đặc biệt quan 

trọng với hàng lẻ vì phải gom hàng và xử lý nhiều bước. 
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1.1.6.2. Chi phí giao nhận 

Chi phí giao nhận bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quy trình: cước 

vận tải hàng không, phí gom hàng (consolidation), làm thủ tục hải quan, lưu kho, vận 

chuyển nội địa, chứng từ và các chi phí phát sinh (phạt, bổ sung hồ sơ…). Hiệu quả 

được đánh giá qua việc kiểm soát chi phí trên mỗi kilogram (hoặc chargeable weight) 

và tỷ lệ chi phí phát sinh so với tổng chi phí. Mục tiêu là tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo 

chất lượng dịch vụ. 

1.1.6.3. Mức độ chính xác, an toàn của hàng hóa 

Tiêu chí này phản ánh khả năng giao đúng số lượng, chủng loại, tình trạng và không 

bị hư hỏng, mất mát hoặc nhầm lẫn. Các chỉ số quan trọng: 

- Tỷ lệ sai sót chứng từ và thông tin khai báo. 

- Tỷ lệ hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát. 

- Tỷ lệ hàng bị giữ lại do kiểm tra hải quan hoặc kiểm dịch. Với hàng lẻ, do phải 

gom nhiều chủ hàng, yêu cầu chính xác và an toàn càng cao hơn. 

1.1.6.4. Mức độ hài lòng của khách hàng 

Đây là tiêu chí tổng hợp, phản ánh nhận xét của khách hàng và đại lý về chất lượng dịch 

vụ. Được đánh giá qua: 

- Tỷ lệ giao hàng đúng hạn (on-time performance). 

- Chất lượng thông tin tracking và hỗ trợ khách hàng. 

- Thái độ phục vụ và khả năng xử lý khiếu nại. 

- Chỉ số hài lòng tổng thể (Customer Satisfaction - CSAT). Mức độ hài lòng cao 

giúp duy trì khách hàng cũ và thu hút khách mới. 

1.2. Nội dung quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không 

1.2.1. Khái quát về quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không 

1.2.1.1. Khái niệm quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không 

Quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không là tập hợp các bước nghiệp 

vụ từ khi người xuất khẩu chuẩn bị hàng, ký hợp đồng vận chuyển, làm thủ tục hải quan, 

cho đến khi hàng được vận chuyển đến sân bay đích, thông quan nhập khẩu và bàn giao 

cho người nhận. 

Trong quy trình này, người giao nhận (người chuyển tiếp) thường đóng vai trò trung 

gian: nhận hàng từ chủ hàng, làm thủ tục vận hành, thông quan và theo dõi lô hàng đến 

khi giao nhận thành công. 

1.2.1.2. Đặc điểm của quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không 

- Tốc độ nhanh, thời gian giao hàng ngắn, phù hợp với hàng hóa giá trị cao, dễ 

hỏng, hàng mẫu, tài liệu, dược phẩm, hoa quả tươi… 

- Chi phí cao hơn so với đường biển nhưng bù lại giảm chi phí lưu trữ, có thể 

xảy ra hư hỏng và cho phép vận hành chuỗi ứng dụng linh hoạt hơn. 
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- Yêu cầu đóng gói, ký hiệu (nhãn vận chuyển) và chứng từ thắt chặt, vì thời 

gian xử lý tại sân bay rất ngắn, bất kỳ sai sót nào đều dễ gây chậm chuyến 

bay. 

1.2.1.3. Vai trò của quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng 

không 

- Kết nối thị trường quốc tế: giúp doanh nghiệp xuất khẩu nhanh chóng đưa 

hàng đi các nước, đặc biệt là các thị trường xa, nhiều rào cản vận chuyển. 

- Nâng cấp tính năng linh hoạt và cung cấp kết quả hiệu quả: giảm thời 

gian tồn tại, giảm rủi ro về mất mát, hư hỏng nhờ thời gian chuyển đổi ngắn. 

- Hỗ trợ thương mại điện tử và đơn hàng nhỏ lẻ: quy trình giao nhận lẻ 

(tương tự LCL nhưng theo lô hàng máy bay) giúp doanh nghiệp nhỏ vẫn có 

thể xuất khẩu hàng hóa với chi phí hợp lý, tận dụng năng lực giao nhận chuyên 

nghiệp của nhà giao nhận. 

1.2.2. Nội dung các bước của quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường 

hàng không 

 

Sơ đồ 1.1: Các bước của quy trình thủ tục giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng 

đường hàng không 

(Nguồn: GS.  TS. Nguyễn Hồng Đàm, 2003) 

Bước 1: Nhận chứng từ từ chủ hàng: 

+ Hợp đồng ủy thác giao nhận. 

+ Giấy phép xuất khẩu. 

+ Tờ khai hàng xuất. 

+ Hóa đơn thương mại. 

+ Phiếu đóng gói, bản kê chi tiết. 

+ Giấy chứng nhận phẩm chất, kiểm dịch, xuất xứ. 

Bước 2: Chuẩn bị hàng hóa, lập chứng từ để giao hàng: 
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+ Chuẩn bị đưa hàng vào sân bay. 

+ Lập Giấy gửi hàng hàng không (AWB). 

+ Lưu khoang máy bay (Booking). 

+ Làm thủ tục Hải quan. 

+ Đưa hàng vào kho chờ để xếp lên máy bay. 

+ Gửi bộ chứng từ theo hàng. 

Nếu là hàng gom, thì phải lập AWB và MAWB cũng như lược khai hàng hoá. Nếu hàng 

được giao tại sân bay, chủ hàng tự chịu trách nhiệm về vận chuyển nội địa, người giao 

nhận chỉ tiến hành: 

+ Thu gom toàn bộ hồ sơ ở bước 1. 

+ Lưu khoang máy bay 

+ Lập AWB (MAWB, HAWB). 

+ Gửi bộ chứng từ theo hàng 

+ Kê khai Hải quan, kiểm hoá 

Bước 3: Thanh toán các chi phí: 

+ Thu cước của người uỷ thác. 

+ Lập phiếu xin chi ngoại tệ và thanh toán tiền cước phí. 

Bước 4: Thông báo cho người nhận hàng: 

Sau khi đã tập kết hết hàng vào kho hàng, hãng hàng không thông báo cho người nhận 

hàng hoặc đại lý của họ biết: 

+ Tên hành trình. 

+ Số BL. 

+ Số hiệu chuyến bay, ngày bay. 

+ Tên hàng, số lượng, thể tích hàng hoá. 

+ Chi tiết về hàng hoá, nếu là lô hàng thu gom. 

Bước 5: Thanh lý hợp đồng: 

Sau khi hoàn thành công việc trên, lập phiếu thanh toán chuyến và thanh lý hợp đồng. 

(Nguồn: GS.  TS. Nguyễn Hồng Đàm, 2003) 

1.3. Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ trong giao nhận hàng lẻ xuất 

khẩu bằng đường hàng không 

1.3.1. Các quy định pháp lý liên quan 

1.3.1.1. Incoterms trong thương mại quốc tế 

Incoterms (International Commercial Terms) là bộ quy tắc thương mại quốc tế do 

Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ban hành nhằm quy định rõ trách nhiệm, chi phí và 

rủi ro giữa người bán và người mua trong quá trình giao nhận hàng hóa. 

Trong hoạt động xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không, các điều kiện Incoterms 

thường được sử dụng như EXW, FCA, CPT, CIP, DAP và DDP (Incoterms hiện hành 
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là phiên bản Incoterms 2020). Việc lựa chọn điều kiện giao hàng phù hợp sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến trách nhiệm của các bên trong việc thuê phương tiện vận tải, mua bảo hiểm, 

làm thủ tục hải quan và chịu rủi ro trong quá trình vận chuyển. 

Đối với doanh nghiệp giao nhận, việc hiểu rõ Incoterms giúp xác định đúng phạm 

vi dịch vụ, tránh tranh chấp và đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng ngoại 

thương. 

1.3.1.2. Luật Thương mại Việt Nam 

Luật Thương mại Việt Nam là văn bản pháp lý quan trọng điều chỉnh các hoạt động 

thương mại, trong đó có hoạt động xuất khẩu và dịch vụ logistics. Luật quy định các 

nguyên tắc cơ bản về ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các 

bên tham gia trong quá trình mua bán hàng hóa quốc tế. 

Trong hoạt động giao nhận hàng hóa, Luật Thương mại quy định rõ trách nhiệm của 

người giao nhận, quyền hạn trong việc thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục liên 

quan, cũng như trách nhiệm bồi thường trong trường hợp xảy ra mất mát, hư hỏng hàng 

hóa. 

1.3.1.3. Luật Hải quan 

Luật Hải quan Việt Nam quy định về quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và các hoạt động liên quan đến thủ tục 

hải quan. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng mà các doanh nghiệp giao nhận phải tuân thủ 

khi thực hiện khai báo và thông quan hàng hóa. 

Trong quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường hàng không, doanh nghiệp phải thực 

hiện khai báo hải quan điện tử, nộp đầy đủ chứng từ theo quy định và chịu sự kiểm tra, 

giám sát của cơ quan hải quan. Việc tuân thủ đúng quy định hải quan giúp hàng hóa 

được thông quan nhanh chóng và tránh các rủi ro pháp lý. 

1.3.1.4. Các quy định về vận tải hàng không 

Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không được điều chỉnh bởi Luật 

Hàng không dân dụng Việt Nam và các quy định của các tổ chức hàng không quốc tế. 

Các quy định này liên quan đến an ninh hàng không, đóng gói hàng hóa, phân loại hàng 

nguy hiểm, trách nhiệm của hãng hàng không và người giao nhận. 

Đối với hàng lẻ, việc tuân thủ các quy định về an ninh và an toàn bay là đặc biệt 

quan trọng, vì hàng hóa được vận chuyển cùng hành khách hoặc cùng nhiều loại hàng 

khác trên cùng chuyến bay. 

1.3.1.5. Các công ước và quy định quốc tế liên quan 

Ngoài các quy định trong nước, hoạt động vận tải hàng không quốc tế còn chịu sự 

điều chỉnh của nhiều công ước quốc tế như Công ước Warsaw và Công ước Montreal. 

Các công ước này quy định về trách nhiệm của người vận chuyển, giới hạn bồi thường 
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khi xảy ra mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa, cũng như các nguyên tắc xử lý tranh chấp 

trong vận tải hàng không quốc tế. 

Việc tuân thủ các công ước quốc tế giúp đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động vận 

tải giữa các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế phát triển. 

1.3.2. Hệ thống chứng từ trong giao nhận hàng lẻ xuất khẩu 

1.3.2.1. Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract) 

Hợp đồng ngoại thương là văn bản pháp lý được ký kết giữa người bán và người 

mua, quy định các điều khoản về hàng hóa, giá cả, điều kiện giao hàng, phương thức 

thanh toán, trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Đây là cơ sở để các bên thực hiện các 

bước tiếp theo trong quy trình xuất khẩu. 

Đối với doanh nghiệp giao nhận, hợp đồng ngoại thương giúp xác định điều kiện 

Incoterms, từ đó biết rõ phạm vi trách nhiệm và dịch vụ cần cung cấp cho khách hàng. 

1.3.2.2. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

Hóa đơn thương mại là chứng từ do người bán phát hành cho người mua, thể hiện 

giá trị hàng hóa, thông tin người bán - người mua, mô tả hàng hóa, số lượng và điều kiện 

giao hàng. Đây là chứng từ quan trọng được sử dụng trong thanh toán quốc tế, khai báo 

hải quan và tính thuế. 

Trong xuất khẩu hàng lẻ, hóa đơn thương mại giúp cơ quan hải quan và các bên liên 

quan xác định chính xác giá trị và bản chất của lô hàng. 

1.3.2.3. Phiếu đóng gói (Packing List) 

Phiếu đóng gói là chứng từ mô tả chi tiết cách thức đóng gói hàng hóa, bao gồm số 

kiện, trọng lượng, kích thước và cách sắp xếp hàng trong từng kiện. Chứng từ này giúp 

người vận chuyển, cơ quan hải quan và người nhận kiểm tra và đối chiếu hàng hóa một 

cách dễ dàng. 

Đối với hàng lẻ, packing list càng trở nên quan trọng vì hàng của nhiều chủ hàng 

được đóng chung, nên việc phân biệt và nhận diện từng lô hàng cần được thực hiện rõ 

ràng. 

1.3.2.4. Vận đơn hàng không (Air Waybill - AWB) 

Vận đơn hàng không là chứng từ vận tải do hãng hàng không hoặc đại lý phát hành, 

xác nhận việc đã nhận hàng để vận chuyển và cam kết giao hàng cho người nhận tại 

điểm đến. AWB không phải là chứng từ sở hữu hàng hóa nhưng có giá trị pháp lý quan 

trọng trong việc xác nhận hợp đồng vận chuyển. 

Trong vận chuyển hàng lẻ, thường tồn tại Master Air Waybill (MAWB) do hãng 

hàng không phát hành cho người gom hàng và House Air Waybill (HAWB) do người 

giao nhận phát hành cho từng chủ hàng. 
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1.3.2.5. Tờ khai hải quan xuất khẩu 

Tờ khai hải quan là chứng từ điện tử được doanh nghiệp khai báo với cơ quan hải 

quan về thông tin chi tiết của lô hàng xuất khẩu, bao gồm mã hàng, trị giá, nước nhập 

khẩu, phương thức vận chuyển và các thông tin liên quan khác. 

Việc khai báo chính xác và đầy đủ giúp quá trình thông quan diễn ra nhanh chóng, 

đồng thời hạn chế rủi ro bị xử phạt hoặc giữ hàng hóa. 

1.3.2.6. Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin - C/O) 

Giấy chứng nhận xuất xứ là chứng từ xác nhận quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi sản 

xuất ra hàng hóa. C/O được sử dụng để hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định 

thương mại tự do, trong đó có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc. 

Đối với hàng hóa xuất khẩu sang Hàn Quốc, việc có C/O hợp lệ giúp người nhập 

khẩu được hưởng mức thuế ưu đãi, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt 

Nam trên thị trường quốc tế. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 đã trình bày một cách hệ thống những cơ sở lý luận liên quan đến hoạt 

động xuất khẩu hàng hóa và quy trình giao nhận hàng lẻ bằng đường hàng không. Trước 

hết, chương đã làm rõ các khái niệm cơ bản về xuất khẩu, đặc điểm và vai trò của hoạt 

động xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân cũng như đối với từng doanh nghiệp. Đồng 

thời, các hình thức xuất khẩu phổ biến hiện nay cũng được phân tích nhằm làm rõ bối 

cảnh và phương thức mà hàng hóa Việt Nam tham gia vào thị trường quốc tế. 

Bên cạnh đó, chương cũng đã tổng hợp những vấn đề lý luận về hoạt động giao nhận 

hàng hóa xuất khẩu, bao gồm khái niệm, đặc điểm, vai trò và các nguyên tắc chung trong 

giao nhận. Vai trò của người giao nhận (freight forwarder) được làm rõ thông qua việc 

phân tích chức năng, địa vị pháp lý cũng như quyền và nghĩa vụ của chủ thể này trong 

chuỗi logistics quốc tế. Đây là cơ sở quan trọng để hiểu rõ cách thức tổ chức và vận 

hành của hoạt động giao nhận trong thực tiễn. 

Ngoài ra, chương đã trình bày tổng quan về hàng lẻ trong vận tải hàng không, làm 

rõ đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của phương thức vận chuyển này. Trên cơ sở đó, nội 

dung quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không đã được phân tích 

theo từng bước, từ khi tiếp nhận yêu cầu vận chuyển, gom hàng, làm thủ tục hải quan 

cho đến khi hàng hóa được giao cho người nhận tại nước nhập khẩu. Việc mô tả quy 

trình theo lý thuyết giúp hình thành khung chuẩn để so sánh và đánh giá với quy trình 

thực tế tại doanh nghiệp trong các chương tiếp theo. 

Bên cạnh quy trình nghiệp vụ, chương 1 cũng đã đề cập đến các quy định pháp lý 

và hệ thống chứng từ trong giao nhận hàng lẻ bằng đường hàng không. Các văn bản 

pháp luật trong nước như Luật Thương mại, Luật Hải quan, cùng với các quy định quốc 

tế, Incoterms và các công ước vận tải hàng không đã được trình bày nhằm làm rõ cơ sở 

pháp lý điều chỉnh hoạt động này. Đồng thời, các chứng từ quan trọng như hợp đồng 

ngoại thương, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn hàng không, tờ khai hải 

quan và giấy chứng nhận xuất xứ cũng được phân tích về vai trò và ý nghĩa trong quá 

trình giao nhận. 

Như vậy, toàn bộ nội dung của chương 1 đã xây dựng được nền tảng lý luận đầy đủ 

và có hệ thống về quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không. Đây 

là cơ sở quan trọng để phân tích, đánh giá thực trạng quy trình giao nhận tại doanh 

nghiệp nghiên cứu trong chương 2, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện ở chương 3 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận và chất lượng dịch vụ logistics trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG LẺ XUẤT 

KHẨU TỪ VIỆT NAM SANG HÀN QUỐC BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THE SUN LOGISTICS 

2.1. Tổng quan về công ty Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THE SUN LOGISTICS là doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực logistics và giao nhận vận tải quốc tế, có trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng. 

Là một trong những trung tâm kinh tế - thương mại quan trọng của khu vực miền Trung, 

Đà Nẵng sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, đặc biệt 

là sân bay quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các dịch vụ logistics, nhất 

là vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không.  

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu xuất khẩu hàng 

hóa từ Việt Nam ra thị trường nước ngoài không ngừng gia tăng. Nắm bắt xu hướng đó, 

The Sun Logistics tập trung cung cấp các dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa bằng 

đường hàng không từ Việt Nam đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Hoa Kỳ và các 

quốc gia Châu Âu. Với định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt và lấy 

khách hàng làm trung tâm, công ty từng bước khẳng định vai trò là đơn vị logistics đáng 

tin cậy, góp phần hỗ trợ hiệu quả hoạt động xuất khẩu và kinh doanh quốc tế của khách 

hàng. 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THE SUN LOGISTICS (ĐÀ NẴNG) 

Mã số thuế 0402274441 

Địa chỉ Thuế 211 Trường Chinh, Phường An Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam 

Địa chỉ 211 Trường Chinh, Phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam 

Tình trạng Đang hoạt động 

Người đại diện ĐẶNG PHÁT 

Điện thoại 0985514764 

Quản lý bởi Thuế cơ sở 1 thành phố Đà Nẵng 

Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN 

Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: 

Dịch vụ đại lý tàu biển, Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, Các 

hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng 

không, vận tải bộ, vận tải đường thủy nội địa, Môi giới thuê 

tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ, Hoạt động của các 

đại lý bán vé máy bay, Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải 
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quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ 

liên quan tới hậu cần, Môi giới thuê tàu biển và máy bay, Hoạt 

động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hoá...liên quan đến 

vận tải. 

LOGO 

 

(Nguồn: Nội bộ công ty) 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THE SUN LOGISTICS được hình thành trên cơ 

sở kế thừa và phát triển từ CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QT LOGISTIC, doanh 

nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 14/11/2022. Trong giai đoạn đầu, công ty hoạt 

động dưới tên gọi QT Logistic, tập trung cung cấp các dịch vụ giao nhận và vận chuyển 

hàng hóa quốc tế, từng bước tiếp cận thị trường logistics tại khu vực miền Trung, đặc 

biệt là thành phố Đà Nẵng. 

Quá trình hoạt động dưới tên QT Logistic đã giúp doanh nghiệp tích lũy kinh 

nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực logistics, xây dựng được nền tảng khách hàng ban đầu, 

đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Đây là giai 

đoạn quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp cả về năng 

lực nghiệp vụ lẫn quy mô hoạt động. 

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và định hướng phát triển chuyên 

nghiệp hơn, doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh chiến lược và tái định vị thương hiệu. 

Theo đó, kể từ ngày 05/05/2025, doanh nghiệp chính thức đổi tên và hoạt động với tên 

gọi CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THE SUN LOGISTICS. Việc đổi tên không chỉ 

mang ý nghĩa thay đổi về mặt pháp lý mà còn thể hiện bước chuyển mình quan trọng 

trong định hướng phát triển, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Sau khi đổi tên, The Sun Logistics tập trung đầu tư hoàn thiện bộ máy tổ chức, 

chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa 

quốc tế bằng đường hàng không. Quy mô hoạt động của công ty từng bước được mở 

rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

Hiện nay, The Sun Logistics đã và đang xử lý các lô hàng xuất nhập khẩu bằng 

đường hàng không đi nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Châu 
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Âu, Úc và Hoa Kỳ. Trên nền tảng kế thừa từ QT Logistic và định hướng phát triển mới, 

công ty tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp logistics uy tín tại thành 

phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Việt Nam. 

2.1.2. Lĩnh vực/sản phẩm kinh doanh  

Bên cạnh các hoạt động vận tải chính, Công ty TNHH TM và DV The Sun 

Logistics còn cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải nhằm đáp ứng 

toàn diện nhu cầu của khách hàng trong quá trình lưu thông và phân phối hàng hóa. Các 

dịch vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra 

thuận lợi, đúng tiến độ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. 

Cụ thể, công ty cung cấp dịch vụ đại lý tàu biển và đại lý vận tải đường biển, thực 

hiện các công việc liên quan đến làm thủ tục cho tàu ra vào cảng, liên hệ với các cơ quan 

chức năng, cũng như phối hợp với chủ tàu và các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động 

khai thác tàu diễn ra an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện môi giới 

thuê tàu biển, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp 

với loại hàng hóa, khối lượng và lịch trình vận chuyển. 

Ngoài lĩnh vực vận tải biển, The Sun Logistics còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 

liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường bộ và vận tải đường thủy nội địa. Các 

dịch vụ này bao gồm môi giới thuê máy bay, phương tiện vận tải đường bộ, tư vấn 

phương án vận chuyển tối ưu, góp phần giúp khách hàng giảm thiểu chi phí và thời gian 

giao nhận hàng hóa. Đồng thời, công ty cũng thực hiện hoạt động của các đại lý bán vé 

máy bay, hỗ trợ đặt chỗ và sắp xếp lịch trình vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng 

không. 

Bên cạnh đó, công ty đóng vai trò là đại lý làm thủ tục hải quan, thay mặt khách 

hàng thực hiện các công việc khai báo, hoàn thiện hồ sơ xuất nhập khẩu, đảm bảo hàng 

hóa được thông quan nhanh chóng và đúng quy định. Đây là một trong những dịch vụ 

quan trọng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình 

xuất nhập khẩu. 

Ngoài ra, The Sun Logistics còn cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và các 

dịch vụ hậu cần liên quan, bao gồm điều phối vận chuyển, giám sát quá trình giao nhận, 

kết nối các khâu trong chuỗi logistics từ khâu lấy hàng, vận chuyển, lưu kho đến giao 

hàng cuối cùng. Công ty cũng thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

như lấy mẫu hàng hóa, cân hàng, kiểm tra tình trạng hàng hóa trước và sau vận chuyển 

nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn cho hàng hóa của khách hàng. 

Nhìn chung, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải của Công ty TNHH 

TM và DV The Sun Logistics góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics trọn gói, nâng 

cao chất lượng phục vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng và khẳng định vai trò của doanh 

nghiệp trong lĩnh vực logistics và giao nhận vận tải. 
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2.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi 

Trong bối cảnh ngành logistics ngày càng phát triển và cạnh tranh mạnh mẽ, CÔNG 

TY TNHH TM VÀ DV THE SUN LOGISTICS xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh và các 

giá trị cốt lõi nhằm định hướng hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và 

xây dựng uy tín bền vững trên thị trường. 

❖ Tầm nhìn 

The Sun Logistics hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp logistics uy tín tại 

khu vực miền Trung, đặc biệt trong lĩnh vực giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế 

bằng đường hàng không. Công ty không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao 

năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu gửi hàng từ Việt Nam đi các thị trường quốc 

tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Hoa Kỳ và các nước Châu Âu, từng bước 

khẳng định vị thế trên thị trường logistics. 

❖ Sứ mệnh 

Sứ mệnh của The Sun Logistics là cung cấp các giải pháp logistics an toàn, nhanh 

chóng và hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trong hoạt động xuất khẩu hàng 

hóa bằng đường hàng không. Công ty cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt 

quá trình vận chuyển, từ khâu tư vấn, xử lý chứng từ đến theo dõi lô hàng, nhằm mang 

lại sự hài lòng và tin tưởng lâu dài. Đồng thời, doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi 

trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển kỹ năng và nâng 

cao trình độ nghiệp vụ. 

❖ Giá trị cốt lõi 

- Uy tín: Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo thực 

hiện đúng cam kết với khách hàng và đối tác. 

- Chất lượng dịch vụ: Không ngừng cải tiến quy trình làm việc, nâng cao độ chính xác 

trong xử lý chứng từ và đảm bảo tiến độ vận chuyển hàng hóa. 

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm cao đối với hàng hóa của khách hàng, tuân thủ nghiêm 

ngặt các quy định pháp luật về xuất nhập khẩu và vận chuyển quốc tế. 

- Linh hoạt: Với quy mô doanh nghiệp nhỏ, công ty có khả năng linh hoạt trong xử lý 

công việc, nhanh chóng thích ứng với yêu cầu và tình huống phát sinh. 

- Hợp tác và phát triển bền vững: Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách 

hàng, đối tác và hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững trong ngành logistics. 

2.1.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy 

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra thông suốt, hiệu quả và có sự phân công 

rõ ràng, Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics đã xây dựng một hệ thống tổ 

chức bộ máy gọn nhẹ nhưng logic, phù hợp với quy mô của một doanh nghiệp logistics 

vừa và đang trong giai đoạn phát triển. Việc thiết lập sơ đồ tổ chức bộ máy không chỉ 

giúp xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận mà 
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còn là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa nguồn lực và hỗ trợ 

quá trình ra quyết định nhanh chóng của Ban lãnh đạo. 

Sơ đồ tổ chức của Công ty được xây dựng theo mô hình trực tuyến - chức năng, 

trong đó Ban Giám đốc là trung tâm lãnh đạo cao nhất, trực tiếp quản lý các phòng ban 

chuyên môn. Mô hình này giúp công ty duy trì sự linh hoạt trong vận hành, đồng thời 

đảm bảo sự chuyên môn hóa sâu trong từng lĩnh vực hoạt động cốt lõi như kinh doanh, 

chứng từ, kho vận và tài chính kế toán. 

2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty The Sun Logistics 
 

 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty The Sun Logistics 

(Nguồn: Bộ phận tài chính - kế toán Công ty The Sun Logistics) 

2.1.4.2. Chức năng và của từng bộ phận trong Công ty The Sun Logistics 

- Tổng giám đốc 

Chức năng: 

 Lãnh đạo công ty, đại diện trước pháp luật, điều hành và quyết định mọi 

hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ: 

 Quản lý hoạt động của tất cả phòng ban. 

 Nhìn nhận thử thách mà công ty phải đối mặt, đưa ra chiến lược và mục 

tiêu cụ thể để phát triển doanh nghiệp. 

 Phê chuẩn các quy định, quy chế, tài liệu cần thiết kịp thời cho các hoạt 

động của công ty. 

- Phó giám đốc 

Chức năng: 

Tổng giám 
đốc 

Phó giám đốc 

Bộ phận Sale 
(kinh doanh) 

Bộ phận 
chứng từ 

Bộ phận kho 
Bộ phận tài 
chính - kế 

toán 
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 Hỗ trợ cung cấp thông tin cho Giám đốc về tình hình hoạt động của các 

phòng ban, tổ chức không gian, sắp xếp thời gian, tạo lịch làm việc 

chuyên nghiệp. 

Nhiệm vụ: 

 Triển khai thực hiện công việc đến toàn thể nhân viên theo chỉ đạo của 

giám đốc. 

 Thực hiện các công việc như hỗ trợ, giám sát, quản lý theo yêu cầu giám 

đốc. 

- Bộ phận Sale (Kinh doanh)  

Chức năng: 

 Thực hiện hoạt động kinh doanh và phát triển khách hàng. 

Nhiệm vụ: 

 Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn khách hàng. 

 Báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ. 

 Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng. 

 Tiếp nhận và phối hợp xử lý khiếu nại của khách hàng. 

 Phối hợp với các bộ phận Chứng từ, Kho và Kế toán để thực hiện đơn 

hàng 

- Bộ phận Chứng từ  

Chức năng: 

 Thực hiện và quản lý các loại chứng từ liên quan đến hoạt động logistics. 

Nhiệm vụ: 

 Lập, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ xuất nhập khẩu. 

 Chuẩn bị hợp đồng, hóa đơn, vận đơn và các chứng từ liên quan. 

 Thực hiện khai báo hải quan theo quy định. 

 Lưu trữ, quản lý hồ sơ chứng từ. 

 Phối hợp với bộ phận Kho và Kế toán trong quá trình xử lý đơn hàng. 

- Bộ phận Kho 

Chức năng: 

 Quản lý và bảo quản hàng hóa trong kho. 

Nhiệm vụ: 

 Khai thác hàng 

 Thực hiện nhập kho, xuất kho và sắp xếp hàng hóa. 

 Theo dõi số lượng, tình trạng hàng tồn kho. 

 Kiểm kê định kỳ và đảm bảo an toàn hàng hóa 

 Phối hợp với bộ phận Chứng từ trong việc đối chiếu hàng hóa. 

 Báo cáo tình hình kho cho cấp quản lý. 
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- Bộ phận Tài chính - Kế toán  

Chức năng: 

 Quản lý tài chính, kế toán và kiểm soát các tài sản, nguồn lực của công 

ty. 

Nhiệm vụ:   

 Xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý và kiểm soát nguồn vốn, lập báo 

cáo tài chính, báo cáo kế toán hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. 

 Thực hiện kiểm toán, đánh giá tài sản, quản lý nợ, lập kế hoạch tài chính, 

đề xuất các biện pháp cải thiện lợi nhuận và tối ưu hóa nguồn lực tài chính. 

2.1.5. Nguồn lực của doanh nghiệp 

Hoạt động kinh doanh của CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THE SUN LOGISTICS 

chịu sự tác động trực tiếp từ các nguồn lực nội tại của doanh nghiệp, bao gồm cơ sở vật 

chất, nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính. Công ty từng bước xây dựng hệ thống 

nguồn lực phù hợp với định hướng phát triển dịch vụ logistics và giao nhận vận tải quốc 

tế bằng đường hàng không. 

2.1.5.1. Cơ sở vật chất 

Công ty có văn phòng làm việc tại thành phố Đà Nẵng, được trang bị đầy đủ các 

phương tiện và thiết bị phục vụ cho công tác nghiệp vụ logistics như máy tính, máy in, 

hệ thống internet ổn định và các phần mềm hỗ trợ xử lý đơn hàng, chứng từ xuất nhập 

khẩu. 

Bên cạnh đó, công ty bố trí khu vực tập kết và kiểm tra hàng hóa nhằm phục vụ cho 

quá trình tiếp nhận, phân loại, kiểm tra và chuẩn bị hàng trước khi xuất khẩu bằng đường 

hàng không. Việc tận dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông và sân bay quốc tế tại 

Đà Nẵng giúp doanh nghiệp đảm bảo tiến độ giao nhận hàng hóa đi Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Đài Loan, Úc, Mỹ và Châu Âu. 

Bảng 2.1: Cơ sở vật chất của Công ty the Sun Logistics 
 

STT Hạng mục cơ sở vật chất Số lượng Tình trạng Công năng sử dụng 

1 Trụ sở văn phòng làm 

việc 

1 Ổn định Điều hành hoạt động 

kinh doanh và quản lý 

doanh nghiệp 

2 Phòng giám đốc 1 Tốt Quản lý, tiếp khách, ký 

kết hợp đồng 

3 Phòng nghiệp vụ logistics 1 Hoạt động 

thường xuyên 

Xử lý chứng từ, điều 

phối vận tải 

4 Phòng kế toán - tài chính 1 Tốt Quản lý thu - chi, hóa 
đơn, công nợ 

5 Bàn làm việc nhân viên 10 Sử dụng 

thường xuyên 

Phục vụ cho toàn bộ 

nhân sự văn phòng 
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STT Hạng mục cơ sở vật chất Số lượng Tình trạng Công năng sử dụng 

6 Ghế làm việc 10 Tốt Trang bị cho nhân viên 

7 Máy tính để bàn/laptop 10 Hoạt động ổn 
định 

Khai báo hải quan, theo 
dõi đơn hàng 

8 Máy in laser 3 Tốt In chứng từ, hợp đồng, 

vận đơn 

9 Máy scan 3 Tốt Scan hồ sơ, chứng từ 

xuất nhập khẩu 

10 Máy photocopy 3 Hoạt động ổn 
định 

Sao lưu hồ sơ, chứng từ 

11 Điện thoại công ty 2 Sử dụng 
thường xuyên 

Liên hệ khách hàng, đối 
tác 

12 Điện thoại di động công 

ty 

5 Tốt Điều phối công việc, 

chăm sóc khách hàng 

13 Hệ thống Internet cáp 

quang 
1 Ổn định Phục vụ khai báo điện 

tử và giao dịch trực 

tuyến 

14 Phần mềm khai báo hải 

quan điện tử 
1 Đang sử dụng Thực hiện thủ tục thông 

quan hàng hóa 

15 Phần mềm quản lý đơn 

hàng/logistics 
1 Đang sử dụng Theo dõi tiến độ vận 

chuyển 

16 Phần mềm kế toán 1 Hoạt động ổn 

định 

Quản lý tài chính và 

báo cáo 

17 Tủ hồ sơ lưu trữ 2 Tốt Lưu trữ hợp đồng, hóa 

đơn, vận đơn 

18 Máy lạnh văn phòng 4 Hoạt động 

bình thường 

Đảm bảo môi trường 

làm việc 

19 Camera an ninh 6 Hoạt động tốt Giám sát an ninh văn 

phòng 

20 Máy chấm công 1 Sử dụng ổn định Quản lý thời gian làm 

việc 

21 Xe máy công ty 5 Sử dụng 

thường xuyên 

Giao dịch chứng từ, 

làm việc bên ngoài 

22 Thiết bị văn phòng khác 
(máy hủy giấy, UPS, ổ 

cứng lưu trữ…) 

01 bộ Tốt Hỗ trợ hoạt động 

nghiệp vụ 

23 Kho khô 1 Tốt Lưu trữ và bảo quản 

hàng hóa 

24 Kho lạnh 1 Tốt Lưu trữ và bảo quản 

hàng hóa 

25 Kho hàng tồn 1 Tốt Lưu trữ và bảo quản 

hàng hóa 

(Nguồn: Bộ phận Kế toán - Tài chính Công ty The Sun Logistics) 
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Bảng cơ sở vật chất của Công ty The Sun Logistics thể hiện sự đầu tư bài bản và 

quản lý hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vận hành toàn diện của công ty. Về văn phòng và 

phòng ban, trụ sở làm việc cùng các phòng chức năng như phòng giám đốc, phòng 

nghiệp vụ logistics và phòng kế toán - tài chính đều ở tình trạng tốt, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc điều hành công việc, xử lý chứng từ, quản lý tài chính và điều phối vận 

chuyển. Phòng giám đốc được bố trí phù hợp cho các hoạt động quản lý, tiếp khách và 

ký kết hợp đồng, trong khi phòng nghiệp vụ logistics và phòng kế toán - tài chính hỗ 

trợ hiệu quả các nghiệp vụ chuyên môn với môi trường làm việc ổn định. 

Về thiết bị và công nghệ, The Sun Logistics trang bị đầy đủ bàn ghế, máy tính để 

bàn/laptop, máy in laser, máy scan, máy photocopy, điện thoại cố định và điện thoại di 

động công ty. Tất cả các thiết bị này đều hoạt động ổn định, đáp ứng tối ưu nhu cầu xử 

lý chứng từ, theo dõi đơn hàng, khai báo hải quan và quản lý tài chính. Hệ thống Internet 

cáp quang đảm bảo kết nối liên tục, giúp phần mềm nghiệp vụ như khai báo hải quan 

điện tử, quản lý đơn hàng và phần mềm kế toán hoạt động hiệu quả. Đây là ưu điểm lớn, 

đảm bảo nhân viên có đủ công cụ và môi trường để thực hiện công việc một cách hiệu 

quả. 

Kho hàng của công ty được duy trì trong tình trạng tốt, đảm bảo lưu trữ và bảo 

quản hàng hóa an toàn, phục vụ hiệu quả cho hoạt động logistics. Xe tải công ty giúp 

vận chuyển hàng hóa bên ngoài một cách chủ động, phối hợp tốt với hệ thống camera 

an ninh để giám sát quá trình giao nhận, nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo an toàn 

hàng hóa. Hệ thống giám sát này cùng với các thiết bị văn phòng khác như máy chấm 

công, máy hủy giấy hay ổ cứng lưu trữ hỗ trợ The Sun Logistics quản lý tốt nhân sự, hồ 

sơ và chứng từ. 

Nhìn tổng thể, cơ sở vật chất của The Sun Logistics được đầu tư đồng bộ và duy 

trì ổn định, từ văn phòng, thiết bị làm việc, phần mềm nghiệp vụ đến kho hàng và phương 

tiện vận chuyển. Các yếu tố này tạo ra một môi trường làm việc bài bản, hỗ trợ hiệu quả 

công việc, nâng cao năng suất và đảm bảo hoạt động logistics diễn ra trơn tru. 

2.1.5.2. Nguồn nhân lực 

a. Nguồn lực lao động 

Nguồn nhân lực của công ty bao gồm đội ngũ nhân sự trực tiếp tham gia vào các 

hoạt động chứng từ, khai thác đơn hàng, kho vận và chăm sóc khách hàng. Các nhân 

viên có kinh nghiệm thực tế, hiểu rõ quy trình logistics quốc tế, đặc biệt là vận chuyển 

hàng hóa bằng đường hàng không. 

Môi trường làm việc mang tính gắn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc trao đổi thông tin và xử lý công việc nhanh chóng. Doanh nghiệp cũng chú 

trọng hướng dẫn và đào tạo thực tập sinh thông qua việc tham gia trực tiếp vào các công 

việc nghiệp vụ, góp phần nâng cao kỹ năng thực tế cho sinh viên. 
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Bảng 2.2 cho thấy tình hình lao động của The Sun Logistics trong giai đoạn 2023- 

2025. Tổng số lao động của công ty có xu hướng tăng đều qua các năm, từ 22 người 

năm 2023 lên 24 người năm 2024 và 25 người năm 2025, tương ứng với mức tăng 9,09% 

và 4,17%. Về tính chất lao động, lực lượng trực tiếp chiếm tỷ lệ cao, khoảng 72% tổng 

số lao động, và tăng nhẹ từ 16 người năm 2023 lên 18 người năm 2025. Lực lượng gián 

tiếp duy trì ổn định, từ 6 lên 7 người, chiếm khoảng 28% tổng số nhân sự, cho thấy bộ 

phận hành chính và văn phòng đã đủ để đáp ứng nhu cầu vận hành. 

Xét về trình độ lao động, phần lớn nhân sự thuộc nhóm cao đẳng/đại học, tăng từ 

12 người năm 2023 lên 15 người năm 2025, chiếm 60% tổng số lao động. Nhóm trên 

đại học tăng nhẹ từ 3 lên 4 người, chiếm khoảng 16%, phản ánh công ty chú trọng nâng 

cao trình độ quản lý và chuyên môn. Ngược lại, nhóm trung cấp/công nhân kỹ thuật 

giảm từ 7 xuống 6 người, chiếm khoảng 24%, cho thấy công ty có thể đang hướng tới 

tự động hóa hoặc tối ưu hóa lực lượng lao động kỹ thuật. 

Nhìn chung, cơ cấu lao động của The Sun Logistics ổn định và hợp lý. Lực lượng 

trực tiếp chiếm đa số, phù hợp với đặc thù công ty logistics, trong khi trình độ lao động 

được nâng cao, hướng tới đội ngũ có năng lực chuyên môn cao hơn, đảm bảo hiệu quả 

hoạt động và phát triển bền vững của công ty trong tương lai. 

2.1.5.3. Nguồn lực tài chính 

a. Phân tích tình hình cơ cấu tài sản 

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng cạnh tranh, việc quản lý và sử dụng tài sản 

một cách hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực tài chính cũng 

như khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Cơ cấu và quy mô tài sản không 

chỉ phản ánh tình hình tài chính hiện tại mà còn thể hiện chiến lược đầu tư, khả năng 

thanh khoản và mức độ chủ động của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nhằm làm rõ sự biến động về tài sản của Công ty The Sun Logistics trong giai đoạn 

2023-2025, việc phân tích chi tiết các khoản mục tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn là 

hết sức cần thiết. Thông qua việc so sánh sự thay đổi về quy mô, cơ cấu cũng như tốc độ 

tăng trưởng của từng nhóm tài sản qua các năm, có thể đánh giá được xu hướng phát 

triển và hiệu quả sử dụng nguồn lực của công ty. 

Trên cơ sở đó, Bảng 2.3 trình bày tình hình tài sản của Công ty The Sun Logistics 

giai đoạn 2023-2025, phản ánh đầy đủ giá trị từng khoản mục tài sản, mức tăng giảm 

tuyệt đối và tương đối qua các năm, làm căn cứ cho các phân tích và nhận xét ở phần 

tiếp theo. 

Trong giai đoạn 2023-2025, tổng tài sản của Công ty The Sun Logistics có xu 

hướng tăng trưởng liên tục và ổn định. Cụ thể, tổng tài sản năm 2023 đạt 35,25 tỷ đồng, 

tăng lên 39,19 tỷ đồng năm 2024, tương ứng mức tăng 3,94 tỷ đồng (11,18%), và tiếp 

tục tăng lên 43,16 tỷ đồng năm 2025, tăng thêm 3,97 tỷ đồng (10,13%) so với năm trước.  
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Điều này cho thấy quy mô hoạt động của doanh nghiệp không ngừng mở rộng, 

đồng thời thể hiện sự phát triển tích cực về năng lực tài chính. 

Cơ cấu tài sản của công ty phản ánh sự cân đối hợp lý giữa tài sản ngắn hạn và tài 

sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn và tăng đều qua các năm, lần lượt 

đạt 22,18 tỷ đồng năm 2023, 24,63 tỷ đồng năm 2024 và 27,11 tỷ đồng năm 2025, 

tương ứng với mức tăng trung bình trên 10% mỗi năm. Việc gia tăng tài sản ngắn hạn, 

đặc biệt là tiền và các khoản tương đương tiền, góp phần nâng cao khả năng thanh 

khoản và đảm bảo tính ổn định trong hoạt động kinh doanh thường xuyên của công 

ty. 

Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho cũng có xu hướng tăng, lần 

lượt đạt 11,04 tỷ đồng và 5,01 tỷ đồng năm 2025. Mặc dù sự gia tăng này phản ánh 

mức độ mở rộng trong hoạt động kinh doanh và giao dịch của công ty, nhưng cũng đặt 

ra yêu cầu quản lý chặt chẽ để hạn chế rủi ro về thu hồi công nợ và tối ưu hóa hiệu quả 

sử dụng vốn lưu động. 

Về tài sản dài hạn, giá trị cũng tăng ổn định trong ba năm, từ 13,07 tỷ đồng năm 

2023 lên 16,05 tỷ đồng năm 2025. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng chủ yếu 

và tăng đều qua các năm, thể hiện sự đầu tư có kế hoạch vào cơ sở vật chất, thiết bị kỹ 

thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, tài sản dài hạn khác cũng gia tăng mạnh, cho thấy doanh nghiệp có định 

hướng đầu tư dài hạn nhằm phát triển bền vững. 

Tóm lại, Công ty The Sun Logistics đã duy trì được sự tăng trưởng ổn định và hợp 

lý trong cơ cấu tài sản, vừa đảm bảo tính thanh khoản thông qua tài sản ngắn hạn, vừa 

tập trung đầu tư phát triển tài sản dài hạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng 

cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu và hàng tồn kho để hạn chế rủi ro tài chính 

và tối ưu hóa nguồn vốn trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh. 

b. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 

Trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào, cơ cấu nguồn vốn luôn 

đóng vai trò then chốt, quyết định khả năng tài chính, mức độ tự chủ vốn cũng như 

tiềm lực để mở rộng quy mô và đầu tư phát triển bền vững. Một cơ cấu nguồn vốn 

hợp lý không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định tài chính mà còn giảm thiểu 

rủi ro thanh khoản, tối ưu chi phí sử dụng vốn và nâng cao khả năng cạnh tranh trên 

thị trường. Ngược lại, sự mất cân đối giữa vốn chủ sở hữu và nợ phải trả có thể dẫn 

đến áp lực trả nợ lớn, giảm khả năng tự chủ và ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài 

của doanh nghiệp. 

Việc phân tích cơ cấu nguồn vốn giúp làm rõ tỷ trọng giữa các nguồn vốn tự có 

(vốn chủ sở hữu) và nguồn vốn vay mượn (nợ phải trả), từ đó đánh giá mức độ an 

toàn tài chính, khả năng huy động vốn cũng như chiến lược tài chính mà doanh nghiệp 
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đang theo đuổi trong từng giai đoạn phát triển. Thông qua phân tích này, có thể thấy 

rõ doanh nghiệp đang dựa chủ yếu vào vốn tự có hay phụ thuộc nhiều vào vốn vay, 

đồng thời đánh giá được hiệu quả trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính. 

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính của Công ty TNHH TM và DV The Sun 

Logistics trong giai đoạn 2023-2025, phần phân tích này sẽ làm rõ sự biến động về 

quy mô tổng nguồn vốn cũng như sự thay đổi tỷ trọng giữa vốn chủ sở hữu và nợ phải 

trả qua các năm. Việc kết hợp giữa bảng số liệu tổng hợp và biểu đồ cột sẽ giúp người 

đọc dễ dàng hình dung và đánh giá xu hướng biến động cơ cấu nguồn vốn của công 

ty, từ đó rút ra những nhận xét về tính bền vững và an toàn tài chính trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bảng 2.4: Phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty The Sun Logistics giai đoạn 

2023 - 2025 

Đơn vị: tỷ đồng 
 

Chỉ tiêu 2023 2024 2025 

2024/2023 2025/2024 

+/- % +/- % 

Nợ phải trả 5,99 7,45 8,63 +1,46 24,37 +1,18 15,84 

Vốn chủ sở hữu 29,26 31,74 34,53 +2,48 8,48 +2,79 8,79 

Tổng nguồn vốn 35,25 39,19 43,16 +3,94 11,18 +3,97 10,13 

(Nguồn: Bộ phận tài chính - kế toán Công ty The Sun Logistics) 

Căn cứ vào bảng cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2023-2025 cho thấy tổng nguồn vốn 

của công ty tăng trưởng liên tục qua các năm. Cụ thể, tổng nguồn vốn năm 2023 đạt 

35,25 tỷ đồng, tăng lên 39,19 tỷ đồng vào năm 2024 (tăng 3,94 tỷ đồng, tương ứng 

11,18%) và tiếp tục tăng lên 43,16 tỷ đồng vào năm 2025 (tăng 3,97 tỷ đồng, tương 

ứng 10,13%). Điều này phản ánh quy mô hoạt động của công ty ngày càng được mở 

rộng, phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh trong lĩnh vực logistics. 

Xét về nợ phải trả, giá trị nợ của công ty có xu hướng tăng dần qua các năm, từ 

5,99 tỷ đồng năm 2023 lên 7,45 tỷ đồng năm 2024 và đạt 8,63 tỷ đồng năm 2025. 

Tốc độ tăng nợ năm 2024 so với 2023 là 24,37%, và năm 2025 so với 2024 là 15,84%. 

Tỷ trọng nợ phải trả trong tổng nguồn vốn cũng tăng nhẹ từ 17% năm 2023 lên 19% 

năm 2024 và 20% năm 2025. Mặc dù nợ phải trả tăng, nhưng mức tăng này vẫn nằm 

trong giới hạn kiểm soát, cho thấy doanh nghiệp có sử dụng đòn bẩy tài chính nhằm 

phục vụ mở rộng hoạt động nhưng chưa tạo áp lực lớn lên khả năng thanh toán. 

Đối với vốn chủ sở hữu, đây vẫn là nguồn vốn chiếm tỷ trọng chủ đạo trong cơ cấu 

nguồn vốn của công ty. Vốn chủ sở hữu năm 2023 đạt 29,26 tỷ đồng, tăng lên 31,74 

tỷ đồng năm 2024 và đạt 34,53 tỷ đồng vào năm 2025. Mặc dù tỷ trọng vốn chủ sở 

hữu có xu hướng giảm nhẹ từ 83% xuống 80%, nhưng xét về giá trị tuyệt đối, vốn 
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chủ sở hữu 

vẫn tăng đều qua các năm. Điều này cho thấy doanh nghiệp duy trì được khả năng 

tích lũy nội lực tốt, đồng thời thể hiện mức độ tự chủ tài chính cao và ít phụ thuộc 

vào vốn vay. 

Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn của Công ty The Sun Logistics trong giai đoạn 

2023-2025 được đánh giá là an toàn và hợp lý, với vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng 

lớn, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động 

kinh doanh lâu dài. Việc gia tăng nợ phải trả ở mức vừa phải góp phần bổ sung nguồn 

vốn phục vụ mở rộng quy mô, đồng thời vẫn đảm bảo sự cân đối trong cơ cấu tài 

chính. 

Để làm rõ hơn sự biến động và cơ cấu nguồn vốn của Công ty The Sun Logistics 

trong giai đoạn 2023-2025, biểu đồ cột dưới đây được xây dựng nhằm minh họa trực 

quan mối quan hệ giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu qua từng năm. 

Đơn vị: tỷ đồng 

 

Hình 2.1: Biến động nguồn vốn của Công ty The Sun Logistics qua 

các năm 2022-2025 

(Nguồn: Bộ phận Kế toán - Tài chính Công ty The Sun Logistics) 

Quan sát biểu đồ cột cho thấy vốn chủ sở hữu luôn cao hơn đáng kể so với nợ phải 

trả trong cả ba năm, phản ánh mức độ tự chủ tài chính cao và nền tảng tài chính tương 

đối vững chắc của Công ty The Sun Logistics. Các cột biểu diễn vốn chủ sở hữu tăng 

đều qua từng năm, cho thấy doanh nghiệp có khả năng duy trì lợi nhuận ổn định và 

sử dụng hiệu quả nguồn vốn để tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh. 

Trong khi đó, các cột biểu diễn nợ phải trả cũng có xu hướng tăng dần, song mức 

tăng này vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát và không làm mất cân đối cơ cấu nguồn 
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vốn. 

Việc gia tăng nợ phải trả ở mức hợp lý giúp doanh nghiệp tận dụng được đòn bẩy 

tài chính để mở rộng quy mô hoạt động, đặc biệt trong lĩnh vực logistics với nhu cầu 

vốn lưu động lớn. 

 Đánh giá chung 

Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn của Công ty The Sun Logistics giai đoạn 2023- 

2025 được đánh giá là hợp lý và an toàn. Doanh nghiệp duy trì tỷ trọng vốn chủ sở 

hữu cao, đồng thời sử dụng nợ phải trả ở mức phù hợp nhằm hỗ trợ hoạt động sản 

xuất - kinh doanh. Đây là cơ sở thuận lợi giúp công ty nâng cao khả năng cạnh tranh, 

đảm bảo tính ổn định tài chính và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong những 

năm tiếp theo.       

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty 

2.2.1. Phân tích các lĩnh vực kinh doanh và thị trường 

2.2.1.1. Các dịch vụ logistics chính 

Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics hoạt động chính trong lĩnh vực 

dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, với trọng tâm là dịch vụ giao nhận và vận chuyển 

hàng hóa bằng đường hàng không. Các dịch vụ chính của công ty bao gồm: 

- Dịch vụ giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không: Đây là dịch 

vụ cốt lõi, tập trung vào việc gom hàng từ nhiều chủ hàng, xử lý chứng từ, khai 

báo hải quan, đặt chỗ chuyến bay và theo dõi lô hàng từ Việt Nam sang các thị 

trường quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc. 

- Dịch vụ đại lý vận tải hàng không: Bao gồm môi giới thuê máy bay, đặt chỗ 

chuyến bay, lập vận đơn (MAWB/HAWB) và phối hợp với hãng hàng không. 

- Dịch vụ làm thủ tục hải quan: Thay mặt khách hàng thực hiện khai báo hải 

quan điện tử, hoàn thiện hồ sơ xuất nhập khẩu và xử lý các thủ tục thông quan. 

- Dịch vụ hỗ trợ hậu cần: Bao gồm lưu kho hàng hóa (kho khô, kho lạnh), cân 

đo, lấy mẫu, đóng gói lại và vận chuyển nội địa từ kho công ty ra sân bay. 

- Các dịch vụ hỗ trợ khác: Các hoạt động liên quan đến vận tải hàng hóa (kiểm 

tra, phân loại, theo dõi tracking). 

Với định hướng chuyên sâu vào hàng lẻ bằng đường hàng không, công ty cung cấp 

giải pháp logistics trọn gói, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của khách hàng cá nhân, hộ 

kinh doanh và các đại lý nhỏ lẻ. Dịch vụ này giúp khách hàng giảm chi phí và thời gian 

so với việc tự thực hiện các thủ tục phức tạp. 

2.2.1.2. Thị trường hoạt động 

Thị trường hoạt động của Công ty The Sun Logistics tập trung vào vận chuyển 

hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không, với phạm vi gom hàng từ nhiều tỉnh thành 

trên cả nước về kho tại Đà Nẵng trước khi xuất khẩu. 
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- Thị trường Hàn Quốc là thị trường trọng điểm và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 

cơ cấu doanh thu của công ty (69% năm 2023, 73% năm 2024 và 72% năm 2025). 

Công ty khai thác mạnh tuyến Đà Nẵng - Incheon với tần suất gom và xuất hàng 

gần như hàng ngày. Nhu cầu gửi hàng từ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn 

Quốc (hơn 200.000 người) là động lực chính, tập trung vào các mặt hàng tiêu 

dùng, thực phẩm khô, mỹ phẩm và quà biếu. 

- Các thị trường khác: Đài Loan, Nhật Bản, Châu Âu, Úc và Mỹ chiếm tỷ trọng 

còn lại. Những thị trường này có tiềm năng phát triển nhưng quy mô vẫn nhỏ hơn 

so với Hàn Quốc. 

Bằng cách xây dựng mạng lưới đại lý rộng khắp trên cả nước, công ty đã tạo được 

nguồn hàng ổn định để gom về Đà Nẵng, từ đó tối ưu chi phí vận chuyển và nâng cao 

tần suất chuyến bay. Việc tập trung mạnh vào thị trường Hàn Quốc giúp công ty duy 

trì tăng trưởng ổn định, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng dần sang các thị trường 

tiềm năng khác trong tương lai. 

2.2.1.3. Khách hàng 

Khách hàng chủ yếu là cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cùng với các cá 

nhân gửi hàng biếu, quà tặng, hàng tiêu dùng và thực phẩm khô có nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không, đặc biệt là các lô hàng lẻ, hàng gửi 

thường xuyên hoặc cần xử lý nhanh về thời gian. 

Nhờ mô hình tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt và tập trung vào dịch vụ, công ty có khả 

năng: 

 Tư vấn sát với nhu cầu thực tế của từng đại lý và khách hàng, từ lựa chọn 

tuyến bay, phương thức vận chuyển đến tối ưu chi phí. 

 Hỗ trợ chi tiết và đầy đủ về thủ tục, chứng từ như khai báo hải quan, vận đơn, 

hóa đơn, packing list, giúp khách hàng hạn chế rủi ro và sai sót trong quá 

trình xuất nhập khẩu. 

 Phản hồi nhanh, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, đặc biệt trong các 

trường hợp thay đổi lịch bay, điều chỉnh chứng từ hoặc yêu cầu gấp từ khách 

hàng. 

Những đặc điểm trên tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho công ty so với nhiều 

doanh nghiệp logistics lớn, nơi quy trình thường mang tính chuẩn hóa cao, thời 

gian xử lý kéo dài và ít linh hoạt trong việc đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của từng 

khách hàng. 

2.2.1.4. Đối thủ cạnh tranh 

Trong bối cảnh ngành logistics tại Việt Nam nói chung và khu vực Đà Nẵng nói 

riêng ngày càng phát triển, mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ logistics ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt là trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa 

quốc tế bằng đường hàng không. Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp logistics có 
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quy mô lớn, mạng lưới toàn cầu và quy trình vận hành chuyên nghiệp đã tạo ra áp lực 

cạnh tranh đáng kể trên thị trường, nhất là đối với các doanh nghiệp tập trung vào phân 

khúc hàng lẻ và khách hàng cá nhân. 

Để đánh giá một cách toàn diện môi trường cạnh tranh cũng như xác định rõ vị 

thế của Công ty TNHH The Sun Logistics trên thị trường, việc phân tích và so sánh 

doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh tiêu biểu đang hoạt động tại khu vực Đà 

Nẵng là hết sức cần thiết. Thông qua hoạt động so sánh này, có thể nhận diện rõ 

những khác biệt về định hướng kinh doanh, nhóm khách hàng mục tiêu, thế mạnh 

dịch vụ cũng như mức độ linh hoạt trong cung cấp dịch vụ logistics. 

Trên cơ sở đó, Bảng 2.5 được xây dựng nhằm so sánh Công ty TNHH The Sun 

Logistics với một số doanh nghiệp logistics tiêu biểu như Công ty TNHH Vận tải và 

Tiếp vận Toàn Cầu (Glotrans), DHL Express (Vietnam) Ltd. - Chi nhánh Đà Nẵng, 

Công ty Cổ phần Transimex, Công ty Cổ phần Nhất Phong Vận và Công ty Cổ phần 

SaigonShip Đà Nẵng. Đây đều là những doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động lâu 

năm trong lĩnh vực logistics, sở hữu hệ thống đại lý rộng và cung cấp đa dạng các 

dịch vụ vận chuyển quốc tế. 

Nội dung so sánh tập trung vào các tiêu chí quan trọng như: quy mô doanh nghiệp, 

phạm vi hoạt động, mạng lưới đại lý, nhóm khách hàng chính, thế mạnh dịch vụ, mức 

độ linh hoạt, chi phí dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách hàng và mức độ phù hợp 

đối với hàng lẻ vận chuyển bằng đường hàng không (Air). Việc phân tích các tiêu chí 

này giúp làm rõ sự khác biệt giữa các doanh nghiệp logistics có quy mô lớn, quy trình 

chuẩn hóa với The Sun Logistics - doanh nghiệp định hướng chuyên sâu vào dịch vụ 

hàng lẻ Air, đề cao tính linh hoạt và chăm sóc khách hàng theo hướng cá nhân hóa. 

Từ bảng 2.5 có thể nhận thấy thị trường vận chuyển hàng hóa quốc tế, đặc biệt là 

vận chuyển hàng không (Air), đang có mức độ cạnh tranh cao với sự tham gia của 

nhiều doanh nghiệp có quy mô và định hướng hoạt động khác nhau. 

Các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu 

(Glotrans), DHL Express (Vietnam) Ltd. - Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty Cổ phần 

Transimex có lợi thế rõ rệt về quy mô doanh nghiệp, phạm vi hoạt động và mạng lưới 

đại lý. Những công ty này sở hữu hệ thống vận hành chuyên nghiệp, mạng lưới đối 

tác rộng khắp trong và ngoài nước, phù hợp với việc xử lý các lô hàng lớn, hàng dự 

án và chuỗi logistics tổng thể. Tuy nhiên, do áp dụng quy trình chuẩn hóa và bộ máy 

quản lý phức tạp, mức độ linh hoạt trong xử lý các đơn hàng nhỏ lẻ và yêu cầu đặc 

thù của khách hàng còn hạn chế, đồng thời chi phí dịch vụ thường ở mức trung bình 

đến cao. 
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Qua đó, Bảng 2.1 không chỉ phản ánh mức độ cạnh tranh của thị trường logistics 

tại Đà Nẵng mà còn làm nổi bật vai trò và lợi thế riêng của Công ty TNHH The Sun 

Logistics trong việc tập trung khai thác phân khúc hàng lẻ Air, đề cao tính linh hoạt 

và chăm sóc khách hàng cá nhân hóa, khác biệt so với các doanh nghiệp logistics có 

quy mô lớn nhưng quy trình vận hành mang tính chuẩn hóa cao. Đây là cơ sở quan 

trọng để tác giả tiếp tục phân tích sâu hơn về điểm mạnh, điểm yếu và định hướng 

phát triển của công ty trong các phần tiếp theo của báo cáo. 
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Đối với nhóm doanh nghiệp có quy mô trung bình như Công ty Cổ phần Nhất Phong 

Vận và Công ty Cổ phần SaigonShip Đà Nẵng, thế mạnh chủ yếu nằm ở các tuyến vận 

chuyển ổn định, dịch vụ khai báo hải quan và khả năng đáp ứng tương đối tốt nhu cầu 

của khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn chủ yếu hướng đến 

khách hàng thương mại và doanh nghiệp, chưa tập trung chuyên sâu vào phân khúc 

khách hàng lẻ vận chuyển bằng đường hàng không. 

Trong khi đó, Công ty TNHH The Sun Logistics tuy có quy mô nhỏ hơn so với các 

đối thủ trong bảng nhưng lại lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung vào dịch vụ vận 

chuyển hàng lẻ bằng đường hàng không. Nhóm khách hàng mục tiêu của công ty chủ 

yếu là khách lẻ, hộ kinh doanh và cá nhân, những đối tượng có nhu cầu gửi hàng thường 

xuyên với khối lượng không lớn nhưng yêu cầu cao về sự linh hoạt, tốc độ xử lý và tư 

vấn cụ thể cho từng đơn hàng. 

Xét về mức độ linh hoạt, The Sun Logistics thể hiện lợi thế rõ rệt so với các doanh 

nghiệp lớn nhờ quy mô tổ chức gọn nhẹ, quy trình xử lý đơn giản và khả năng phản hồi 

nhanh trước các phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bên cạnh đó, chi phí dịch vụ của 

công ty ở mức cạnh tranh, phù hợp với khả năng tài chính của nhóm khách hàng lẻ, tạo 

điều kiện thuận lợi để thu hút và duy trì khách hàng lâu dài. 

Về chăm sóc khách hàng, The Sun Logistics áp dụng hình thức cá nhân hóa, theo 

sát từng đơn hàng và hỗ trợ khách hàng từ khâu tư vấn, chuẩn bị chứng từ đến theo dõi 

quá trình vận chuyển. Đây là điểm khác biệt nổi bật so với các doanh nghiệp logistics 

lớn thường chăm sóc khách hàng theo quy trình và hệ thống chung. 

Nhìn chung, bảng so sánh cho thấy mỗi doanh nghiệp đều có lợi thế cạnh tranh 

riêng. Trong khi các doanh nghiệp lớn chiếm ưu thế về quy mô, thương hiệu và mạng 

lưới, thì The Sun Logistics khẳng định vị thế của mình ở phân khúc hàng lẻ Air thông 

qua sự linh hoạt, chi phí hợp lý và chất lượng dịch vụ sát với nhu cầu thực tế của khách 

hàng. Đây chính là nền tảng giúp công ty duy trì hoạt động ổn định và từng bước nâng 

cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường logistics ngày càng phát triển. 

2.2.2 Bảng số liệu về kết quả kinh doanh công ty qua các kỳ 

2.2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty The Sun Logistics 

giai đoạn 2023-2025 

Để có cái nhìn tổng thể về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH The 

Sun Logistics trong giai đoạn 2023-2025, Bảng 2.6 được xây dựng nhằm tổng hợp các 

chỉ tiêu tài chính cơ bản như doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu thuần, 

lợi nhuận gộp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh, lợi nhuận khác, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp và tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS). Đồng thời, bảng còn thể hiện 

mức tăng, giảm tuyệt đối và tỷ lệ tăng trưởng qua các năm, qua đó phản ánh xu hướng 
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phát triển cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp theo từng giai đoạn. Đối với 

Công ty TNHH The Sun Logistics, giai đoạn 2023-2025 là thời kỳ có nhiều biến động 

do chịu tác động của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, sự phục hồi của hoạt động 

xuất nhập khẩu cũng như những thay đổi trong nhu cầu vận chuyển, giao nhận hàng hóa. 

Thông qua việc phân tích số liệu trong bảng, có thể đánh giá được mức độ tăng 

trưởng doanh thu, khả năng kiểm soát chi phí, hiệu quả sử dụng vốn cũng như năng lực 

tạo lợi nhuận của Công ty TNHH The Sun Logistics. Đây là cơ sở quan trọng để nhận 

diện những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các giải pháp phù 

hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 

Qua Bảng 2.6 cho thấy, trong giai đoạn 2023-2025, Công ty The Sun Logistics đạt 

được kết quả kinh doanh tích cực và tăng trưởng tương đối ổn định qua các năm. 

Trước hết, doanh thu bán hàng của công ty liên tục tăng, từ 38,20 tỷ đồng năm 

2023 lên 40,15 tỷ đồng năm 2024 (tăng 1,95 tỷ đồng, tương ứng 5,10%) và đạt 42,30 tỷ 

đồng năm 2025 (tăng 2,15 tỷ đồng, tương ứng 5,36%). Điều này cho thấy quy mô hoạt 

động logistics của công ty ngày càng được mở rộng, số lượng khách hàng và đơn hàng 

có xu hướng tăng lên. Sau khi trừ các khoản giảm trừ, doanh thu thuần cũng tăng tương 

ứng, phản ánh chất lượng doanh thu tương đối ổn định. 

Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán tăng từ 28,45 tỷ đồng năm 2023 lên 31,20 tỷ đồng 

năm 2025, phù hợp với tốc độ tăng của doanh thu. Mặc dù chi phí đầu vào gia tăng, lợi 

nhuận gộp về bán hàng vẫn tăng đều, từ 9,13 tỷ đồng lên 10,42 tỷ đồng, cho thấy công 

ty đã kiểm soát khá tốt chi phí trực tiếp và duy trì được biên lợi nhuận trong hoạt động 

kinh doanh cốt lõi. 

Đối với chi phí hoạt động, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp đều có xu hướng tăng qua các năm. Tuy nhiên, mức tăng này không quá 

cao và tương đối tương xứng với sự gia tăng doanh thu, phản ánh việc mở rộng quy mô 

hoạt động đi kèm với quản lý chi phí tương đối hợp lý. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh tăng từ 2,94 tỷ đồng năm 2023 lên 3,55 tỷ đồng năm 2025, với tốc độ 

tăng cao hơn tốc độ tăng doanh thu. 

Ngoài ra, thu nhập khác và lợi nhuận khác tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lợi 

nhuận nhưng có xu hướng tăng nhẹ, góp phần bổ sung thêm nguồn thu cho doanh nghiệp. 

Tổng lợi nhuận trước thuế tăng từ 3,01 tỷ đồng lên 3,64 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau 

thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 2,41 tỷ đồng năm 2023 lên 2,91 tỷ đồng năm 2025, 

cho thấy hiệu quả kinh doanh của công ty ngày càng được cải thiện. 

Đáng chú ý, chỉ tiêu ROS (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu) tăng từ 6,41% năm 

2023 lên 6,99% năm 2025. Điều này chứng tỏ không chỉ doanh thu tăng mà khả năng 

sinh lời trên mỗi đồng doanh thu cũng được nâng cao, phản ánh hiệu quả quản lý chi phí 

và năng lực vận hành của công ty The Sun Logistics ngày càng tốt hơn. 
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 Đánh giá chung 

Tổng thể, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty The Sun Logistics trong giai 

đoạn 2023-2025 cho thấy xu hướng tăng trưởng bền vững, doanh thu và lợi nhuận tăng 

đồng thời, cơ cấu chi phí được kiểm soát hợp lý và hiệu quả sinh lời được cải thiện. Đây 

là nền tảng thuận lợi để công ty tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng 

lực cạnh tranh trong những năm tiếp theo. 

2.2.2.2. Phân tích cơ cấu doanh thu theo thị trường năm 2023-2025 

Trong năm 2023-2025, hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics của công ty chủ yếu 

tập trung vào vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tới nhiều thị trường quốc tế 

như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và Úc. Việc phân tích cơ cấu kiện 

hàng theo từng thị trường không chỉ phản ánh mức độ tập trung của các tuyến bay khai 

thác mà còn cho thấy định hướng phát triển thị trường và khả năng mở rộng hoạt động 

kinh doanh quốc tế của công ty trong thời gian tới. 

Bảng 2.7: Cơ cấu hàng theo thị trường năm 2023-2025 

Đơn vị: tỷ đồng 
 

STT Thị trường 
2023 2024 2025 

Doanh thu % Doanh thu % Doanh thu % 

1 Hàn Quốc 26,36 69,00 29,31 73,00 30,46 72,00 

2 Đài Loan 3,59 9,40 3,51 8,75 3,79 8,97 

3 Nhật Bản 3,02 7,90 2,89 7,20 3,14 7,42 

4 Châu Âu 2,06 5,40 1,93 4,80 2,08 4,91 

5 Úc 1,33 3,50 1,25 3,10 1,42 3,35 

6 Mỹ 1,84 4,80 1,26 3,15 1,42 3,35 

TỔNG 38,20 100 40,15 100 42,30 100 

(Nguồn: Bộ phận Kế toán - Tài chính Công ty The Sun Logistics) 

Từ số liệu tổng hợp tại Bảng 2.7, có thể thấy doanh thu của công ty trong giai đoạn 

2023-2025 có sự thay đổi nhất định giữa các năm, thể hiện rõ xu hướng biến động của 

hoạt động kinh doanh theo từng thị trường. Cơ cấu doanh thu theo thị trường cũng ngày 

càng được thể hiện rõ nét hơn, cho thấy mức độ đóng góp khác nhau của từng thị trường 

vào tổng doanh thu của công ty. Trong đó, có những thị trường giữ vai trò chủ lực với 

tỷ trọng cao, trong khi các thị trường còn lại đóng góp ở mức thấp hơn nhưng tương đối 

ổn định qua các năm. 

Nhằm minh họa một cách trực quan và dễ so sánh tỷ trọng đóng góp của từng thị 

trường trong tổng doanh thu, biểu đồ tròn dưới đây được sử dụng để thể hiện cơ cấu 

doanh thu theo thị trường năm 2025. Đây là năm gần nhất trong giai đoạn nghiên cứu, 
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phản ánh tương đối đầy đủ và rõ ràng tình hình hoạt động hiện tại của công ty cũng như 

mối quan hệ giữa các thị trường trong cơ cấu doanh thu chung. 
 

Hình 2.2: Biểu đồ tròn cơ cấu doanh thu theo thị trường năm 2025 

Qua bảng số liệu và biểu đồ tròn cho thấy, thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 

lớn nhất với 72% tổng doanh thu, tương đương 30,46 tỷ đồng. Điều này cho thấy Hàn 

Quốc là thị trường trọng điểm và đóng vai trò chủ lực trong hoạt động kinh doanh của 

công ty. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhu cầu gửi hàng cá nhân, hàng tiêu dùng 

và quà biếu của người lao động, du học sinh và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc 

ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng được quy trình vận chuyển tương 

đối ổn định, thời gian giao hàng nhanh và mức chi phí cạnh tranh trên tuyến Hàn Quốc, 

qua đó góp phần duy trì và gia tăng doanh thu tại thị trường này. 

Đối với các thị trường trong khu vực châu Á như Đài Loan và Nhật Bản, doanh 

thu lần lượt chiếm 8,97% (3,79 tỷ đồng) và 7,42% (3,14 tỷ đồng) trong tổng doanh thu 

năm 2025. Đây là những thị trường có nhu cầu vận chuyển tương đối ổn định, tuy nhiên 

quy mô doanh thu vẫn còn thấp hơn đáng kể so với thị trường Hàn Quốc. Nguyên nhân 

là do số lượng khách hàng chưa nhiều, phạm vi khai thác thị trường còn hạn chế và hoạt 

động kinh doanh chủ yếu tập trung vào các mặt hàng phục vụ nhu cầu cá nhân, với tỷ 

trọng hàng thương mại chưa cao. 

Các thị trường Châu Âu, Úc và Mỹ có tỷ trọng doanh thu thấp hơn, dao động từ 

khoảng 3% đến gần 5%. Cụ thể, doanh thu từ thị trường Châu Âu đạt 2,08 tỷ đồng 

(4,91%), trong khi thị trường Úc và Mỹ cùng đạt 1,42 tỷ đồng, tương ứng 3,35% mỗi 

thị trường. Mặc dù mức đóng góp vào tổng doanh thu chưa lớn, nhưng đây được xem 

 

Mỹ, 3.35% 

 

Úc, 3.35% 

 

 

Châu Âu, 4.91% 

Hàn Quốc, 72% 

 

 

Nhật Bản, 7.42% 

 

 

 
 

Đài Loan, 8.97% 

Hàn Quốc Đài Loan Nhật Bản Châu Âu Úc Mỹ 
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là các thị trường tiềm năng trong dài hạn. Khoảng cách địa lý xa, chi phí vận chuyển 

cao và yêu cầu khắt khe về thủ tục hải quan là những yếu tố khiến doanh thu từ các thị 

trường này còn hạn chế. 

Nhìn chung, cơ cấu doanh thu theo thị trường năm 2025 phản ánh chiến lược kinh 

doanh phù hợp với điều kiện thực tế của công ty. Việc tập trung khai thác mạnh thị 

trường Hàn Quốc giúp công ty đảm bảo nguồn doanh thu ổn định, trong khi việc duy 

trì và từng bước mở rộng các thị trường khác như Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu 

và Úc góp phần đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường 

duy nhất và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới. 

Bên cạnh việc phân tích cơ cấu doanh thu theo thị trường năm 2025, để có cái 

nhìn toàn diện hơn về sự biến động doanh thu của công ty theo thời gian, cần xem xét 

và đánh giá xu hướng thay đổi doanh thu trong giai đoạn 2023-2025. Việc phân tích này 

giúp làm rõ mức độ tăng giảm doanh thu qua từng năm, đồng thời phản ánh hiệu quả 

hoạt động kinh doanh và khả năng thích ứng của công ty trước những biến động của môi 

trường kinh doanh. 

Dựa trên bảng số liệu cho thấy, tổng doanh thu của công ty tăng dần qua các năm, 

từ 38,20 tỷ đồng năm 2023 lên 40,15 tỷ đồng năm 2024 và đạt 42,30 tỷ đồng năm 2025. 

Mức tăng này phản ánh xu hướng tăng trưởng tích cực của doanh nghiệp, cho thấy hoạt 

động kinh doanh ngày càng ổn định và hiệu quả hơn qua từng năm. Sự gia tăng doanh 

thu thể hiện khả năng duy trì khách hàng, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng 

dịch vụ vận chuyển quốc tế của công ty. 

Xét theo từng thị trường cụ thể, Hàn Quốc là thị trường đóng góp doanh thu lớn 

nhất trong suốt giai đoạn 2023-2025. Năm 2023, doanh thu từ thị trường Hàn Quốc đạt 

26,36 tỷ đồng, chiếm 69% tổng doanh thu. Sang năm 2024, doanh thu tăng lên 29,31 

tỷ đồng, tương ứng 73%, cho thấy mức tăng trưởng rõ rệt và vai trò ngày càng quan 

trọng của thị trường này. Đến năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng lên 30,46 tỷ đồng, 

chiếm 72%, phản ánh sự ổn định và vị thế chủ lực lâu dài của thị trường Hàn Quốc 

trong cơ cấu doanh thu của công ty. 

Đối với thị trường Đài Loan, doanh thu năm 2023 đạt 3,59 tỷ đồng, chiếm 9,40% 

tổng doanh thu. Năm 2024, doanh thu giảm nhẹ xuống 3,51 tỷ đồng, tương ứng 8,75%, 

do doanh nghiệp có sự điều chỉnh trong phân bổ nguồn lực và ưu tiên tập trung vào thị 

trường trọng điểm. Tuy nhiên, đến năm 2025, doanh thu từ thị trường Đài Loan tăng trở 

lại lên 3,79 tỷ đồng, chiếm 8,97%, cho thấy thị trường này vẫn duy trì được sự ổn định 

và tiềm năng phát triển trong cơ cấu kinh doanh của công ty. 

Thị trường Nhật Bản cũng ghi nhận sự biến động tương tự. Năm 2023, doanh thu 

đạt 3,02 tỷ đồng, chiếm 7,90% tổng doanh thu. Sang năm 2024, doanh thu giảm nhẹ còn 

2,89 tỷ đồng (tương đương 7,20%), phản ánh sự chững lại trong hoạt động khai thác thị 
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trường. Tuy nhiên, đến năm 2025, doanh thu tăng lên 3,14 tỷ đồng, chiếm 7,42%, cho 

thấy sự phục hồi và ổn định trở lại của thị trường Nhật Bản trong giai đoạn này. 

Đối với thị trường Châu Âu, doanh thu năm 2023 đạt 2,06 tỷ đồng, chiếm 5,40% 

tổng doanh thu. Năm 2024, doanh thu giảm xuống 1,93 tỷ đồng, tương ứng 4,80%, cho 

thấy mức độ đóng góp của thị trường này còn hạn chế. Đến năm 2025, doanh thu tăng 

lên 2,08 tỷ đồng, chiếm 4,91%, phản ánh xu hướng ổn định hơn và khả năng duy trì thị 

trường trong cơ cấu doanh thu chung. 

Các thị trường Úc và Mỹ tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng vẫn đóng vai trò nhất 

định trong việc đa dạng hóa thị trường. Năm 2023, doanh thu từ thị trường Úc và Mỹ 

lần lượt đạt 1,33 tỷ đồng và 1,84 tỷ đồng. Sang năm 2024, doanh thu tại hai thị trường 

này có sự điều chỉnh giảm nhẹ do doanh nghiệp ưu tiên nguồn lực cho các thị trường 

lớn. Đến năm 2025, doanh thu từ cả hai thị trường đều tăng lên 1,42 tỷ đồng, mỗi thị 

trường chiếm 3,35%, góp phần mở rộng phạm vi hoạt động và giảm thiểu sự phụ thuộc 

quá lớn vào một thị trường duy nhất. 

Tổng hợp lại, có thể đánh giá rằng sự gia tăng doanh thu trong giai đoạn 2023- 

2025 phản ánh chiến lược phát triển thị trường hợp lý và hiệu quả của doanh nghiệp. 

Việc duy trì và khai thác tốt thị trường chủ lực Hàn Quốc, đồng thời từng bước củng cố 

và mở rộng các thị trường khác như Đài Loan, Nhật Bản, Châu Âu, Úc và Mỹ đã giúp 

công ty đảm bảo tăng trưởng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho 

sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. 

2.3. Thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu từ Việt Nam sang Hàn 

Quốc bằng đường hàng không tại Công ty The Sun Logistics 

2.3.1. Sơ đồ quy trình giao nhận hàng lẻ thực tế xuất khẩu từ Việt Nam sang 

Hàn Quốc của Công ty The Sun Logistics  

Để làm rõ thực trạng hoạt động giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng 

không từ Việt Nam sang Hàn Quốc, cần phải nắm được tổng thể quy trình mà Công ty 

TNHH TM và DV The Sun Logistics đang áp dụng. Quy trình này phản ánh cách thức 

tổ chức, trình tự thực hiện cũng như sự phối hợp giữa các bộ phận trong toàn bộ chuỗi 

hoạt động từ khi tiếp nhận yêu cầu khách hàng đến khi hoàn tất giao hàng tại nước 

nhập khẩu. 

Quy trình này không chỉ phản ánh cách thức tổ chức và vận hành thực tế của công 

ty mà còn thể hiện trình độ chuyên môn, khả năng phối hợp giữa các bộ phận cũng như 

mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh. Việc xây dựng và phân tích 

sơ đồ quy trình sẽ giúp làm rõ dòng chảy công việc từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra, 

xác định được các bước then chốt, các điểm nghẽn tiềm ẩn và mối quan hệ trách nhiệm 

giữa các phòng ban liên quan. 
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Trên cơ sở đó, sơ đồ quy trình giao nhận hàng lẻ thực tế xuất khẩu từ Việt Nam 

sang Hàn Quốc của Công ty The Sun Logistics được xây dựng nhằm trình bày một 

cách khái quát nhưng logic và đầy đủ nhất các bước công việc chính. 

 

 

Sơ đồ 2.2: Quy trình giao nhận hàng lẻ thực tế xuất khẩu từ Việt Nam sang 

Hàn Quốc của Công ty The Sun Logistics 

(Nguồn: Bộ phận tài chính - kế toán Công ty The Sun Logistics) 

2.3.2. Phân tích quy trình xuất khẩu hàng lẻ thực tế từ Việt Nam sang Hàn 

Quốc của Công ty The Sun Logistics  

Để minh họa rõ nét quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không 

đang áp dụng tại Công ty, phần phân tích này tập trung vào một lô hàng điển hình. 

Thông tin chung về lô hàng nghiên cứu: Lô hàng được gom từ nhiều đại lý và 

khách lẻ, với tổng số lượng sau khi gom là 150 kiện, tổng trọng lượng khoảng 1.000 

kg. Trong đó, Đại lý Anh Tú chiếm tỷ trọng lớn nhất với 79 kiện (79 PCS), tổng trọng 

lượng khoảng 507 kg. Hàng hóa chủ yếu là hàng tiêu dùng, thương mại điện tử, thực 
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phẩm khô, mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân. Lô hàng được vận chuyển từ sân bay Đà 

Nẵng (DAD) đến sân bay Incheon (ICN) - Hàn Quốc. 

 Giai đoạn 1: Tiếp nhận yêu cầu và đặt chỗ (Booking) 

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển 

Người thực hiện: Bộ phận Sale (Kinh doanh) phối hợp với Bộ phận Chứng từ. 

Trong bước này, Công ty The Sun Logistics tiếp nhận yêu cầu vận chuyển hàng 

hóa từ khách hàng có nhu cầu xuất khẩu hàng lẻ sang thị trường Hàn Quốc bằng đường 

hàng không. 

Cụ thể đối với lô hàng nghiên cứu, công ty đã tiếp nhận các thông tin như sau: 

hàng hóa được vận chuyển từ sân bay Đà Nẵng (DAD) đến sân bay Incheon - Hàn 

Quốc (ICN). Tổng lô hàng sau khi gom gồm 79 kiện (79 PCS) với tổng trọng lượng 

khoảng 507 kg. Hàng hóa thuộc nhiều chủ hàng khác nhau do đặc điểm của hình thức 

gom hàng lẻ, bao gồm các mặt hàng tiêu dùng, hàng thương mại điện tử và các sản 

phẩm xuất khẩu thông thường. 

Ngoài ra, công ty cũng tiếp nhận các yêu cầu liên quan như thời gian giao hàng dự 

kiến, điều kiện vận chuyển và các yêu cầu đặc biệt (nếu có) (ví dụ: hàng đông lạnh cần 

đi sớm trong hôm nay). Dựa trên những thông tin này, công ty tiến hành tư vấn phương 

án vận chuyển phù hợp và báo giá dịch vụ cho khách hàng. 

Bước 2: Xác nhận booking với hãng hàng không 

Người thực hiện: Bộ phận Chứng từ. 

Sau khi khách hàng đồng ý với phương án vận chuyển và mức giá, Công ty The 

Sun Logistics tiến hành liên hệ với hãng hàng không hoặc đại lý để đặt chỗ (booking) 

cho lô hàng. 

Bộ phận Chứng từ tiến hành đặt chỗ (booking) với hãng hàng không Parata Air. 

Lô hàng 79 kiện của Đại lý Anh Tú đã được ghép chung với hàng của các đại lý và 

khách lẻ khác, tạo thành lô hàng tổng 150 kiện, 1.000 kg. Booking đã được xác nhận 

thành công trên chuyến bay WE202 với các thông tin sau: 

- Số lượng: 150 kiện (150 PCS) 

- Trọng lượng: 1.000 kg 

- Thể tích: 6.0 CBM 

- Chuyến bay: WE202 

- Ngày bay: 19/01/2026 

- Giờ khởi hành: 22:55 

- Hành trình: DAD - ICN 
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Hình 2.3: Giấy xác nhận booking (Booking Confirmation) 

 Giai đoạn 2: Tiếp nhận và xử lý hàng hóa tại kho 

Bước 3: Nhận hàng từ khách hàng/đại lý 

Người thực hiện: Bộ phận Kho. 

Bộ phận kho tiếp nhận hàng hóa do khách hàng hoặc đại lý gửi đến. Nhân viên 

kiểm tra sơ bộ tình trạng bên ngoài của kiện hàng, đảm bảo hàng hóa nguyên vẹn, đúng 

số lượng. (Phụ lục 1) 

Bước 4: Cân và đo kích thước hàng hóa 

Người thực hiện: Bộ phận Kho phối hợp Bộ phận Chứng từ. 

Mỗi kiện hàng sau khi tiếp nhận sẽ được ghi mã kiện (mã nhận dạng) trực tiếp lên 

bề mặt thùng hàng nhằm phục vụ cho việc quản lý, theo dõi và phân loại trong suốt 

quá trình xử lý và vận chuyển. (Phụ lục 2) 

Hàng hóa được đưa lên cân điện tử để xác định trọng lượng thực tế và đo kích 

thước nhằm tính trọng lượng tính cước (chargeable weight). (Phụ lục 3) 

Tiếp đó, hình ảnh và các thông tin liên quan đến kiện hàng được trao đổi thông qua 

nhóm làm việc trên ứng dụng Zalo giữa công ty và đại lý. (Phụ lục 4) 

Bước 5: Xác nhận thông tin hàng hóa 

Người thực hiện: Bộ phận Chứng từ. 

Nhân viên tiến hành tiếp nhận và xác nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến lô 

hàng do đại lý cung cấp, bao gồm: thông tin người gửi (Shipper), thông tin người nhận 

(Consignee), mô tả chi tiết hàng hóa (tên hàng, tính chất, số lượng kiện) và các dữ liệu 

liên quan. 

Các thông tin này được đại lý chuyển đến công ty thông qua các kênh trao đổi trực 

tuyến (như ứng dụng nhắn tin nội bộ). Sau khi tiếp nhận, nhân viên tiến hành kiểm tra, 

đối chiếu và nhập lại dữ liệu vào hệ thống quản lý của công ty nhằm đảm bảo tính 

chính xác và đồng nhất. 

Bên cạnh đó, đại lý còn cung cấp hình ảnh kiện hàng kèm theo nội dung mô tả 

hàng hóa bên trong, hỗ trợ cho quá trình kiểm tra, đối chiếu và phục vụ cho việc khai 

báo, lập chứng từ vận chuyển. (Phụ lục 5) 
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Việc xác nhận đầy đủ và chính xác thông tin hàng hóa giúp hạn chế sai sót trong 

quá trình xử lý, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công ty và đại lý. 

Bước 6: Nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý 

Người thực hiện: Bộ phận Chứng từ. 

 

Hình 2.4: MNF của Công ty The Sun Logistics 

Khi các đại lý gửi thông tin người nhận qua ứng dụng Zalo, công ty sẽ tiếp nhận 

thông tin và tiến hành khai báo trên hệ thống MNF của công ty. Các thông tin được khai 

báo bao gồm tên người nhận, tên kiện hàng, số điện thoại liên hệ, địa chỉ nhận hàng và 

số ký (trọng lượng) của kiện hàng. Sau khi hoàn tất việc khai báo, vào cuối mỗi ngày 

làm việc, nhân viên sẽ cập nhật toàn bộ thông tin hàng hóa lên Google Sheets của công 

ty để tổng hợp, theo dõi và quản lý đơn hàng một cách hiệu quả. 

Đồng thời, nhân viên thực hiện tra cứu mã bưu cục tại Hàn Quốc tương ứng với địa 

chỉ người nhận để phục vụ cho quá trình phân tuyến và giao hàng tại nước nhập khẩu. 

 

Hình 2.5: WEB Tra mã bưu cục Hàn Quốc 

Bước 7: Kiểm tra và đối chiếu thông tin 



56 

 

Người thực hiện: Bộ phận Chứng từ. 

Nhân viên tiến hành kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu đã nhập vào hệ thống, đảm bảo 

tính chính xác và sự thống nhất giữa thông tin thực tế của lô hàng và dữ liệu trên hệ 

thống quản lý. Việc đối chiếu được thực hiện đối với các nội dung như: thông tin người 

gửi (Shipper), người nhận (Consignee), trọng lượng, số lượng kiện và mô tả hàng hóa. 

Cụ thể, tại giao diện đăng nhập hệ thống (Hình 2.6), nhân viên truy cập vào phần 

mềm quản lý để thực hiện các thao tác nghiệp vụ.  

 

Hình 2.6: Đăng nhập vào phần mềm 

Sau khi đăng nhập thành công, thông tin lô hàng được nhập và tải lên hệ thống như thể 

hiện ở Hình 2.7.  

 

Hình 2.7: Tải thông tin lên hệ thống 

Tại đây, nhân viên tiến hành nhập đầy đủ các dữ liệu liên quan đến lô hàng theo 

thông tin đã tiếp nhận từ đại lý. 
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Kết quả sau khi nhập liệu được hiển thị trên hệ thống với đầy đủ các thông tin về 

người gửi, người nhận và các nội dung liên quan (Hình 2.8), giúp nhân viên dễ dàng 

kiểm tra, đối chiếu và phát hiện sai sót (nếu có). 

 

Hình 2.8: Hiển thị thông tin người gửi người nhận và các thông tin liên quan 

Thông qua quá trình này, các sai lệch thông tin được điều chỉnh kịp thời, góp phần 

đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và hạn chế rủi ro trong các bước xử lý tiếp theo. 

Bước 8: In và dán vận đơn (bill) 

Người thực hiện: Bộ phận Chứng từ phối hợp Bộ phận Kho. 

Sau khi xác nhận thông tin, nhân viên tiến hành in vận đơn (HAWB) và dán lên 

từng kiện hàng. (Phụ lục 6) 

Bước 9: Kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hóa 

Người thực hiện: Bộ phận Kho. 

Trước khi xuất kho, nhân viên kiểm tra lại số lượng kiện hàng, đảm bảo không có 

sai sót hoặc thiếu hụt. 

Bước 10: Vận chuyển hàng ra sân bay 

Người thực hiện: Bộ phận Kho. 

Hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải và vận chuyển đến sân bay theo lịch 

booking đã xác nhận. (Phụ lục 7) 

 Giai đoạn 3: Làm thủ tục xuất khẩu và giao hàng cho hãng bay 

Bước 11: Nhận và kiểm tra vận đơn chủ (MAWB), phát hành vận đơn thứ cấp 

(HAWB) và hoàn thiện bộ chứng từ 

Người thực hiện: Bộ phận Chứng từ. 

Sau khi hàng hóa được gom và đặt chỗ thành công với hãng hàng không, công ty 

tiến hành phối hợp với hãng bay hoặc đại lý để phát hành vận đơn chủ (MAWB). Vận 

đơn này do hãng hàng không phát hành, thể hiện thông tin về lô hàng tổng và là cơ sở 

pháp lý trong quá trình vận chuyển quốc tế. 
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Sau khi nhận được MAWB, Công ty The Sun Logistics tiến hành kiểm tra các 

thông tin trên vận đơn như: tên người gửi, người nhận, sân bay đi - đến, số kiện, trọng 

lượng và các thông tin liên quan khác nhằm đảm bảo tính chính xác và tránh sai sót. 

 

Hình 2.9: Vận đơn hàng không (MAWB) 
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Tiếp đó, công ty thực hiện phát hành vận đơn thứ cấp (HAWB) cho từng khách 

hàng. HAWB thể hiện chi tiết thông tin của từng lô hàng riêng lẻ trong lô hàng gom, 

là chứng từ quan trọng trong việc giao nhận hàng hóa giữa công ty và khách hàng. 

Bước 12: Thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu 

Người thực hiện: Bộ phận Chứng từ. 

Công ty tiến hành khai báo hải quan điện tử, nộp hồ sơ và thực hiện các bước thông 

quan theo quy định. Sau khi được thông quan, hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu. 

Bước 13: Bàn giao hàng cho hãng hàng không 

Người thực hiện: Bộ phận Kho phối hợp Bộ phận Chứng từ. 

Hàng hóa được bàn giao cho hãng bay tại sân bay, kèm theo các chứng từ liên 

quan. Hãng hàng không xác nhận tiếp nhận hàng hóa để vận chuyển. 

 Giai đoạn 4: Theo dõi và hoàn tất lô hàng 

Bước 14: Theo dõi chuyến bay và cập nhật thông tin 

Người thực hiện: Bộ phận Chứng từ. 

Công ty theo dõi tình trạng chuyến bay, cập nhật thông tin cho khách hàng, đồng 

thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có). 

Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu lô hàng lên hệ thống Google Sheet, nhân viên 

tiến hành tra cứu tình trạng đơn hàng thông qua các phần mềm hoặc hệ thống tracking 

phù hợp. Thông tin tra cứu bao gồm trạng thái vận chuyển, vị trí hiện tại của lô hàng 

và tiến độ giao hàng. (Phụ lục 10, 11) 

 

Hình 2.10: Tra tình trạng đơn hàng  

Trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nếu lô hàng không được thông quan do sai 

sót về chứng từ, khai báo chưa chính xác hoặc vi phạm quy định, cơ quan hải quan sẽ 

yêu cầu kiểm tra và xử lý bổ sung. 

Khi đó, nhân viên tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến lô hàng, phối hợp 
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với khách hàng/đại lý để điều chỉnh thông tin, bổ sung chứng từ theo yêu cầu của cơ 

quan chức năng. Trường hợp phát sinh vi phạm, doanh nghiệp có thể phải thực hiện 

nghĩa vụ nộp phạt theo quy định hiện hành. 

Đối với những lô hàng bị sai ID người nhận, nhân viên thực hiện thủ tục đổi ID theo 

quy định. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng giữa các bên để cập nhật thông 

tin chính xác, tránh làm chậm trễ tiến độ giao hàng cho người nhận cuối cùng.  

(Phụ lục 11, 12, 13, 14, 15) 

Ngoài ra, một số trường hợp thuộc nhóm hàng hóa có nguồn gốc từ động vật hoặc 

thực vật, không đáp ứng tiêu chuẩn kiểm dịch của Hàn Quốc sẽ bị yêu cầu xử lý đặc 

biệt, có thể phải nộp phạt hoặc tiêu hủy theo quy định của cơ quan chức năng. Lúc này, 

công ty hỗ trợ khách hàng lập các giấy tờ cần thiết như đơn trình bày lý do (사유서), 

giấy ủy quyền (위임장) và hóa đơn bổ sung để hoàn tất thủ tục.  

(Phụ lục 16, 17, 18, 19, 20, 21) 

Bước 15: Gửi chứng từ cho đại lý/đối tác tại Hàn Quốc 

Người thực hiện: Bộ phận Chứng từ. 

Các chứng từ và thông tin lô hàng được gửi cho đại lý tại Hàn Quốc để thực hiện 

các thủ tục nhập khẩu và giao hàng. 

Bước 16: Tổng hợp, đối soát và lưu trữ hồ sơ 

Người thực hiện: Bộ phận Chứng từ phối hợp Bộ phận Kế toán. 

Sau khi hoàn tất lô hàng, công ty tiến hành tổng hợp dữ liệu, đối chiếu chứng từ và 

lưu trữ hồ sơ phục vụ quản lý và báo cáo. 

2.4. Đánh giá quy trình giao nhận hàng lẻ đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt 

Nam sang Hàn Quốc của Công ty The Sun Logistics 

2.4.1. Những ưu điểm trong quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu từ Việt 

Nam sang Hàn Quốc 

Quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không tại Công ty The 

Sun Logistics được xây dựng tương đối đầy đủ và hợp lý, đáp ứng được yêu cầu thực 

tế trong hoạt động logistics quốc tế. Cụ thể, quy trình đã thể hiện được một số ưu điểm 

nổi bật như sau: 

Thứ nhất, quy trình được tổ chức theo trình tự rõ ràng, logic từ khâu tiếp nhận đơn 

hàng, xử lý tại kho, làm thủ tục hải quan đến vận chuyển và theo dõi lô hàng. Điều này 

giúp đảm bảo tính liên kết giữa các bước và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. 

Thứ hai, công ty có sự phối hợp tương đối hiệu quả giữa các bộ phận như kho, 

chứng từ và kinh doanh. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng giúp nâng cao hiệu suất làm 

việc và đảm bảo tiến độ xử lý đơn hàng. 
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Thứ ba, quy trình có ứng dụng các công cụ công nghệ như hệ thống quản lý nội bộ 

(MNF), Google Sheet và phần mềm tra cứu tracking, góp phần hỗ trợ quản lý dữ liệu, 

theo dõi tình trạng đơn hàng và nâng cao tính minh bạch trong quá trình vận chuyển. 

Thứ tư, công ty duy trì mối quan hệ hợp tác với các hãng hàng không và đại lý tại 

Hàn Quốc, giúp đảm bảo khả năng vận chuyển ổn định và hỗ trợ xử lý hàng hóa tại 

nước nhập khẩu. 

Thứ năm, đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm thực tế, có khả năng xử lý linh hoạt 

các tình huống phát sinh như sai sót chứng từ, hàng hóa không thông quan hoặc các 

yêu cầu bổ sung từ phía cơ quan chức năng. 

Nhìn chung, các ưu điểm trên đã góp phần giúp quy trình giao nhận hàng lẻ của 

công ty vận hành tương đối hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc 

tế. 

2.4.2. Những hạn chế trong quy trình giao nhận mà công ty gặp khi xuất khẩu 

hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc 

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, quy trình giao nhận hàng lẻ của công ty vẫn 

còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được khắc phục: 

Thứ nhất, việc trao đổi thông tin giữa công ty và đại lý chủ yếu thông qua các kênh 

trao đổi trực tuyến (như ứng dụng nhắn tin), dẫn đến nguy cơ sai sót khi nhập lại dữ 

liệu thủ công lên hệ thống. 

Thứ hai, mức độ tự động hóa trong quy trình còn hạn chế, nhiều công đoạn vẫn 

thực hiện thủ công như nhập dữ liệu, kiểm tra thông tin, đối chiếu chứng từ, gây tốn 

thời gian và dễ phát sinh sai sót. 

Thứ ba, khả năng cập nhật tình trạng đơn hàng phụ thuộc vào nhiều nguồn khác 

nhau (phần mềm tracking, hãng bay, đại lý), nên đôi khi thông tin chưa kịp thời hoặc 

chưa đồng nhất. 

Thứ tư, quy trình xử lý các tình huống phát sinh như hàng không thông quan, hàng 

bị kiểm tra hoặc tiêu hủy còn mất nhiều thời gian do phụ thuộc vào cơ quan chức năng 

và quy định của nước nhập khẩu. 

Thứ năm, cơ sở hạ tầng công nghệ và hệ thống quản lý chưa được đồng bộ hoàn 

toàn, dẫn đến việc quản lý dữ liệu còn phân tán giữa nhiều công cụ khác nhau. 

Những hạn chế này ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics quốc tế. 

2.4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa lẻ xuất khẩu bằng 

đường hàng không 

2.4.3.1. Thời gian giao nhận 

Thời gian giao nhận là tiêu chí quan trọng nhất đối với vận tải hàng không, đặc 

biệt là hàng lẻ. Theo quy trình thực tế của công ty, hàng từ các đại lý thường tập kết về 
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kho từ khoảng 9h sáng, và phải hoàn tất toàn bộ quy trình để đưa ra sân bay trước 5h 

chiều cùng ngày nhằm kịp chuyến bay (ví dụ: chuyến WE202 từ DAD đi ICN). 

 Ưu điểm: Thời gian vận chuyển trên không từ Đà Nẵng (DAD) đến Incheon 

(ICN) khá nhanh, chỉ khoảng 4-5 giờ bay (bay thẳng). Toàn bộ lô hàng sau khi bay 

thường đến tay người nhận tại Hàn Quốc trong 1-2 ngày (bao gồm thông quan và giao 

nội địa nếu hợp tác tốt với đại lý). 

 Hạn chế: Khung thời gian xử lý tại Việt Nam chỉ khoảng 8 tiếng (9h sáng - 5h 

chiều). Nhiều khâu vẫn thực hiện thủ công (kiểm tra, cân đo, lập chứng từ, nhập dữ 

liệu vào Google Sheet), dẫn đến tình trạng áp lực cao, dễ chậm trễ khi phát sinh sai sót 

chứng từ hoặc hàng cần kiểm tra bổ sung. Một số lô hàng phải xử lý đến khuya hoặc 

chuyển sang ngày hôm sau, làm giảm lợi thế tốc độ của vận tải hàng không. 

Tổng thời gian từ khi khách hàng gửi hàng đến khi người nhận tại Hàn Quốc nhận 

được thường dao động từ 2-4 ngày. 

2.4.3.2. Chi phí giao nhận 

Chi phí giao nhận bao gồm cước vận tải hàng không, phí gom hàng, làm thủ tục 

hải quan, lưu kho, vận chuyển nội địa và các chi phí phát sinh khác. 

 Ưu điểm: Công ty duy trì mức chi phí cạnh tranh so với một số đơn vị nhỏ khác 

nhờ quy mô gom hàng lẻ ổn định và đàm phán được giá cước với hãng bay. Doanh thu 

từ thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng cao (khoảng 72% năm 2025), giúp phân bổ chi 

phí cố định hiệu quả hơn. 

 Hạn chế: Chi phí tính theo đơn vị kilogram (hoặc chargeable weight) của hàng 

lẻ thường cao hơn so với hàng nguyên chuyến. Ngoài ra, do nhiều khâu xử lý thủ công 

và tỷ lệ phát sinh (hàng không thông quan, bổ sung chứng từ, phạt kiểm dịch…) còn 

khá cao, dẫn đến chi phí thực tế thường vượt dự toán. Phí lưu kho ngắn hạn hoặc vận 

chuyển gấp ra sân bay cũng làm tăng chi phí vận hành. 

Hiện nay, chi phí logistics chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí dịch vụ, ảnh 

hưởng đến biên lợi nhuận và khả năng cạnh tranh về giá với các công ty lớn có hệ 

thống tự động hóa tốt hơn. 

2.4.3.3. Mức độ chính xác, an toàn của hàng hóa 

Tiêu chí này phản ánh khả năng giao đúng số lượng, chủng loại, tình trạng hàng 

hóa và hạn chế mất mát, hư hỏng. 

 Ưu điểm: Công ty chú trọng kiểm tra sơ bộ tình trạng kiện hàng khi nhận, dán 

bill (HAWB) và ghi mã kiện rõ ràng. Hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng 

không nên tỷ lệ hư hỏng do va đập hoặc thời gian dài thấp hơn so với đường biển. 

Ngoài ra, công ty đã trang bị hệ thống camera an ninh tại kho hàng, giúp giám sát một 

phần hoạt động nhập - xuất kho và nâng cao trách nhiệm của nhân viên trong quá trình 

xử lý hàng hóa. 
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 Hạn chế: Mặc dù có camera, nhưng quy trình xử lý vẫn còn nhiều bước thủ công 

(nhập dữ liệu từ Zalo vào hệ thống, kiểm tra đối chiếu), dẫn đến nguy cơ sai thông tin 

(sai trọng lượng, sai mô tả hàng hóa, nhầm lẫn kiện). Một số trường hợp hàng không 

thông quan hoặc bị yêu cầu kiểm dịch (động thực vật) đã xảy ra, buộc phải xử lý bổ 

sung hoặc tiêu hủy, gây mất mát cho khách hàng và công ty. Hệ thống camera hiện chỉ 

giám sát khu vực kho chung, chưa có cơ chế ghi nhận và tra cứu tự động khi có sự cố, 

nên hiệu quả hỗ trợ còn hạn chế. 

Tổng thể, mức độ chính xác và an toàn của hàng hóa đạt mức khá nhưng chưa thực 

sự cao do vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người. 

2.4.3.4. Mức độ hài lòng của khách hàng 

Mức độ hài lòng của khách hàng là tiêu chí tổng hợp phản ánh chất lượng dịch vụ. 

Công ty có ưu điểm là phản hồi nhanh qua Zalo và phục vụ linh hoạt, đặc biệt với 

khách lẻ và đại lý quen. Tuy nhiên, khách hàng thường phàn nàn về việc tracking cập 

nhật chậm, phải bổ sung chứng từ nhiều lần do xử lý thủ công và thông tin chưa minh 

bạch. So với các công ty lớn có hệ thống theo dõi tự động, mức độ hài lòng của khách 

hàng tại The Sun Logistics chỉ ở mức khá, chủ yếu dựa vào mối quan hệ cá nhân hơn 

là quy trình chuyên nghiệp. 

2.4.4. Nguyên nhân của những hạn chế 

2.4.4.1. Nhân tố tác động khách quan (các yếu tố vĩ mô) 

a. Môi trường nhân khẩu học 

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, dân số Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 101 triệu 

người, chiếm khoảng 1,24% dân số thế giới và đứng trong top 15 quốc gia đông dân 

nhất. Trong đó, hơn 50% dân số nằm trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi), tạo ra nguồn 

nhân lực dồi dào cho ngành logistics, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không như Công ty The Sun 

Logistics. 

Bên cạnh đó, theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cộng đồng 

người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc năm 2025 đạt trên 

200.000 người, thuộc nhóm cộng đồng người nước ngoài lớn tại quốc gia này. Đây là 

yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu gửi hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc, đặc biệt 

là các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm và quà tặng phục vụ nhu cầu cá nhân. 

Ngoài ra, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 41%, kéo theo sự 

gia tăng thu nhập và nhu cầu tiêu dùng của người dân, đặc biệt tại các thành phố lớn. 

Điều này làm gia tăng số lượng đơn hàng xuất khẩu nhỏ lẻ với tần suất cao, phù hợp 

với hình thức vận chuyển hàng lẻ bằng đường hàng không. 

Tuy nhiên, đặc điểm nhân khẩu học cũng tạo ra những thách thức nhất định. Các 

đơn hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ yếu là hàng lẻ, số lượng nhỏ, đa dạng chủng 
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loại và không đồng nhất về kích thước, trọng lượng. Điều này gây khó khăn trong việc 

gom hàng, phân loại và tối ưu tải trọng vận chuyển. Bên cạnh đó, sự phân hóa thu nhập 

giữa khu vực thành thị và nông thôn cũng làm cho nhu cầu gửi hàng quốc tế không 

đồng đều, gây khó khăn trong việc dự báo sản lượng và tổ chức vận chuyển. 

Nhìn chung, môi trường nhân khẩu học mang lại nhiều cơ hội cho hoạt động xuất 

khẩu hàng lẻ từ Việt Nam sang Hàn Quốc, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao 

đối với Công ty The Sun Logistics trong việc xây dựng quy trình giao nhận linh hoạt, 

chính xác và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường. 

b. Môi trường kinh tế 

Môi trường kinh tế có thể mang lại nhiều cơ hội và thách thức đối với hoạt động 

xuất khẩu hàng hóa bằng đường hàng không, đặc biệt là hình thức hàng lẻ. Các doanh 

nghiệp logistics cần theo dõi và đánh giá kịp thời các yếu tố kinh tế để xây dựng chiến 

lược phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Tăng trưởng kinh tế: Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới và cơ quan thống kê 

Việt Nam, quy mô GDP Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 514 tỷ USD, với tốc độ tăng 

trưởng ấn tượng 8,02%. Sự tăng trưởng ổn định này cho thấy hoạt động xuất khẩu và 

thương mại quốc tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đối với Công ty The Sun Logistics, 

đây là điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, đặc 

biệt trên tuyến Việt Nam - Hàn Quốc. Khi kim ngạch xuất khẩu tăng, nhu cầu vận 

chuyển hàng không cũng gia tăng, trong đó các đơn hàng lẻ ngày càng phổ biến. 

 

Hình 2.11: Quy mô GDP Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 

(Nguồn: Báo Lao Động) 

Thu nhập và nhu cầu tiêu dùng: GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 

2025 đạt khoảng 5.026 USD/người/năm, tăng so với năm trước. Mức sống được cải 
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thiện kéo theo nhu cầu tiêu dùng và gửi hàng ra nước ngoài tăng lên, đặc biệt đối với 

các thị trường có đông người Việt sinh sống như Hàn Quốc. 

Điều này làm gia tăng số lượng đơn hàng xuất khẩu nhỏ lẻ, phù hợp với hình thức 

vận chuyển hàng lẻ, từ đó làm tăng khối lượng công việc trong quy trình giao nhận của 

doanh nghiệp. 

Chi phí nhiên liệu và xu hướng 2026: Trong năm 2025, giá nhiên liệu duy trì ở 

mức cao do ảnh hưởng từ Chiến tranh Nga - Ukraine. 

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 - 

40% tổng chi phí vận tải hàng không, khiến giá cước vận chuyển tăng đáng kể. 

Bước sang năm 2026, tình hình địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp (liên quan 

đến Mỹ và Trung Đông), làm giá nhiên liệu biến động mạnh hơn. Điều này gây áp lực 

lớn đến chi phí vận tải và hoạt động xuất khẩu hàng không. 

Đối với Công ty The Sun Logistics, chi phí tăng khiến khách hàng có xu hướng 

chia nhỏ lô hàng để tiết kiệm chi phí, dẫn đến số lượng đơn hàng lẻ tăng lên, gây áp 

lực lớn lên quy trình xử lý hàng hóa. 

Tỷ giá và lạm phát: Năm 2025, tỷ giá USD/VND dao động ở mức khoảng 25.500 

- 26.000 VND/USD, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) duy trì ở mức khoảng 3,5% - 

4%. 

Lạm phát và tỷ giá tăng làm gia tăng chi phí vận hành của doanh nghiệp logistics, 

bao gồm chi phí vận tải, nhiên liệu và nhân công. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải 

tối ưu quy trình giao nhận và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn. 

Tác động tổng thể: Nhìn chung, môi trường kinh tế năm 2025 tạo điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng lẻ từ Việt Nam sang Hàn Quốc phát triển. Tuy nhiên, 

các yếu tố biến động chi phí và tình hình kinh tế quốc tế trong năm 2026 tiếp tục đặt 

ra thách thức, đòi hỏi Công ty The Sun Logistics phải nâng cao hiệu quả quy trình giao 

nhận và khả năng thích ứng với thị trường. 

c. Môi trường tự nhiên 

Vận tải hàng không chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố tự nhiên như điều kiện thời 

tiết, khí hậu và thiên tai. Các hiện tượng như mưa bão, sương mù hoặc thời tiết xấu tại 

các sân bay có thể gây chậm trễ hoặc hủy chuyến bay, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ 

giao nhận hàng hóa. 

Đối với tuyến vận chuyển Việt Nam - Hàn Quốc, sự khác biệt về điều kiện khí hậu 

theo mùa giữa hai quốc gia có thể làm phát sinh rủi ro trong quá trình vận chuyển. Điều 

này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đảm bảo thời gian giao hàng đúng cam 

kết, đặc biệt đối với các lô hàng có yêu cầu gấp. 

d. Môi trường công nghệ 



66 

 

Sự phát triển của công nghệ trong thời đại 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

logistics, đặc biệt là trong quản lý và theo dõi đơn hàng. Các phần mềm quản lý đơn, 

hệ thống tracking như AfterShip hay hệ thống nội bộ (MNF, Google Sheet) giúp doanh 

nghiệp cập nhật tình trạng đơn hàng nhanh chóng, giảm sai sót trong quá trình xử lý 

hàng lẻ. 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng khai báo hải quan điện tử, mã vạch và tự động hóa 

trong kho giúp rút ngắn thời gian xử lý hàng hóa, nâng cao hiệu quả quy trình giao 

nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không. 

Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào công nghệ cũng đặt ra yêu cầu cao về hệ thống và 

nhân sự. Nếu hệ thống bị lỗi hoặc nhân viên nhập sai dữ liệu có thể ảnh hưởng trực 

tiếp đến tiến độ xử lý đơn hàng. Do đó, Công ty The Sun Logistics cần tiếp tục đầu tư 

và hoàn thiện hệ thống công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

e. Môi trường văn hóa - xã hội 

Sự khác biệt về văn hóa tiêu dùng giữa khách hàng Hàn Quốc và người Việt Nam 

tại Hàn Quốc cũng là một yếu tố tác động đáng kể. Người Hàn Quốc đề cao tính chính 

xác, đúng giờ, minh bạch thông tin và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Trong khi 

đó, người Việt Nam thường ưu tiên sự linh hoạt, chi phí hợp lý và dịch vụ thân thiện. 

Ngoài ra, sự phát triển mạnh của thương mại điện tử xuyên biên giới đã làm thay 

đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về tốc độ 

giao hàng và khả năng theo dõi đơn hàng. 

Những yếu tố này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải không ngừng cải thiện chất 

lượng dịch vụ, đồng thời điều chỉnh quy trình giao nhận phù hợp với đặc điểm của 

từng nhóm khách hàng. Nếu không đáp ứng tốt, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong 

việc duy trì và mở rộng thị trường. 

f. Môi trường chính trị - pháp luật 

Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

xuất khẩu và logistics phát triển. Năm 2025, Việt Nam tiếp tục thu hút trên 30 tỷ USD 

vốn FDI, góp phần thúc đẩy sản xuất và gia tăng nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc 

tế, đặc biệt là hàng lẻ bằng đường hàng không. 

Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại như RCEP, CPTPP, giúp giảm 

thuế và mở rộng thị trường Hàn Quốc, tạo cơ hội cho doanh nghiệp logistics tăng sản 

lượng hàng xuất khẩu. 

Tuy nhiên, các quy định về hải quan, kiểm dịch và tiêu chuẩn hàng nhập khẩu tại 

Hàn Quốc ngày càng chặt chẽ. Đối với hàng lẻ, chỉ cần sai sót nhỏ về chứng từ cũng 

có thể gây chậm trễ hoặc phát sinh chi phí. 

2.4.4.2. Nhân tố chủ quan từ phía doanh nghiệp 

a. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 
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Chất lượng và số lượng nhân sự ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình xuất khẩu hàng 

lẻ. Nhân viên cần có kiến thức về thủ tục hải quan, khai báo vận tải hàng không và 

quản lý đơn hàng nhỏ lẻ. Thiếu nhân lực hoặc nhân sự chưa được đào tạo có thể làm 

chậm tiến độ giao nhận. 

b. Cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ 

Mặc dù công ty đã trang bị một số thiết bị văn phòng, phần mềm MNF và Google 

Sheet, nhưng hệ thống quản lý vẫn còn phân tán, chưa tích hợp đồng bộ giữa các bộ 

phận. Việc áp dụng QR code và tracking thời gian thực mới chỉ thực hiện ở mức cơ 

bản, dẫn đến tình trạng nhập liệu thủ công nhiều, mất thời gian và dễ phát sinh lỗi. Kho 

hàng tuy có kho khô và kho lạnh nhưng quy mô còn nhỏ, chưa tối ưu cho việc gom 

hàng lẻ với khối lượng lớn. 

c. Năng lực quản lý và điều hành 

Khả năng lập kế hoạch, điều phối nhân sự và giám sát tiến độ của ban quản lý ảnh 

hưởng đến hiệu quả xuất khẩu hàng lẻ. Quản lý kém có thể dẫn đến tồn đọng hàng, trễ 

đơn hoặc chi phí phát sinh. 

d. Quy trình phối hợp giữa các bộ phận 

Sự liên kết giữa bộ phận mua hàng, kho, logistics và kế toán quyết định tính mượt 

mà của chuỗi giao nhận. Quy trình phối hợp lỏng lẻo gây chậm trễ và tăng rủi ro thất 

lạc hàng lẻ. 

e. Quan hệ với khách hàng và đối tác 

Mối quan hệ tốt với khách hàng tại Hàn Quốc và các đối tác vận tải giúp dự báo 

nhu cầu, xử lý đơn gấp và tối ưu chi phí. Quan hệ kém có thể dẫn đến mất khách hoặc 

gặp khó trong xử lý vấn đề phát sinh. 

f. Năng lực tài chính của doanh nghiệp 

Khả năng tài chính quyết định khả năng mở rộng kho, đầu tư công nghệ và duy trì 

hoạt động trong thời gian chi phí vận tải tăng (ví dụ giá nhiên liệu, cước hàng không). 

Tài chính yếu kém hạn chế năng lực xử lý đơn hàng lẻ lớn và linh hoạt với biến động 

thị trường. 

2.4.4.3. Rủi ro trong hoạt động giao nhận hàng lẻ xuất khẩu 

Rủi ro là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của quy trình giao 

nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không. Trong hoạt động thực tế tại Công ty 

The Sun Logistics, rủi ro có thể phát sinh từ nhiều khâu và gây ra những tổn thất về 

thời gian, chi phí cũng như uy tín doanh nghiệp. 

Việc nhận diện kịp thời các loại rủi ro chính sẽ giúp công ty xây dựng biện pháp 

phòng ngừa và ứng phó hiệu quả. Trên tuyến vận chuyển Việt Nam - Hàn Quốc, do 

quy định hải quan và kiểm dịch ngày càng nghiêm ngặt, rủi ro liên quan đến chứng từ, 

thông quan và hàng hóa đặc thù (động thực vật, hàng giá trị cao) chiếm tỷ lệ khá lớn. 
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Phần này sẽ phân tích cụ thể các loại rủi ro chính mà công ty đang gặp phải, đánh 

giá mức độ ảnh hưởng cũng như tần suất xảy ra của từng loại rủi ro. 

Bảng 2.8: Các loại rủi ro chính trong hoạt động giao nhận hàng lẻ xuất khẩu sang 

Hàn Quốc 

STT Loại rủi ro Mô tả 

Mức độ 

ảnh 

hưởng 

Tần suất 

xảy ra 

1 
Rủi ro chứng từ 

& thủ tục 

Sai thông tin Shipper/Consignee, 

HS Code, mô tả hàng hóa, Invoice 

Cao Thường 

xuyên 

2 

Rủi ro thông 

quan 

Hàng bị giữ do kiểm dịch (động 

thực vật, dụng cụ y tế, hàng 

>150USD) 

Rất cao Thường 

xuyên 

3 
Rủi ro vận hành 

& kho bãi 

Sai trọng lượng, nhầm lẫn kiện, hư 

hỏng hàng hóa trong quá trình gom 

Trung bình Thỉnh 

thoảng 

4 
Rủi ro thời gian Delay do chậm booking, cutoff 

time, thời tiết, hoặc chờ hãng bay 

Cao Thường 

xuyên 

5 
Rủi ro tài chính Phát sinh chi phí phạt, lưu kho, tiêu 

hủy hàng, bồi thường khách 

Cao Trung bình 

6 

Rủi ro công 

nghệ & thông 

tin 

Mất dữ liệu, nhập liệu thủ công sai, 

tracking chậm 

Trung bình Thỉnh 

thoảng 

7 
Rủi ro đối tác Đại lý Hàn Quốc chậm giao, hãng 

bay thay đổi lịch 

Trung bình Thỉnh 

thoảng 

 

Phân tích một số rủi ro điển hình: 

- Rủi ro kiểm dịch và thông quan: Đây là rủi ro lớn nhất hiện nay. Nhiều kiện 

hàng chứa thực phẩm, thực vật, dụng cụ y tế bị từ chối thông quan, buộc phải làm 

thêm giấy tờ (đơn trình bày lý do, giấy ủy quyền, invoice bổ sung) hoặc tiêu hủy, 

gây thiệt hại trực tiếp cho khách hàng và uy tín công ty. 

- Rủi ro sai sót chứng từ: Do quy trình chủ yếu dựa vào nhập tay và trao đổi qua 

Zalo nên tỷ lệ sai thông tin còn cao, dẫn đến phải sửa nhiều lần. 

- Rủi ro mất mát, hư hỏng: Mặc dù có camera giám sát nhưng vẫn xảy ra do xử 

lý thủ công và khối lượng hàng lớn. 

Việc nhận diện rõ các yếu tố ảnh hưởng và rủi ro trên cho thấy quy trình giao nhận hàng 

lẻ tại Công ty The Sun Logistics tuy đã có những ưu điểm nhất định nhưng vẫn tồn tại 

nhiều điểm yếu cần khắc phục trong thời gian tới. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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Chương 2 đã trình bày một cách tổng quan và có hệ thống về thực trạng hoạt động 

kinh doanh cũng như quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không 

từ Việt Nam sang Hàn Quốc tại Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics. 

Thông qua việc phân tích, có thể thấy rằng công ty đã xây dựng được nền tảng hoạt 

động tương đối ổn định với cơ cấu tổ chức rõ ràng, nguồn lực nhân sự đáp ứng được 

yêu cầu công việc và các dịch vụ logistics ngày càng được mở rộng. Kết quả hoạt động 

kinh doanh trong giai đoạn 2023-2025 cho thấy sự tăng trưởng nhất định, đặc biệt ở thị 

trường Hàn Quốc - một trong những thị trường trọng điểm của công ty. 

Về quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không, công ty đã thiết 

lập được quy trình tương đối đầy đủ, từ khâu tiếp nhận thông tin khách hàng, đặt chỗ, 

gom hàng, làm thủ tục hải quan đến vận chuyển và giao hàng. Quy trình này góp phần 

đảm bảo tính liên tục trong hoạt động xuất khẩu, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng 

và hạn chế các rủi ro phát sinh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, quy trình giao nhận của công ty vẫn 

còn tồn tại một số hạn chế như: thời gian xử lý chưa tối ưu, sự phối hợp giữa các bộ 

phận chưa thực sự đồng bộ, mức độ ứng dụng công nghệ còn hạn chế, và phụ thuộc 

nhiều vào các yếu tố bên ngoài như chính sách, tình hình kinh tế và đặc thù thị trường 

Hàn Quốc. Những hạn chế này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan (môi trường 

kinh tế, chính trị - pháp luật, công nghệ, văn hóa…) và nguyên nhân chủ quan từ phía 

doanh nghiệp (nguồn nhân lực, năng lực quản lý, cơ sở vật chất…). 

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc hoàn thiện quy trình giao nhận hàng lẻ 

xuất khẩu bằng đường hàng không tại Công ty The Sun Logistics là cần thiết nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

khách hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Những nội dung đã trình bày trong chương này sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất 

các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty trong Chương 3. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG LẺ 

XUẤT KHẨU TỪ VIỆT NAM SANG HÀN QUỐC BẰNG ĐƯỜNG HÀNG 

KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THE SUN LOGISTICS 

3.1. Định hướng và mục tiêu 

Trong bối cảnh ngành logistics hàng không Việt Nam đang phát triển vượt bậc, 

Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics cần định hướng chiến lược nỗ lực hoàn 

thiện quy trình giao nhận cá lẻ cá nhân (người thân gửi đồ dùng cho con cái tại Hàn 

Quốc) xuất khẩu bằng đường hàng không từ Đà Nẵng. Định hướng này dựa trên phân 

tích môi trường kinh doanh, tận dụng lợi thế vị trí địa lý gần sân bay quốc tế Đà Nẵng 

và nhu cầu vận hành ổn định tuyến Việt - Hàn. Mục tiêu cụ thể hướng tới việc rút ngắn 

thời gian xử lý lô hàng lớn hàng ngày, nâng cao hiệu quả chi phí, tăng cường ứng dụng 

công nghệ số hóa và mở rộng thị phần dịch vụ cá nhân hóa, góp phần khẳng định vị trí 

doanh nghiệp nghiệp hậu cần miền Trung. 

3.1.1. Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh 

3.1.1.1. Tổng quan về tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam và Thế giới (2019 

đến nay) 

 Tình hình kinh tế thế giới 

a. Khủng hoảng COVID-19 năm 2019 

Đại dịch COVID-19 bắt đầu vào cuối năm 2019 và bùng phát mạnh mẽ vào năm 

2020, khiến nền kinh tế toàn cầu trải qua một cuộc suy thoái sâu sắc. Các quốc gia phải 

thực hiện các biện pháp phong tỏa, hạn chế di chuyển và đóng cửa doanh nghiệp, gây 

thiệt hại lớn đến sản xuất và tiêu dùng. 

Chính phủ các nước đã đưa ra các gói cứu trợ khổng lồ, tăng cường các biện pháp 

hỗ trợ tài chính để giảm thiểu tác động của đại dịch đối với nền kinh tế. 

Tuy nhiên, đại dịch cũng đã thúc đẩy sự chuyển đổi số mạnh mẽ và thay đổi cách 

thức làm việc, học tập và tiêu dùng, tạo ra những cơ hội mới trong lĩnh vực công nghệ. 

b. Phục hồi kinh tế sau đại dịch (2021-2023) 

Sau các đợt tiêm vaccine và sự phục hồi dần dần từ tác động của đại dịch, nền kinh 

tế toàn cầu bắt đầu phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021. Các nền kinh tế phát triển như 

Mỹ, EU và Nhật Bản đã chứng kiến sự tăng trưởng trở lại, mặc dù vẫn tồn tại các khó 

khăn như chuỗi cung ứng gián đoạn và lạm phát gia tăng. 

Trung Quốc, tuy vẫn giữ đà tăng trưởng nhưng phải đối mặt với những khó khăn 

từ chính sách “zero-COVID” và các vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản. 

c. Lạm phát và khủng hoảng năng lượng (2022-2025) 

Lạm phát toàn cầu gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt sau khi các chính phủ và ngân hàng 

trung ương tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ và chi tiêu công trong đại dịch. Đặc biệt, 

sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khủng hoảng năng lượng do chiến tranh 
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Nga-Ukraine đã đẩy giá hàng hóa, năng lượng và thực phẩm lên cao, khiến nhiều quốc 

gia đối mặt với tình trạng lạm phát cao. 

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã bắt đầu 

tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, nhưng điều này cũng tạo ra áp lực lên các nền kinh 

tế đang phát triển và thị trường tài chính toàn cầu. 

d. Chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững 

Việc sử dụng các xu hướng về năng lượng tái tạo và phát triển bền vững trở thành 

mối quan tâm đặc biệt từ chính phủ và doanh nghiệp. Các thỏa thuận quốc tế như Thỏa 

thuận Paris về biến đổi khí hậu đã thúc đẩy các sáng kiến về năng lượng sạch và giảm 

phát thải carbon. 

Mặc dù vậy, sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch vẫn còn lớn. Cuộc chiến Nga 

- Ukraine kéo dài đã làm thay đổi cấu trúc thị trường khí đốt và dầu mỏ toàn cầu, trong 

khi xung đột tại Trung Đông năm 2025-2026 tiếp tục gây biến động giá năng lượng, 

đẩy nhanh nhu cầu tìm kiếm nguồn cung ổn định và đẩy mạnh chuyển đổi sang năng 

lượng sạch. 

e. Triển vọng kinh tế toàn cầu 2026-2027 

Năm 2026, nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất ổn do tác động kéo dài 

của các xung đột địa chính trị (Nga - Ukraine và Trung Đông), căng thẳng thương mại 

và biến đổi khí hậu. Theo IMF (World Economic Outlook, tháng 4/2026), tăng trưởng 

GDP toàn cầu dự kiến đạt khoảng 3,1% năm 2026 và 3,2% năm 2027. 

Kinh tế Trung Quốc phục hồi mạnh hơn dự kiến trong quý I/2026 nhờ xuất khẩu 

và hỗ trợ tài khóa, nhưng tiêu dùng nội địa vẫn yếu. Các nền kinh tế lớn khác cũng 

chịu áp lực từ lạm phát năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, 

chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững đang trở thành động lực quan trọng 

giúp các quốc gia và doanh nghiệp tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi. 

Bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ giữa công 

nghệ số, chuyển đổi năng lượng và những thách thức địa chính trị phức tạp. 

 Vị trí của Việt Nam trong thương mại thế giới: 

Việt Nam đã nổi lên như một nhân tố quan trọng trong thương mại toàn cầu, đạt 

được những bước tiến đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Dưới đây là một số khía 

cạnh chính về vị thế của Việt Nam: 

a. Tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ: 

Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng, trở thành một trong 

những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới. Các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm 

điện từ, dệt may, da giày, nông sản và thủy sản. Theo các báo cáo mới nhất của Tổ 

chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam góp mặt trong Top 30 nền kinh tế xuất 
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khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới, đứng ở vị trí 23. Việt Nam được đánh giá là nhân tố 

bất ngờ của thương mại thế giới. 

b. Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng: 

Việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007 đã mở ra cánh 

cửa cho Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam đã ký kết 

nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Việc tham gia các FTA thế hệ mới đã mở ra 

nhiều cơ hội tiếp cận thị trường mới. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 20 nền kinh tế 

có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, duy trì mức xuất siêu liên tục trong suốt tám 

năm qua. 

c. Vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu 

Vị trí địa lý thuận lợi của Việt Nam ở trung tâm Đông Nam Á và lực lượng lao 

động trẻ, năng động đã thu hút đầu tư nước ngoài và biển Việt Nam thành một mắt 

xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn 

cho các công ty đa quốc gia tìm kiếm các cơ sở sản xuất chi phí thấp. 

d. Những thách thức và cơ hội 

Mặc dù đạt được những thành tựu đáng kể, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những 

thách thức như nâng cao giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu, cải thiện cơ sở hạ tầng 

và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Tuy nhiên, với những nỗ lực cải cách và hội nhập kinh tế, Việt Nam có nhiều cơ 

hội để tiếp tục cũng cố vị thế của mình trong thương mại toàn cầu. 

Tóm lại, Việt Nam đã trở thành một quốc gia thương mại năng động và đang phát 

triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào nền kinh tế thế giới. 

 Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2015-2026: 

Giai đoạn 2015-2026 là một thập kỷ đầy biến động đối với nền kinh tế Việt Nam, 

chứng kiến những bước tiến vượt bậc, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. 

Dưới đây là tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn này: 

a. Tăng trưởng kinh tế: 

- Tốc độ tăng trưởng ấn tượng: 

Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP tương đối cao so với các nước trong 

khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có sự biến động do ảnh hưởng 

của các yếu tố bên ngoài và bên trong, đặc biệt là đại dịch COVID-19. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: 

Tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm dần, trong khi tỷ trọng ngành công nghiệp và 

dịch vụ tăng lên. Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng quan 

trọng. Ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch và công nghệ thông tin, có sự phát triển 

mạnh mẽ. 
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b. Thương mại và đầu tư 

- Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng: 

Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường 

xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh 

mẽ, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở cao trên thế giới. 

- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng: 

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong 

lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. FDI góp phần quan trọng vào tăng trưởng 

kinh tế và chuyển giao công nghệ. 

c. Thách thức: 

- Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19: 

Đại dịch gây ra những tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, đặc 

biệt là du lịch, dịch vụ và xuất khẩu. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất và thương mại. 

- Rủi ro từ bên ngoài: 

Kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ các biến động của kinh tế thế giới, như 

xung đột thương mại, biến động giá cả hàng hóa và rủi ro tài chính. 

- Năng lực cạnh tranh: 

Năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế còn hạn chế, đặc biệt là trong các 

ngành công nghệ cao. Việc nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu là một 

thách thức lớn. 

- Biến đổi khí hậu gây ra những tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, cơ 

sở hạ tầng và đời sống của người dân. 

d. Triển vọng đến năm 2026 

- Mục tiêu tăng trưởng cao: Việt Nam đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 

cao trong những năm tới, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền 

vững. 

- Đẩy mạnh cải cách cơ cấu: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh chuyển đổi số. 

- Phát triển kinh tế xanh: Chú trọng phát triển kinh tế xanh, giảm thiểu tác động 

đến môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Nhìn chung, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận 

trong giai đoạn 2015-2026. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền 

vững, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực vượt qua những thách thức và tận dụng tốt các cơ 

hội. 

 Tăng trưởng GDP và cơ cấu kinh tế: 
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Tăng trưởng GDP và cơ cấu kinh tế là hai yếu tố quan trọng phản ánh sự phát 

triển của một quốc gia. Đối với Việt Nam, giai đoạn 2015-2026 chứng kiến những 

thay đổi đáng kể trong cả hai khía cạnh này. 

a. Tăng trưởng GDP 

- Tốc độ tăng trưởng: 

Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng GDP tương đối ổn định trong giai đoạn 

này, mặc dù có những biến động do tác động của các yếu tố bên ngoài và bên trong, 

đặc biệt là đại dịch COVID-19. 

Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 

đều đưa ra những dự báo tích cực về tăng trưởng GDP của Việt Nam trong những 

năm tới.  

- Động lực tăng trưởng: 

Động lực tăng trưởng chính của Việt Nam đến từ các ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo, dịch vụ và xuất khẩu. 

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng đang có xu hướng tăng trưởng khá rõ 

nét nhờ vào động lực xuất khẩu, ứng dụng mạnh khoa học kỹ thuật và cơ hội từ các 

hiệp định FTA. 

Nền kinh tế số cũng đang nổi lên như một động lực tăng trưởng quan trọng, với 

sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, du lịch trực tuyến và các dịch vụ công 

nghệ. 

b.  Cơ cấu kinh tế: 

- Chuyển dịch cơ cấu: 

Cơ cấu kinh tế của Việt Nam đang có sự chuyển dịch tích cực, với tỷ trọng ngành 

nông nghiệp giảm dần và tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng lên. 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang trở thành động lực tăng trưởng quan 

trọng, đóng góp lớn vào GDP và xuất khẩu. 

Ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch và công nghệ thông tin, cũng đang có sự phát 

triển mạnh mẽ. 

- Kinh tế số: 

Kinh tế số đang trở thành một phần quan trọng của cơ cấu kinh tế Việt Nam. 

Thương mại điện tử đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, với sự tham gia của 

nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Các dịch vụ trực tuyến như du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và gọi xe 

công nghệ cũng đang ngày càng phổ biến. 

c. Những yếu tố ảnh hưởng 

- Hội nhập kinh tế quốc tế: Việc tham gia các hiệp định FTA đã mở ra nhiều cơ hội 

cho Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. 
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- Đầu tư nước ngoài: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan 

trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

Việt Nam. 

- Đại dịch COVID-19: Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động tiêu cực đến 

nền kinh tế Việt Nam, nhưng cũng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển 

các ngành kinh tế mới. 

Tóm lại, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong tăng trưởng GDP 

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 2015-2026. Tuy nhiên, để duy trì đà 

tăng trưởng và phát triển bền vững, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách cơ cấu, 

nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế. 

3.1.1.2. Bối cảnh và xu hướng phát triển của ngành logistics 

Ngành logistics Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng đột phá, với tốc 

độ bình quân 14-16%/năm, đóng gói khoảng 4,5-5% GDP quốc gia và quy mô thị 

trường ước đạt 40-42 tỷ USD. Vận tải hàng không nổi lên và trở thành động lực quan 

trọng, khi khối lượng hàng hóa cả nước đạt 1,2 triệu tấn chỉ trong 11 tháng năm 2025 

(tăng 18,5%), trong đó quốc tế sử dụng 1,1 triệu tấn (tăng 22,7%), chủ yếu nhờ đà xuất 

khẩu và thương mại điện tử. Xu hướng phát triển nổi bật bao gồm chuyển đổi số toàn 

diện với hệ thống theo dõi hóa thời gian thực, xây dựng kho CFS hiện đại tại các sân 

bay lớn như Đà Nẵng, cùng hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc thông qua Kế 

hoạch hành động 2024-2028 nhằm tối ưu hóa ứng dụng chuỗi và tăng tốc độ đường 

bay trực tiếp. Những yếu tố này tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp như The 

Sun Logistics phát triển dịch vụ hàng lẻ cá nhân quy mô lớn. 

3.1.1.3. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc 

Nhu cầu vận hành chuyển hàng lẻ cá nhân từ Việt Nam sang Hàn Quốc tăng cao 

trên toàn quốc, tập trung vào các mặt hàng chủ lực như thực phẩm khô (khô cá, mứt, 

bánh kẹo), Quần áo, mỹ phẩm và đồ dùng gia đình - lý tưởng cho quy trình gom hàng 

lớn qua hệ thống đại lý tại các tỉnh gửi về trung tâm xử lý. Đường hàng không được 

ưu tiên tuyệt đối nhờ tốc độ giao hàng nhanh chóng, độ an toàn cao đối với hàng dễ 

hỏng, phù hợp với đà tăng trưởng khối lượng quốc tế cả nước đạt 23% năm 2025. Nhu 

cầu một chiều này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi cộng đồng Việt kiều tại Hàn Quốc 

(Khoảng 200.000 người), tạo đường ổn định và cơ hội mở rộng mạng lưới đại lý gom 

hàng toàn quốc cho doanh nghiệp như The Sun. 

3.1.1.4. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động giao nhận hàng không 

 Cơ hội: 

- Thứ nhất, nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế ngày càng gia tăng, đặc biệt là 

trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ. Điều này tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp logistics mở rộng quy mô hoạt động. 
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- Thứ hai, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng được 

củng cố thông qua các hiệp định thương mại tự do, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt 

động xuất khẩu và giao nhận hàng hóa. 

- Thứ ba, sự phát triển của công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp các doanh 

nghiệp logistics nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình và cải thiện chất lượng 

dịch vụ. 

- Thứ tư, ngành hàng không được dự báo tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, với 

sản lượng vận chuyển ước đạt khoảng 1,6 triệu tấn vào năm 2026, tương ứng mức tăng 

trưởng khoảng 13-15%. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp logistics, trong 

đó có Công ty The Sun Logistics, mở rộng hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường 

hàng không, đặc biệt là dịch vụ gom hàng lẻ. Đồng thời, xu hướng này cũng tạo cơ hội 

phát triển mạng lưới đại lý tại các tỉnh, từ đó gia tăng nguồn hàng xuất khẩu sang thị 

trường Hàn Quốc. 

 Thách thức: 

Bên cạnh những cơ hội, hoạt động giao nhận hàng không cũng phải đối mặt với 

nhiều thách thức. 

- Thứ nhất, chi phí vận tải hàng không vẫn ở mức cao so với các phương thức vận 

tải khác, gây khó khăn cho việc cạnh tranh về giá. 

- Thứ hai, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp logistics trong 

và ngoài nước đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch 

vụ. 

- Thứ ba, các quy định về hải quan, kiểm dịch và tiêu chuẩn hàng hóa ngày càng 

chặt chẽ, đặc biệt đối với thị trường Hàn Quốc, gây áp lực lớn trong quá trình xử lý 

chứng từ và thông quan. 

- Thứ tư, các yếu tố bất ổn như biến động giá nhiên liệu, tình hình chính trị thế giới 

và gián đoạn chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng 

không. 

3.1.1.5. Dự báo xu hướng phát triển hoạt động giao nhận hàng không trong 

thời gian tới 

Dựa trên tiềm lực và kết quả hoạt động thực tế của Công ty TNHH TM và DV The 

Sun Logistics giai đoạn 2023-2025, kết hợp với xu hướng phát triển của ngành logistics 

hàng không Việt Nam và quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc, có 

thể dự báo xu hướng phát triển hoạt động giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường 

hàng không của công ty trong giai đoạn 2026-2030 như sau: 

Thứ nhất, tiềm lực của Công ty giai đoạn 2023-2025 và cơ sở cho dự báo 

Sau ba năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics 

đã xây dựng được một nền tảng khá vững chắc về quy mô tài chính, nguồn nhân lực 
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và năng lực xử lý hàng hóa. Công ty duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định về doanh thu 

và tổng tài sản, đồng thời không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc. 

Cụ thể, tình hình tiềm lực của công ty qua các năm được thể hiện như sau: 

Bảng 3.1: Tiềm lực của Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics giai đoạn 

2023-2025 

Chỉ tiêu 2023 2024 2025 
Tốc độ tăng 

trung bình/năm 

Doanh thu (tỷ đồng) 38,20 40,15 42,30 5,23% 

Doanh thu từ thị trường 

Hàn Quốc (tỷ đồng) 
26,36 29,31 30,46 7,50% 

Tỷ trọng thị trường Hàn 

Quốc (%) 
69% 73% 72% - 

Tổng tài sản (tỷ đồng) 35,25 39,19 43,16 10,65% 

Nguồn nhân lực (người) 22 24 25 6,60% 

Vốn chủ sở hữu (tỷ 

đồng) 
29,26 31,74 34,53 8,63% 

(Nguồn: Bộ phận Tài chính - Kế toán Công ty The Sun Logistics) 

Qua bảng số liệu trên có thể thấy, trong giai đoạn 2023-2025, Công ty TNHH TM 

và DV The Sun Logistics đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và tích cực về hầu hết 

các chỉ tiêu tài chính quan trọng. Tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu đều tăng đều qua 

các năm, thể hiện sự phát triển vững chắc về quy mô tài chính của doanh nghiệp. 

Đặc biệt, doanh thu từ thị trường Hàn Quốc - thị trường trọng điểm của công ty - 

liên tục tăng cả về quy mô tuyệt đối lẫn tỷ trọng, cho thấy chiến lược tập trung khai 

thác tuyến Việt Nam - Hàn Quốc đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, nguồn 

nhân lực cũng được mở rộng dần, từ 22 người năm 2023 lên 25 người năm 2025, đáp 

ứng một phần nhu cầu xử lý khối lượng hàng hóa ngày càng tăng. 

Những kết quả này là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục đầu tư hoàn thiện 

quy trình giao nhận, ứng dụng công nghệ và mở rộng quy mô hoạt động trong giai 

đoạn tới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, công ty cần tiếp tục 

củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh chuyển đổi số 

nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không. 

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động giao nhận hàng 

lẻ là khả năng gom hàng từ nhiều nguồn khác nhau. Năm 2025, Công ty TNHH TM 

và DV The Sun Logistics đã đạt được kết quả tích cực khi tiếp nhận và xử lý tổng số 

83.581 kiện hàng xuất khẩu bằng đường hàng không, trong đó phần lớn là các lô hàng 

xuất sang thị trường Hàn Quốc. 
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Nguồn hàng của công ty được huy động chủ yếu thông qua hệ thống đại lý phân 

bố tại các tỉnh thành trên cả nước. Việc phân tích cơ cấu đóng góp của từng đại lý sẽ 

giúp làm rõ mức độ phụ thuộc vào các đối tác lớn, đồng thời đánh giá tính ổn định và 

tiềm năng mở rộng nguồn hàng trong thời gian tới. Qua đó, công ty có cơ sở để xây 

dựng chiến lược hợp tác dài hạn với các đại lý then chốt và phát triển thêm các kênh 

nguồn hàng mới. 

Cơ cấu số lượng kiện hàng theo đại lý cung cấp cho Công ty The Sun Logistics 

năm 2025 được thống kê và trình bày chi tiết tại Bảng 3.2 dưới đây: 

Bảng 3.2: Cơ cấu số lượng kiện hàng theo đại lý cung cấp cho Công ty The Sun 

Logistics năm 2025 

Đơn vị: kiện hàng 

STT TÊN ĐẠI LÝ Số kiện % 

1 Đại lý ANH TÚ 18.720 22,40% 

2 Đại lý F2F 4.321 5,17% 

3 Đại lý VTP 2.456 2,94% 

5 Đại lý TP 7.219 8,64% 

6 Đại lý HỘI SB 5.880 7,04% 

7 Đại lý VŨ QUYẾT 5.028 6,02% 

8 Đại lý ILOG 446 0,53% 

9 Đại lý THỦY KEM 7.173 8,58% 

10 Đại lý TQT 7.843 9,38% 

11 Đại lý Hana 21.360 25,55% 

12 QT POST NAM THỊNH 859 1,03% 

13 ĐÀ NẴNG POST 720 0,86% 

14 Khách lẻ 1.556 1,86% 

TỔNG 83.581 100% 

(Nguồn: Bộ phận tài chính - kế toán Công ty The Sun Logistics) 

Việc xử lý hơn 83.000 kiện hàng trong năm 2025 khẳng định vị thế của công ty 

trong phân khúc hàng lẻ bằng đường hàng không, đặc biệt trên tuyến Việt Nam - Hàn 

Quốc - tuyến chiếm tỷ trọng cao và ổn định trong cơ cấu doanh thu. 

Thứ hai, dự báo doanh số, số lô hàng và chi phí vận tải giai đoạn 2026-2030 
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Trên cơ sở tiềm lực đã đạt được (doanh thu 42,30 tỷ đồng và xử lý 83.581 kiện 

năm 2025), cùng với đà tăng trưởng của ngành và nhu cầu thị trường, Công ty The Sun 

Logistics có điều kiện để tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. 

Bảng 3.3: Dự báo một số chỉ tiêu kinh doanh chính giai đoạn 2026-2030 

Chỉ tiêu 

2025 

(thực 

tế) 

2026 

(dự 

báo) 

2027 

(dự báo) 

2028 

(dự báo) 

2029 

(dự báo) 

2030 

(dự báo) 

Tốc độ 

tăng 

TB/năm 

Doanh thu 

tổng (tỷ 

đồng) 

42,30 
45,8 –

47,0 

49,0 – 

51,0 

52,5 – 

55,0 

56,5 – 

59,5 

60,5 – 

64,5 

7,0 – 

8,5% 

Doanh thu từ 

Hàn Quốc 

(tỷ đồng) 

30,46 
33,0 – 

34,3 

35,3 – 

37,0 

37,8 – 

40,0 

40,5 – 

43,0 

43,5 – 

46,5 

7,0 – 

8,5% 

Số kiện hàng 

xử lý 

(kiện/năm) 

83.581 
95.000 – 

103.000 

108.000 

– 

119.000 

123.000 

– 

136.000 

140.000 

– 

155.000 

158.000 

– 

175.000 

11 – 13% 

Số lô hàng 

LCL 

(chuyến 

gom/năm) 

~1.100 

– 1.200 

1.320 – 

1.460 

1.520 – 

1.680 

1.720 – 

1.880 

1.950 – 

2.150 

2.150 – 

2.400 
11 – 13% 

 

a. Thuận lợi 

- Mạng lưới đại lý ngày càng rộng và ổn định, với các đại lý lớn như Hana, 

Anh Tú cung cấp nguồn hàng dồi dào.  

- Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, dự 

kiến đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.  

- Hạ tầng logistics tại Đà Nẵng được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc gom và xử lý hàng không.  

- Nhu cầu gửi hàng lẻ cá nhân (thực phẩm khô, mỹ phẩm, đồ dùng gia đình) 

từ cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc vẫn duy trì tăng trưởng cao. 

b. Khó khăn 

- Giá nhiên liệu và cước vận tải hàng không dự kiến tiếp tục biến động mạnh, 

có thể tăng 8-12% trong năm 2026.  

- Cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp logistics lớn có lợi thế về quy mô và 

công nghệ.  
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- Quy định hải quan và kiểm dịch của Hàn Quốc ngày càng nghiêm ngặt, dễ 

gây chậm trễ hoặc phát sinh chi phí xử lý.  

- Rủi ro từ biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến 

lịch bay và chi phí lưu kho. 

c. Tác động đối với Công ty The Sun Logistics 

Những thuận lợi và khó khăn trên sẽ tạo ra tác động kép đối với hoạt động của công 

ty trong giai đoạn 2026-2030: 

- Tác động tích cực: Nhu cầu gửi hàng lẻ sang Hàn Quốc tăng cao cùng với 

mạng lưới đại lý mạnh sẽ giúp công ty dễ dàng mở rộng sản lượng, tăng doanh 

thu và khẳng định vị thế trên tuyến Việt Nam - Hàn Quốc. Hạ tầng Đà Nẵng 

được cải thiện sẽ hỗ trợ công ty giảm chi phí gom hàng nội địa và nâng cao 

tốc độ xử lý đơn hàng. Đây là cơ hội lớn để công ty chuyển từ quy mô nhỏ 

sang quy mô trung bình, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đơn 

vị logistics uy tín chuyên hàng lẻ bằng đường hàng không tại miền Trung. 

- Tác động tiêu cực: Chi phí vận tải tăng cao sẽ gây áp lực lớn lên biên lợi 

nhuận (hiện chỉ khoảng 6,99%). Quy định nghiêm ngặt của Hàn Quốc có thể 

làm tăng tỷ lệ đơn hàng bị kiểm tra, chậm thông quan hoặc phát sinh chi phí 

phạt, ảnh hưởng đến uy tín và sự hài lòng của khách hàng. Cạnh tranh gay gắt 

từ các doanh nghiệp lớn đòi hỏi công ty phải nhanh chóng đầu tư công nghệ, 

chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực nhân sự để tránh bị tụt hậu. 

Tóm lại, giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ vừa chứa đựng nhiều cơ hội phát triển, 

vừa đòi hỏi Công ty The Sun Logistics phải đối mặt với không ít thách thức. Với nền 

tảng tiềm lực đã được củng cố, Công ty hoàn toàn có khả năng đạt được mức tăng 

trưởng khả quan nếu triển khai hiệu quả các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận, 

số hóa quản lý và kiểm soát chi phí chặt chẽ. 

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty The Sun Logistics  

3.1.2.1. Định hướng phát triển chung 

a. Mở rộng thị trường logistics quốc tế 

Công ty định hướng tiếp tục mở rộng và củng cố thị trường logistics quốc tế một 

cách bền vững, tập trung khai thác tối đa thị trường chủ lực đồng thời tăng dần tỷ trọng 

tại các thị trường tiềm năng. 

Hiện nay, bên cạnh thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 72% doanh 

thu), công ty đã và đang thực hiện vận chuyển hàng hóa sang Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ 

và một số nước châu Âu. Tuy nhiên, khối lượng hàng hóa tại các thị trường này vẫn 

còn hạn chế so với Hàn Quốc. Do đó, công ty sẽ tập trung chiến lược nhằm tăng dần 

sản lượng và thị phần tại Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ và châu Âu thông qua việc mở rộng 
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mạng lưới đại lý, cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt 

chẽ hơn với các đối tác tại các thị trường này. 

Việc mở rộng thị trường sẽ giúp công ty đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc 

vào một thị trường duy nhất, đồng thời tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự 

do mà Việt Nam tham gia. 

b. Nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận 

Chất lượng dịch vụ là yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển bền vững của doanh 

nghiệp. Công ty định hướng nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ giao nhận hàng lẻ 

bằng đường hàng không theo hướng chuyên nghiệp, nhanh chóng, an toàn, chính xác 

và minh bạch. 

Công ty sẽ tập trung cải tiến quy trình từ khâu tiếp nhận yêu cầu khách hàng đến 

giao hàng cuối cùng, giảm thiểu sai sót chứng từ, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao 

khả năng xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, công ty sẽ tăng cường dịch vụ 

chăm sóc khách hàng cá nhân hóa, đặc biệt với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp 

nhỏ có nhu cầu gửi hàng thường xuyên. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ góp phần 

xây dựng uy tín thương hiệu và tăng khả năng giữ chân cũng như thu hút khách hàng 

mới. 

c. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý logistics 

Công ty đang triển khai một số giải pháp công nghệ như nâng cấp hệ thống quản 

lý nội bộ, áp dụng mã vạch/QR code, tracking thời gian thực và tự động hóa một phần 

quy trình lập chứng từ, khai báo hải quan. Tuy nhiên, các ứng dụng này vẫn còn hạn 

chế về mức độ tích hợp. 

Do đó, công ty định hướng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện, 

xây dựng hệ thống quản lý logistics tích hợp nhằm giảm sai sót thủ công, rút ngắn thời 

gian xử lý đơn hàng, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ 

phận. 

3.1.2.2. Mục tiêu phát triển hoạt động giao nhận hàng lẻ xuất khẩu sang Hàn 

Quốc 

a. Mở rộng thị trường xuất khẩu sang Hàn Quốc 

Trong thời gian tới, công ty đặt mục tiêu mở rộng thị trường khách hàng tại Hàn 

Quốc thông qua việc tăng cường tìm kiếm đối tác, phát triển mạng lưới đại lý và đẩy 

mạnh hoạt động marketing dịch vụ logistics. Việc tập trung vào thị trường Hàn Quốc 

sẽ giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng từ mối quan hệ thương mại song 

phương đang ngày càng phát triển. 

b. Tăng sản lượng hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không 

Công ty hướng đến việc gia tăng sản lượng hàng lẻ xuất khẩu thông qua việc mở 

rộng nguồn hàng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt tại các khu vực có hoạt 
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động sản xuất và xuất khẩu phát triển. Đồng thời, doanh nghiệp cần tăng cường dịch 

vụ gom hàng, tối ưu hóa quy trình vận chuyển nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và 

giảm chi phí. 

Mục tiêu này không chỉ giúp công ty gia tăng doanh thu mà còn tận dụng hiệu quả 

năng lực vận tải và hệ thống đối tác hiện có. 

c. Nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa 

Công ty đặt mục tiêu hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa theo hướng chuyên 

nghiệp, khoa học và hiệu quả hơn. Cụ thể, cần rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, giảm 

thiểu sai sót trong chứng từ, nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận và tăng tính 

minh bạch trong toàn bộ quá trình vận hành. 

Việc nâng cao hiệu quả quy trình không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần 

nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sự hài lòng của khách hàng. 

3.2. Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không 

của Công ty The Sun Logistics 

Dựa trên đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu từ Việt Nam 

sang Hàn Quốc tại Chương 2, có thể thấy quy trình của Công ty TNHH TM và DV 

The Sun Logistics còn tồn tại nhiều hạn chế: nhiều khâu thực hiện thủ công, trao đổi 

thông tin chủ yếu qua Zalo và Google Sheet, mức độ tự động hóa thấp, phối hợp giữa 

các bộ phận chưa đồng bộ, năng lực chuyên môn về tuyến Hàn Quốc còn hạn chế và 

mạng lưới đối tác tại Hàn Quốc chưa được củng cố mạnh mẽ. Những hạn chế này dẫn 

đến thời gian xử lý dài, tỷ lệ sai sót chứng từ cao và hiệu quả tổng thể chưa cao. 

Để khắc phục những tồn tại trên và nâng cao chất lượng dịch vụ, một trong những 

giải pháp cốt lõi là xây dựng và ban hành Quy trình chuẩn (Standard Operating 

Procedure - SOP). Việc xây dựng SOP sẽ tạo ra khung quy trình thống nhất, khoa học, 

làm cơ sở cho việc số hóa và tự động hóa sau này. 

3.2.1. Xây dựng và ban hành Quy trình chuẩn (SOP) 

a. Cơ sở đề xuất: Quy trình giao nhận hàng lẻ hiện tại của Công ty TNHH TM và 

DV The Sun Logistics chưa được quy định thành văn bản chuẩn (SOP) mà chủ yếu 

dựa vào kinh nghiệm cá nhân của từng nhân viên. Điều này dẫn đến sự không thống 

nhất trong cách thực hiện giữa các nhân viên, các bộ phận và các ca làm việc, dễ gây 

sai sót chứng từ, chậm trễ tiến độ và khó khăn trong giám sát, đào tạo. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Xây dựng bộ SOP hoàn chỉnh, làm cơ sở để toàn bộ 

nhân viên thực hiện thống nhất, giảm thiểu sai sót, nâng cao hiệu quả quy trình và tạo 

nền tảng cho việc số hóa, tự động hóa sau này. 

c. Điều kiện thực hiện: Thành lập nhóm soạn thảo SOP gồm đại diện các bộ phận, 

tham khảo ý kiến Ban lãnh đạo và nhân viên thực hiện, ban hành chính thức và tổ chức 

đào tạo, kiểm tra việc tuân thủ SOP định kỳ. 
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Bảng 3.4: Quy trình chuẩn (SOP) đề xuất cho quy trình giao nhận hàng lẻ xuất 

khẩu sang Hàn Quốc bằng đường hàng không 

STT Tên bước 

Trách 

nhiệm 

chính 

Thời gian hoàn 

thành 
Tiêu chuẩn đầu ra 

1 

Tiếp nhận yêu cầu 

vận chuyển từ 

khách hàng/đại lý 

Bộ phận 

Sale / 

Chứng 

từ 

Trong vòng 45 

phút kể từ khi 

nhận yêu cầu 

Thông tin đầy đủ (Shipper, 

Consignee, mô tả hàng, số lượng, 

trọng lượng dự kiến), form tiếp 

nhận được ghi nhận vào hệ thống 

2 

Xác nhận booking 

với hãng hàng 

không 

Bộ phận 

Chứng 

từ 

Trong vòng 1 giờ 

sau khi tiếp nhận 

yêu cầu 

Booking được xác nhận, thông tin 

ETD, ETA, số chuyến bay được 

cập nhật vào hệ thống và thông 

báo cho khách hàng 

3 

Tiếp nhận, cân đo 

và kiểm tra hàng 

hóa tại kho 

Bộ phận 

Kho 

Trong vòng 1 giờ 

kể từ khi hàng về 

kho 

Kiện hàng được kiểm tra tình 

trạng bên ngoài, chụp ảnh lưu trữ 

kích thước cân nặng 

4 
Ghi nhận thông 

tin và nhập dữ liệu 

Chứng 

từ 

Trong vòng 3 giờ 

sau khi kiểm tra 

hàng tại kho 

Thông tin khách hàng, dữ liệu 

trọng lượng, kích thước, thông tin 

kiện hàng được tự động đồng bộ 

vào hệ thống quản lý 

5 
In và dán vận đơn 

(Bill) 

Chứng 

từ + kho 

Trong vòng 1 giờ 

sau khi  thông tin 

hàng được nhập 

và xuất dữ liệu 

Vận đơn được in chính xác, dán 

đầy đủ lên từng kiện hàng, thông 

tin đồng nhất với dữ liệu hệ thống 

và đúng với từng kiện hàng 

6 

Xác nhận thông 

tin, nhận và kiểm 

tra vận đơn 

Bộ phận 

Chứng 

từ 

Trong vòng 1 giờ 

sau khi nhập dữ 

liệu 

HAWB và MAWB được lập và 

kiểm tra chính xác, không có sai 

sót về thông tin 

Shipper/Consignee, trọng lượng, 

mô tả hàng 

7 

Thực hiện thủ tục 

hải quan xuất 

khẩu 

Bộ phận 

Chứng 

từ 

Trong vòng 2 giờ 

trước cutoff time 

của chuyến bay 

Tờ khai hải quan được khai báo 

thành công, hàng hóa được thông 

quan điện tử 

8 

Vận chuyển hàng 

ra sân bay, bàn 

giao cho hãng 

hàng không và 

theo dõi chuyến 

bay 

Bộ phận 

Kho + 

Chứng 

từ 

Hoàn thành bàn 

giao trước cutoff 

time ít nhất 2 giờ 

Hàng hóa được bàn giao đầy đủ 

kèm chứng từ điện tử (e-AWB), 

thông tin tracking được cập nhật 

vào hệ thống 

9 

Xử lý tình huống 

phát sinh, gửi 

chứng từ cho đại 

lý Hàn Quốc và 

hoàn tất đối soát 

Bộ phận 

Chứng 

từ 

Xử lý phát sinh 

trong vòng 2 giờ 

kể từ khi nhận 

thông báo, hoàn 

tất đối soát trong 

24 giờ sau khi 

hàng đến 

Phát sinh được xử lý kịp thời, 

chứng từ gửi cho đại lý Hàn Quốc 

dưới dạng điện tử, hồ sơ được 

tổng hợp, đối soát và lưu trữ đầy 

đủ trên hệ thống 

Việc ban hành SOP sẽ giúp quy trình trở nên thống nhất, giảm sự phụ thuộc vào 

kinh nghiệm cá nhân và hạn chế sai sót như hiện nay. 
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3.2.2. So sánh ưu điểm của quy trình chuẩn (SOP) mới so với quy trình hiện tại 

Để thấy rõ giá trị của việc xây dựng quy trình chuẩn mới, cần so sánh trực tiếp với 

quy trình đang áp dụng tại Công ty The Sun Logistics (được trình bày chi tiết tại mục 

2.3., Chương 2). 

Bảng 3.5: So sánh quy trình hiện tại của Công ty The Sun Logistics và quy trình 

SOP đề xuất mới 

Tiêu chí 
Quy trình hiện tại 

của Công ty 

Quy trình SOP mới 

(Bảng 3.4) 

Ưu điểm nổi bật của 

quy trình mới 

Mức độ chi 

tiết 

Chia thành 4 giai đoạn 

lớn 

Liệt kê 9 bước cụ thể, rõ 

ràng 

Dễ thực hiện, dễ giám 

sát và đào tạo 

Thời gian 

thực hiện 

Không có thời gian 

chuẩn cho từng bước 

Có thời hạn cụ thể cho 

từng bước (45 phút, 1 

giờ, 3 giờ…) 

Kiểm soát tiến độ tốt, 

giảm chậm trễ 

Cách thức 

trao đổi thông 

tin 

Chủ yếu qua Zalo, 

Google Sheet, nhập 

liệu thủ công 

Ghi nhận và đồng bộ 

trực tiếp vào hệ thống 

Giảm sai sót do nhập 

liệu nhiều lần 

Tính thống 

nhất 

Phụ thuộc kinh 

nghiệm cá nhân nhân 

viên 

Thống nhất toàn công ty 

qua văn bản SOP 

Giảm sự khác biệt 

giữa các nhân viên và 

ca làm việc 

Khả năng 

kiểm tra, 

giám sát 

Khó kiểm soát tiến độ 

và trách nhiệm 

Dễ theo dõi, dễ truy 

trách nhiệm từng bước 

Tăng trách nhiệm và 

hiệu quả quản lý 

Tính tự động 

hóa 

Thấp, hầu như thủ 

công, dễ sai sót 

Là nền tảng để tích hợp 

LMS, QR code, e-AWB 

Hỗ trợ mạnh mẽ cho 

chuyển đổi số 

Xử lý tình 

huống phát 

sinh 

Chậm, không có quy 

trình chuẩn 

Có thời gian xử lý rõ 

ràng, cụ thể 

Giảm thiểu thiệt hại 

khi xảy ra sự cố 

Rủi ro sai sót 

chứng từ 
Cao 

Giảm mạnh nhờ kiểm 

tra chéo và đồng bộ hệ 

thống 

Tăng tỷ lệ thông quan 

thành công 

Khả năng đáp 

ứng cutoff 

time 

Khó đảm bảo 
Đảm bảo bàn giao trước 

cutoff time ít nhất 2 giờ 

Tăng khả năng kịp 

chuyến bay 

Tính minh 

bạch 

Thấp, tracking qua 

nhiều nguồn, chưa 

đồng nhất 

Cao nhờ lưu trữ điện tử 

và tracking realtime 

Tăng sự hài lòng của 

khách hàng 

 Nhận xét: 

Quy trình SOP mới có những ưu điểm vượt trội so với quy trình hiện tại trên nhiều 

phương diện quan trọng: 

- Tính khoa học và chuyên nghiệp hơn: Từ cách chia giai đoạn chung chung 

chuyển sang quy trình chi tiết có thời gian chuẩn và tiêu chuẩn đầu ra rõ ràng. 

- Giảm thiểu rủi ro: Giảm đáng kể sai sót chứng từ - nguyên nhân chính gây 

không thông quan và phát sinh chi phí hiện nay. 

- Tăng tốc độ xử lý: Tổng thời gian xử lý nội địa được kiểm soát chặt chẽ, giúp 

công ty dễ dàng đáp ứng cutoff time của chuyến bay hàng không. 
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- Nền tảng cho chuyển đổi số: SOP mới là điều kiện tiên quyết để triển khai hệ 

thống LMS, QR code, vận đơn điện tử và tracking thời gian thực. 

- Dễ giám sát và cải tiến liên tục: Ban lãnh đạo dễ dàng theo dõi hiệu suất từng 

bước, từ đó đánh giá và điều chỉnh kịp thời. 

Việc áp dụng quy trình SOP mới không chỉ khắc phục những hạn chế tồn tại của 

quy trình hiện tại mà còn tạo bước chuyển mình quan trọng, giúp Công ty The Sun 

Logistics nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ giao nhận hàng lẻ xuất 

khẩu sang Hàn Quốc bằng đường hàng không. 

3.3. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ giao 

nhận 

 
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tóm tắt các nhóm giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận 

hàng hóa 
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3.3.1. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ 

3.3.1.1. Giải pháp hạn chế sai sót trong quy trình  

a. Cơ sở đề xuất: Dựa trên phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ xuất 

khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc tại Chương 2, có thể thấy quy trình hiện tại của Công 

ty TNHH TM và DV The Sun Logistics tuy đã có trình tự logic nhưng vẫn tồn tại nhiều 

hạn chế lớn: trao đổi thông tin chủ yếu qua ứng dụng Zalo và Google Sheet dẫn đến 

nhập liệu thủ công dễ sai sót, mức độ tự động hóa thấp, tracking tình trạng đơn hàng 

chưa kịp thời và chưa đồng nhất, xử lý các tình huống phát sinh (hàng không thông 

quan, sai ID, kiểm dịch động thực vật) còn chậm, phối hợp giữa các bộ phận chưa thực 

sự chặt chẽ, đồng thời vẫn phụ thuộc nhiều vào con người và các kênh trao đổi truyền 

thống. 

Quy trình hiện tại của Công ty chủ yếu dựa vào việc trao đổi thông tin qua ứng 

dụng Zalo và nhập liệu thủ công trên Google Sheet. Cách thức làm việc này dễ dẫn đến 

sai sót về thông tin người nhận (Consignee), địa chỉ giao hàng, trọng lượng, kích thước 

kiện hàng, mô tả hàng hóa và mã tracking. Những sai sót này thường dẫn đến tình trạng 

hàng không thông quan, phải sửa tờ khai, phát sinh chi phí phạt và chậm trễ thời gian 

giao hàng. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Giảm tỷ lệ sai sót chứng từ xuống dưới 2% trong vòng 

6 tháng đầu triển khai, loại bỏ hoàn toàn các lỗi do nhập liệu thủ công, nâng cao độ 

chính xác thông tin lên trên 98%. 

c. Điều kiện thực hiện: Xây dựng và ban hành SOP chi tiết cho toàn bộ quy trình, 

áp dụng hệ thống QR code cho từng kiện hàng ngay từ khâu nhận hàng, thực hiện cơ 

chế kiểm tra chéo (double-check) giữa các bộ phận trước khi khai báo hải quan, tổ 

chức đào tạo và giám sát định kỳ việc tuân thủ quy trình. 

3.3.1.2. Giải pháp cải thiện tốc độ xử lý và thời gian thực hiện 

a. Cơ sở đề xuất: Hiện nay, nhiều bước trong quy trình vẫn thực hiện thủ công, 

thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận Sale, Kho và Chứng từ. Việc trao đổi thông 

tin qua nhiều kênh khác nhau dẫn đến tình trạng chờ đợi, gián đoạn và kéo dài thời 

gian xử lý lô hàng. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Rút ngắn thời gian xử lý nội địa từ lúc nhận hàng đến 

khi bàn giao cho hãng hàng không xuống dưới 6 giờ đối với các lô hàng thông thường 

và dưới 8 giờ đối với lô hàng có yêu cầu đặc biệt. 

c. Điều kiện thực hiện: Tối ưu hóa bố trí mặt bằng và luồng di chuyển hàng hóa tại 

kho; áp dụng quy trình làm việc song song (parallel processing), sử dụng công cụ quản 

lý tiến độ thời gian thực trên hệ thống LMS, đào tạo nhân viên nâng cao kỹ năng làm 

việc nhóm và xử lý công việc nhanh chóng. 
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3.3.2. Đầu tư công nghệ và chuyển đổi số 

3.3.2.1. Hoàn thiện hệ thống công nghệ và trang thiết bị  

a. Cơ sở đề xuất: Hệ thống quản lý hiện tại của Công ty The Sun Logistics vẫn 

đang ở tình trạng phân tán và thiếu đồng bộ. Mặc dù Công ty đã trang bị máy quét QR 

code và máy in vận đơn công nghiệp, nhưng các dữ liệu vẫn phải nhập tay nhiều lần 

trên các nền tảng khác nhau (Zalo, Google Sheet, Excel, phần mềm kế toán). Điều này 

không chỉ gây mất thời gian, lãng phí nhân lực mà còn dẫn đến sai sót thông tin, khó 

khăn trong tra cứu và theo dõi lô hàng thời gian thực, đặc biệt khi khối lượng hàng hóa 

tăng nhanh. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống LMS 

(Logistics Management System) tích hợp duy nhất, kết nối toàn bộ các bộ phận Sale - 

Kho - Chứng từ - Tài chính. Hệ thống này sẽ tự động hóa ít nhất 70% các công việc 

nhập liệu, tra cứu và báo cáo, giúp giảm thời gian xử lý hành chính xuống 50% so với 

hiện nay vào cuối năm 2026. 

c. Điều kiện thực hiện: 

- Tích hợp các thiết bị hiện có (máy quét QR code, máy in vận đơn công nghiệp) 

vào hệ thống LMS mới. 

- Nâng cấp hạ tầng mạng internet tốc độ cao, máy chủ cloud và hệ thống backup 

dữ liệu. 

- Lựa chọn nhà cung cấp phần mềm uy tín, phù hợp với quy mô doanh nghiệp vừa. 

- Thực hiện thử nghiệm quy mô nhỏ trên một số tuyến hàng trước khi triển khai 

toàn công ty. 

- Tổ chức đào tạo sử dụng hệ thống cho toàn bộ nhân viên và xây dựng quy trình 

vận hành chuẩn. 

3.3.2.2. Ứng dụng kinh tế số  

a. Cơ sở đề xuất: Hiện nay, Công ty vẫn phụ thuộc nhiều vào chứng từ giấy tờ thủ 

công và theo dõi lô hàng qua các kênh truyền thống như Zalo, điện thoại hoặc email. 

Cách thức này không chỉ chậm chạp mà còn hạn chế khả năng cập nhật thông tin kịp 

thời cho khách hàng, đặc biệt trong việc xử lý các tình huống phát sinh. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Triển khai hoàn chỉnh vận đơn điện tử (e-AWB) theo 

tiêu chuẩn IATA, hệ thống tracking thời gian thực và tự động hóa báo cáo tiến độ lô 

hàng. Khách hàng có thể tra cứu tình trạng hàng hóa 24/7 thông qua website hoặc ứng 

dụng di động của Công ty. 

c. Điều kiện thực hiện: 

- Ký kết thỏa thuận hợp tác với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Korean 

Air, Asiana Airlines…). 

- Tích hợp API tracking và cổng thông tin điện tử. 
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- Xây dựng quy trình vận hành hoàn toàn bằng chứng từ điện tử, thay thế dần 

chứng từ giấy. 

- Đào tạo nhân viên sử dụng thành thạo các công cụ số và đảm bảo an ninh, bảo 

mật dữ liệu. 

3.3.2.3. Ứng dụng kinh tế xanh  

a. Cơ sở đề xuất: Hoạt động logistics hiện tại của Công ty chưa chú trọng đến các 

yếu tố môi trường. Trong bối cảnh Hàn Quốc và các thị trường quốc tế ngày càng siết 

chặt tiêu chuẩn về giảm phát thải carbon và logistics bền vững, nếu không thay đổi, 

Công ty sẽ khó cạnh tranh và có nguy cơ mất khách hàng. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Giảm 15-20% lượng phát thải carbon trong hoạt động 

giao nhận hàng lẻ thông qua tối ưu hóa tải trọng gom hàng, lộ trình bay và sử dụng bao 

bì thân thiện với môi trường. 

c. Điều kiện thực hiện: 

- Sử dụng bao bì tái chế hoặc dễ phân hủy, tối ưu lịch bay và tải trọng để giảm 

chuyến bay trống. 

- Đào tạo nâng cao nhận thức cho nhân viên về kinh tế xanh. 

- Ưu tiên hợp tác với hãng hàng không và đối tác có cam kết sử dụng nhiên liệu 

hàng không bền vững (SAF). 

- Xây dựng hệ thống theo dõi và báo cáo chỉ số phát thải carbon định kỳ. 

3.3.2.4. Ứng dụng kinh tế tuần hoàn  

a. Cơ sở đề xuất: Công ty hiện chưa có quy trình thu hồi và tái sử dụng bao bì, vật 

liệu đóng gói sau khi giao hàng, dẫn đến lãng phí tài nguyên và tăng chi phí vận hành 

dài hạn. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Tái sử dụng ít nhất 60% vật liệu đóng gói và giảm tối 

đa lượng chất thải phát sinh từ hoạt động gom và giao nhận hàng lẻ vào năm 2028. 

c. Điều kiện thực hiện: 

- Xây dựng quy trình thu hồi bao bì từ khách hàng và đại lý Hàn Quốc. 

- Hợp tác với các đơn vị tái chế uy tín tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. 

- Tích hợp nguyên tắc 3R (Reduce - Reuse - Recycle) vào SOP của Công ty. 

3R là từ viết tắt của Reduce - Reuse - Recycle được hiểu là Giảm thiểu việc 

sử dụng - Tái sử dụng - Tái chế.  

Chu trình 3R chính là giải pháp về môi trường mà rất nhiều quốc gia trên thế 

giới đang ứng dụng để bảo vệ và hạn chế sự ô nhiễm môi trường. Mỗi bộ phận 

trong 3R đều mang những ý nghĩa nhất định: 



90 

 

 

Hình 3.1: Nguyên tắc 3R (Reduce - Reuse - Recycle) 

+ Reduce (giảm thiểu việc sử dụng): sự thay đổi lối sống, cách tiêu dùng và 

sự cải tiến trong quy trình sản xuất… sẽ làm giảm lượng chất thải phát sinh ra 

môi trường. Lượng sản phẩm tạo ra lớn nhất, tài nguyên được sử dụng hiệu quả 

nhất nhưng lượng chất thải tạo ra lại ít nhất là sự tối ưu hóa cần thiết. 

+ Reuse (tái sử dụng): tận dụng tối đa tuổi thọ của các sản phẩm và sử dụng 

nó để phục vụ các mục đích khác nhau nhằm tiết kiệm tối đa. 

+ Recycle (tái chế): bằng sự sáng tạo mà tận dụng những rác thải, vật liệu 

thải đi để làm ra các sản phẩm khác có ích. 

- Theo dõi, thống kê và báo cáo chỉ số tuần hoàn định kỳ cho Ban lãnh đạo. 

3.3.3. Nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp 

3.3.3.1. Giải pháp mở rộng thị trường 

a. Cơ sở đề xuất: Thị phần hiện tại của Công ty The Sun Logistics trên tuyến Việt 

Nam - Hàn Quốc còn khá khiêm tốn, chủ yếu tập trung tại khu vực Đà Nẵng và một số 

tỉnh lân cận. Nguồn hàng chưa được khai thác mạnh từ TP.HCM, Hà Nội và các khu 

công nghiệp lớn, dẫn đến quy mô hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng của tuyến 

hàng không Việt - Hàn. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Mở rộng mạng lưới nguồn hàng ra các tỉnh thành khác 

trên toàn quốc, tăng thị phần tuyến Hàn Quốc lên 12 - 15% vào năm 2030 và nâng tổng 

sản lượng hàng lẻ xuất khẩu lên gấp 2 lần so với hiện nay. 

c. Điều kiện thực hiện: Tăng cường ngân sách marketing và tham gia các hội chợ, 

diễn đàn logistics quốc tế, xây dựng đội ngũ sale chuyên trách thị trường mới, ký kết 

hợp đồng đại lý dài hạn với các công ty forwarder tại TP.HCM và Hà Nội, thực hiện 

chính sách hoa hồng hấp dẫn cho đối tác giới thiệu nguồn hàng. 
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3.3.3.2. Giải pháp phát triển khách hàng 

a. Cơ sở đề xuất: Công ty hiện chủ yếu dựa vào khách hàng quen biết, chưa có 

chiến lược bài bản để giữ chân khách cũ và thu hút khách hàng mới, đặc biệt là nhóm 

khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ lẻ gửi hàng sang Hàn Quốc. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Tăng tỷ lệ khách hàng quay lại lên trên 65% và mở 

rộng số lượng khách hàng mới trung bình 30 - 40% mỗi năm. 

c. Điều kiện thực hiện: Xây dựng chương trình khách hàng thân thiết (ưu đãi giá 

cước, tích điểm, quà tặng sinh nhật…), cá nhân hóa dịch vụ theo nhu cầu từng nhóm 

khách hàng, triển khai hệ thống CRM để quản lý và chăm sóc khách hàng, tiến hành 

khảo sát mức độ hài lòng định kỳ và cải tiến dựa trên phản hồi. 

3.3.3.3. Giải pháp phát triển dịch vụ 

a. Cơ sở đề xuất: Dịch vụ hiện tại của Công ty còn đơn giản, chủ yếu là giao nhận 

hàng không thông thường, chưa cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng để đáp ứng nhu 

cầu đa dạng của khách hàng. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Đa dạng hóa danh mục dịch vụ, tăng doanh thu từ dịch 

vụ giá trị gia tăng lên 25 - 30% tổng doanh thu. 

c. Điều kiện thực hiện: Phát triển các dịch vụ mới như: vận chuyển kho lạnh, door-

to-door tại Hàn Quốc, bảo hiểm hàng hóa toàn diện, vận chuyển nội địa trọn gói, đầu 

tư thiết bị và kho bãi phù hợp, đào tạo nhân sự chuyên trách từng loại dịch vụ. 

3.3.3.4. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 

a. Cơ sở đề xuất: Nhân viên hiện nay còn hạn chế về kiến thức chuyên sâu liên quan 

đến quy định hải quan xuất khẩu, kiểm dịch động thực vật, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 

của Hàn Quốc và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Nâng cao trình độ chuyên môn cho 100% nhân viên, 

giảm tỷ lệ lỗi nghiệp vụ xuống dưới 1% và tăng khả năng xử lý phát sinh nhanh chóng, 

chuyên nghiệp. 

c. Điều kiện thực hiện: Xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn (ít nhất 2 - 3 khóa/năm), 

mời chuyên gia từ Hải quan, hãng hàng không làm giảng viên, tổ chức workshop xử lý 

tình huống thực tế, khuyến khích nhân viên tham gia các chứng chỉ quốc tế (IATA, 

FIATA) và có chính sách khen thưởng sau đào tạo. 

3.3.3.5. Thực hiện lộ trình kinh tế số 

a. Cơ sở đề xuất: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của ngành logistics, giúp doanh 

nghiệp tăng hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Hoàn thành chuyển đổi số 70% quy trình hoạt động vào 

năm 2028.  
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c. Điều kiện thực hiện: Lập kế hoạch lộ trình chuyển đổi số chi tiết theo từng giai 

đoạn; đầu tư mạnh cho hệ thống LMS, đào tạo toàn diện cho nhân viên, hợp tác với các 

công ty công nghệ chuyên ngành logistics. 

3.3.3.6. Thực hiện lộ trình kinh tế xanh 

a. Cơ sở đề xuất: Áp lực từ yêu cầu bền vững của khách hàng Hàn Quốc và cam kết 

quốc tế về giảm phát thải carbon ngày càng lớn. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Giảm 20% lượng phát thải carbon trong hoạt động 

logistics vào năm 2030. 

c. Điều kiện thực hiện: Áp dụng bao bì xanh, tối ưu tải trọng gom hàng, hợp tác với 

hãng bay sử dụng nhiên liệu bền vững, xây dựng hệ thống đo lường và báo cáo chỉ số 

môi trường định kỳ. 

3.3.3.7. Thực hiện lộ trình kinh tế tuần hoàn 

a. Cơ sở đề xuất: Công ty hiện chưa có cơ chế tái sử dụng bao bì và xử lý chất thải 

hiệu quả, dẫn đến lãng phí tài nguyên. 

b. Mục tiêu của Giải pháp: Tái sử dụng ít nhất 60% vật liệu đóng gói và giảm tối đa 

chất thải phát sinh vào năm 2028. 

c. Điều kiện thực hiện: Xây dựng quy trình thu hồi bao bì từ khách hàng, hợp tác 

với doanh nghiệp tái chế, tích hợp nguyên tắc 3R vào SOP, theo dõi và công bố báo cáo 

chỉ số tuần hoàn hàng năm. 

Bảng 3.6: Tóm tắt các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng tại Công ty 

The Sun Logistics 

STT 
Nhóm giải 

pháp 
Giải pháp chính 

Mục tiêu 

chính 

Điều kiện thực 

hiện chính 

Thời 

gian dự 

kiến 

1 

Hoàn thiện 

quy trình 

nghiệp vụ 

Hạn chế sai sót, 

cải thiện tốc độ 

xử lý 

Giảm sai sót 

< 2%, thời 

gian < 6 giờ 

Xây dựng SOP, 

đào tạo nhân 

viên 

2026 

2 

Đầu tư công 

nghệ & 

Chuyển đổi số 

Triển khai LMS, 

QR code, e-

AWB, tracking 

realtime 

Tự động hóa 

70% quy 

trình 

Đầu tư phần 

mềm, hạ tầng 

CNTT 

2026 - 

2027 

3 

Ứng dụng 

kinh tế số - 

xanh - tuần 

hoàn 

Áp dụng công 

nghệ xanh, tái sử 

dụng bao bì 

Giảm chi 

phí 15-20%, 

giảm phát 

thải 

Đào tạo, chọn 

đối tác xanh 

2026 - 

2028 

4 

Giải pháp 

quản trị doanh 

nghiệp 

Mở rộng thị 

trường, phát triển 

khách hàng, đào 

tạo 

Tăng thị 

phần lên 12-

15% 

Marketing, hợp 

tác chiến lược 

2026 -

2030 
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Bảng 3.7: Lợi ích dự kiến sau khi triển khai các giải pháp 

Giải pháp 
Lợi ích về 

Chi phí 

Lợi ích về 

Thời gian 

Lợi ích về 

Chất lượng 

Lợi ích về 

Cạnh tranh 

Mức độ 

ưu tiên 

Hạn chế sai sót 

& Chuẩn hóa 

SOP 

Giảm 10-

15% 

Giảm 25-30% 

thời gian xử lý 

Giảm sai sót 

xuống dưới 

2% 

Tăng độ tin 

cậy 
Cao 

Triển khai LMS 

& Công nghệ số 

Giảm 18-

22% 

Giảm 40-50% 

thời gian xử lý 

Tăng độ 

chính xác lên 

95-98% 

Tracking thời 

gian thực 
Rất cao 

Ứng dụng kinh 

tế xanh & tuần 

hoàn 

Giảm 8-

12% 

Giảm 10-15% 

thời gian gom 

hàng 

Đáp ứng tiêu 

chuẩn môi 

trường 

Tăng hình ảnh 

thương hiệu 

xanh 

Trung 

bình 

Mở rộng thị 

trường & Phát 

triển khách 

hàng 

Tăng 

doanh thu 

15-20% 

Rút ngắn thời 

gian phản hồi 

KH (15-30 

phút) 

Tăng mức độ 

hài lòng 

khách hàng 

Tăng thị phần 

lên 12-15% 
Cao 

Nâng cao năng 

lực nhân sự 

Giảm chi 

phí sai sót 

Tăng năng suất 

lao động 20-

25% 

Giảm lỗi do 

con người 

Nâng cao năng 

lực đội ngũ 
Cao 

 

3.4. Kiến nghị 

3.4.1. Đối với Nhà nước 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp logistics Việt Nam, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ như 

The Sun Logistics phát triển bền vững, Nhà nước cần thực hiện một số giải pháp sau: 

- Hoàn thiện và đồng bộ khung pháp lý về vận đơn điện tử (e-AWB), chữ ký số 

và chứng từ điện tử trong lĩnh vực vận tải hàng không, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng 

để giảm giấy tờ thủ công và đẩy nhanh tốc độ thông quan. 

- Ban hành các chính sách ưu đãi thuế (giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn 

giảm VAT) đối với doanh nghiệp áp dụng công nghệ xanh, sử dụng nhiên liệu 

hàng không bền vững (SAF) và thực hiện kinh tế tuần hoàn trong logistics. 

- Tăng cường đầu tư hạ tầng sân bay, đặc biệt là sân bay Đà Nẵng, bằng cách mở 

rộng khu vực kho hàng lẻ, cải thiện hệ thống xử lý tự động và dành riêng slot 

bay ưu tiên cho hàng xuất khẩu nhỏ lẻ. 

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics thông qua 

các chương trình hợp tác với trường đại học và các tổ chức quốc tế (IATA, 

FIATA), tập trung vào kỹ năng chuyển đổi số, hải quan điện tử và quy định thị 

trường Hàn Quốc. 

- Xây dựng chiến lược quốc gia phát triển logistics xanh và kinh tế tuần hoàn 

đến năm 2030, trong đó có cơ chế hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp đầu tư hệ 

thống quản lý logistics tích hợp (LMS). 
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3.4.2. Đối với các bên liên quan 

3.4.2.1. Đối với cơ quan Hải quan 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS, rút 

ngắn thời gian xử lý tờ khai hàng. 

- Tăng cường hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp khai báo chính xác, đặc 

biệt đối với hàng hóa có yêu cầu kiểm dịch động thực vật. 

- Xây dựng cơ chế xử lý nhanh các trường hợp sai sót ID, thay đổi thông tin lô 

hàng mà không phải hủy tờ khai hoàn toàn. 

3.4.2.2. Đối với Cảng vụ và Hãng hàng không 

- Ưu tiên cấp slot bay và không gian kho tại sân bay Đà Nẵng cho các lô hàng lẻ 

xuất khẩu. 

- Cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo thời gian bàn giao và xếp hàng nhanh 

chóng, chính xác. 

- Hợp tác cung cấp dữ liệu tracking thời gian thực cho doanh nghiệp logistics. 

3.4.2.3. Đối với Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA) và các hiệp hội ngành nghề 

- Xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn SOP quốc gia cho quy trình giao nhận 

hàng lẻ bằng đường hàng không. 

- Tổ chức các diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Hàn Quốc, hỗ 

trợ ký kết hợp đồng đại lý dài hạn. 

- Thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp 

trong ngành. 

3.5. Những bài học kinh nghiệm và đóng góp cho doanh nghiệp từ chương trình 

thực tập tốt nghiệp 

3.5.1. Bài học từ chương trình thực tập tốt nghiệp 

Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics, người viết 

rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu sau: 

- Quy trình logistics là chuỗi hoạt động phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, 

chính xác và đồng bộ giữa nhiều bộ phận. Chỉ một sai sót nhỏ ở khâu nhập liệu 

cũng có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề ở các khâu sau (không thông quan, phạt, 

chậm trễ giao hàng). 

- Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số không còn là lựa 

chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Việc áp dụng công nghệ (LMS, QR code, e-AWB, 

tracking realtime) giúp giảm đáng kể sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí. 

- Khách hàng trong lĩnh vực hàng lẻ (đặc biệt là cá nhân và doanh nghiệp nhỏ) 

rất coi trọng tốc độ, độ tin cậy và dịch vụ tư vấn. Doanh nghiệp phải đặt khách 

hàng làm trung tâm để tạo lợi thế cạnh tranh. 
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- Xử lý tình huống phát sinh (không thông quan, sai ID, kiểm dịch động thực 

vật…) đòi hỏi nhân viên phải có kiến thức chuyên sâu, khả năng ứng biến nhanh 

và quy trình chuẩn hóa rõ ràng. 

- Logistics xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu hướng mà còn là trách 

nhiệm xã hội, giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh và đáp ứng yêu cầu ngày 

càng nghiêm ngặt của thị trường Hàn Quốc và quốc tế. 

3.5.2. Những đóng góp của khóa luận cho doanh nghiệp 

Khóa luận tốt nghiệp đã đóng góp một số giá trị thực tiễn cho Công ty The Sun 

Logistics như sau: 

- Phân tích chi tiết thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ hiện tại, chỉ ra rõ các 

điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân gốc rễ (Chương 2). 

- Đề xuất quy trình hoàn thiện (SOP mới) với các bước được chuẩn hóa, bổ sung 

QR code, tự động hóa nhập liệu và theo dõi realtime. 

- Xây dựng bộ giải pháp đồng bộ bao gồm: hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đầu 

tư công nghệ & chuyển đổi số, ứng dụng kinh tế số - xanh - tuần hoàn, cùng 

các giải pháp quản trị doanh nghiệp. 

- Đưa ra các mục tiêu cụ thể, định hướng phát triển đến năm 2030 và kiến nghị 

với Nhà nước cùng các bên liên quan, tạo cơ sở để công ty xây dựng kế hoạch 

hành động cụ thể. 

- Cung cấp tài liệu tham khảo khoa học và thực tiễn giúp Ban lãnh đạo và nhân 

viên công ty có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng ngành và các giải pháp khả 

thi. 

Việc triển khai thành công các giải pháp trong khóa luận sẽ giúp Công ty The Sun 

Logistics giảm tỷ lệ sai sót, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí vận hành, nâng cao 

sự hài lòng của khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh trên tuyến Việt Nam - 

Hàn Quốc. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Chương 3 của khóa luận đã tập trung đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy 

trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không từ Việt Nam sang Hàn Quốc 

tại Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics. Trên cơ sở phân tích định hướng phát 

triển của ngành logistics, bối cảnh thị trường và mục tiêu của doanh nghiệp, các giải 

pháp được xây dựng mang tính đồng bộ và khả thi. 

Cụ thể, khóa luận đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo 

hướng giảm thiểu sai sót, nâng cao tốc độ xử lý và chuẩn hóa thông qua việc xây dựng 

quy trình SOP. Đồng thời, việc đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số, kết hợp 

với định hướng phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, được xem là yếu tố then 

chốt giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới. 

Bên cạnh đó, nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp như mở rộng thị trường, 

phát triển khách hàng, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng 

đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận. Các điều kiện 

thực hiện về nhân lực, tài chính, công nghệ và sự phối hợp với các bên liên quan đã được 

làm rõ nhằm đảm bảo tính khả thi của các giải pháp. 

Ngoài ra, chương này cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước, cơ quan Hải 

quan, hãng hàng không và các hiệp hội ngành nghề nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn 

cho hoạt động logistics nói chung và giao nhận hàng không nói riêng. Cuối cùng, những 

bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực tập cùng với các đóng góp của khóa luận đã 

khẳng định giá trị thực tiễn của đề tài đối với doanh nghiệp. 

Nhìn chung, các giải pháp đề xuất không chỉ góp phần hoàn thiện quy trình giao 

nhận hàng lẻ xuất khẩu tại Công ty The Sun Logistics mà còn có thể là tài liệu tham 

khảo cho các doanh nghiệp logistics có hoạt động tương tự trong bối cảnh hội nhập kinh 

tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất khẩu 

hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, vận tải hàng không ngày càng khẳng 

định vai trò là phương thức vận chuyển nhanh, hiệu quả đối với các mặt hàng có giá trị 

cao và yêu cầu thời gian giao hàng ngắn. Trên cơ sở đó, đề tài “Hoàn thiện quy trình 

giao nhận hàng lẻ xuất khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc bằng đường hàng không 

tại Công ty TNHH TM và DV The Sun Logistics” đã tập trung nghiên cứu, phân tích 

và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa của 

doanh nghiệp. 

Về mặt lý luận, đề tài đã hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết liên quan đến hoạt động 

giao nhận hàng hóa xuất khẩu, vận tải hàng không và quy trình giao nhận hàng lẻ. Đồng 

thời, đề tài cũng làm rõ vai trò của người giao nhận (freight forwarder), các tiêu chí đánh 

giá hiệu quả và hệ thống chứng từ trong hoạt động giao nhận hàng hóa. Đây là nền tảng 

quan trọng để phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tại doanh nghiệp. 

Về mặt thực tiễn, đề tài đã tiến hành phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng 

lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không từ Việt Nam sang Hàn Quốc tại Công ty The Sun 

Logistics. Thông qua việc nghiên cứu quy trình thực tế, đối chiếu chứng từ và số liệu 

hoạt động giai đoạn 2023-2025, đề tài đã chỉ ra những ưu điểm như quy trình tương đối 

rõ ràng, khả năng xử lý đơn hàng linh hoạt và sự phát triển ổn định của hoạt động giao 

nhận hàng không. Bên cạnh đó, đề tài cũng làm rõ những hạn chế còn tồn tại như quy 

trình chưa được chuẩn hóa hoàn toàn, ứng dụng công nghệ còn hạn chế, năng lực nhân 

sự chưa đồng đều và sự phụ thuộc vào đối tác bên ngoài. 

Trên cơ sở đó, đề tài đã phân tích các nguyên nhân của những hạn chế, bao gồm cả 

yếu tố khách quan từ môi trường kinh doanh và yếu tố chủ quan từ phía doanh nghiệp. 

Từ đó, trong Chương 3, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình 

giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty. Đồng thời, đề tài cũng 

đưa ra các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả các giải pháp này. 

Nhìn chung, các giải pháp được đề xuất có tính khả thi và phù hợp với định hướng 

phát triển của Công ty The Sun Logistics trong giai đoạn tới. Nếu được triển khai hiệu 

quả, các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình 

hoạt động và gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn cũng như 

phạm vi tiếp cận số liệu, đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em 

rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để bài khóa luận được hoàn thiện hơn.  
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